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	Số: 1439/QĐ-UBND
	Huế, ngày 17 tháng 7 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Thực hiện Công văn số 1223/VPCP-TCCV ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Đề án 30;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng không được công bố tại Quyết định này thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.
Điều 2. Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên cập nhật, rà soát để trình UBND tỉnh công bố những thủ tục hành chính quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với những thủ tục hành chính quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Tổ công tác thực hiện đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cập nhật để trình UBND tỉnh công bố trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát hiện thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP và các CV;
- Lưu: VT, CCHC (3 bản).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Ngọc Thiện
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BỘ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1439 /2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


		TT

		Tên thủ tục hành chính 

		Áp dụng tại xã

		Áp dụng tại phường

		Áp dụng tại thị trấn



		I

		Lĩnh vực Tư pháp



		1 

		Đăng ký khai sinh

		X

		X

		X



		2 

		Đăng ký khai sinh quá hạn

		X

		X

		X



		3 

		Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

		X

		X

		X



		4 

		Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

		X

		X

		X



		5 

		Đăng ký khai sinh cho trẻ chết sơ sinh

		X

		X

		X



		6 

		Đăng ký lại việc sinh

		X

		X

		X



		7 

		Đăng ký kết hôn

		X

		X

		X



		8 

		Đăng ký lại việc kết hôn

		X

		X

		X



		9 

		Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

		X

		X

		X



		10 

		Đăng ký khai tử

		X

		X

		X



		11 

		Đăng ký khai tử cho người bị Toà án tuyên bố là đã chết

		X

		X

		X



		12 

		Đăng ký khai tử quá hạn 

		X

		X

		X



		13 

		Đăng ký lại việc tử

		X

		X

		X



		14 

		Đăng ký việc nuôi con nuôi

		X

		X

		X



		15 

		Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

		X

		X

		X



		16 

		Đăng ký việc giám hộ

		X

		X

		X



		17 

		Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ

		X

		X

		X



		18 

		Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

		X

		X

		X



		19 

		Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

		X

		X

		X



		20 

		Đăng ký cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

		X

		X

		X



		21 

		Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh nội dung trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh

		X

		X

		X



		22 

		Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh)

		X

		X

		X



		23 

		Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

		X

		X

		X



		24 

		Cấp bản sao từ sổ gốc

		X

		X

		X



		25 

		Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

		X

		X

		X



		26 

		Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

		X

		X

		X



		27 

		Chứng thực giấy ủy quyền

		X

		X

		X



		28 

		Chứng thực di chúc

		X

		X

		X



		29 

		Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

		X

		X

		X



		30 

		Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế

		X

		X

		X



		31 

		Chứng thực văn bản khai nhận tài sản thừa kế

		X

		X

		X



		32 

		Chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản

		X

		X

		X



		33 

		Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

		X

		X

		X



		34 

		Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

		X

		X

		X



		35 

		Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

		X

		X

		X



		36 

		Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

		X

		X

		X



		37 

		Chứng thực hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất

		X

		X

		X



		38 

		Chứng thực hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất

		X

		X

		X



		39 

		Chứng thực hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất

		X

		X

		X



		40 

		Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

		X

		X

		X



		41 

		Chứng thực hủy bỏ hợp đồng, văn bản về bất động sản gắn liền với Quyền sử dụng đất

		X

		X

		X



		42 

		Xác nhận về tình trạng hôn nhân trong tờ khai đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

		X

		X

		X



		43 

		Xác nhận vào tờ khai đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài

		X

		X

		X



		44 

		Xác nhận vào tờ khai đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài

		X

		X

		X



		45 

		Xác nhận vào tờ khai đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

		X

		X

		X



		46 

		Xác nhận còn sống

		X

		X

		X



		47 

		Xác nhận quan hệ nhân thân

		X

		X

		X



		48 

		Xác nhận sơ yếu lý lịch

		X

		X

		X



		49 

		Xác nhận hồ sơ xin việc làm

		X

		X

		X



		50 

		Xác nhận đơn xin cấp học bổng

		X

		X

		X



		51 

		Xác nhận đơn báo mất giấy tờ

		X

		X

		X



		52 

		Xác nhận đơn có nghĩa vụ cấp dưỡng

		

		

		



		53 

		Xác nhận đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe

		X

		X

		X



		54 

		Xác nhận Tờ khai về việc báo mất giấy phép lái xe

		X

		X

		X



		55 

		Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng minh nhân dân

		X

		X

		X



		56 

		Xác nhận có nguồn gốc ở địa phương

		X

		X

		X



		57 

		Phê duyệt điều lệ CLB trợ giúp pháp lý

		X

		X

		X



		II

		Lĩnh vực Tôn giáo



		1

		Đăng ký chương trình hoạt động hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

		X

		X

		X



		2

		Đăng ký người vào tu

		X

		X

		X



		III

		Lĩnh vực Quản lý cư trú



		1 1

		Đăng ký thường trú 

		X

		

		X



		2 2

		Đăng ký tạm trú 

		X

		X

		X



		3 3

		Khai báo tạm vắng 

		X

		X

		X



		4 4

		Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu 

		X

		

		X



		5 5

		Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú 

		X

		X

		X



		6 6

		Đăng ký hộ khẩu thường trú các trường hợp mới sinh

		X

		X

		X



		7 7

		Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú 

		X

		X

		X



		8 8

		Xóa đăng ký thường trú (đối với các trường hợp: Chết, bị Toà án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết; Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại; Đã có quyết định huỷ đăng ký thường trú quy định tại Điều 37 của Luật Cư trú; Ra nước ngoài để định cư)

		X

		X

		X



		9 

		Xóa đăng ký thường trú (đối với các trường hợp: Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới; trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xoá đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ)

		X

		X

		X



		10 9

		Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú 

		X

		X

		X



		11 

		Điều chỉnh những sai sót trong Sổ tạm trú

		X

		X

		X



		12 11

		Điều chỉnh sai sót trong sổ tạm trú

		X

		X

		X



		13 12

		Cấp đổi sổ hộ khẩu 

		X

		X

		X



		14 13

		Cấp lại sổ hộ khẩu 

		X

		X

		X



		15 14

		Tách sổ hộ khẩu 

		X

		X

		X



		16 

		Điều chỉnh sai sót trong sổ hộ khẩu

		

		

		



		17 15

		Lưu trú và tiếp nhận thông báo lưu trú 

		X

		X

		X



		IV

		Lĩnh vực Xây dựng



		1

		Xác nhận hồ sơ xin phép xây dựng, cải tạo nhà

		X

		X

		X



		2

		Giải quyết việc xin sửa chữa nhà (giữ nguyên hiện trạng)

		X

		X

		X



		3

		Cấp mới giấy phép xây dựng đối với nhà ở khu dân cư nông thôn 

		X

		X

		X



		4

		Cấp đổi giấy phép xây dựng đối với nhà ở khu dân cư nông thôn 

		X

		X

		X



		5

		Cấp lại giấy phép xây dựng đối với nhà ở khu dân cư nông thôn 

		X

		X

		X



		6

		Xác nhận giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn

		X

		X

		X



		7

		Xác nhận hồ sơ cấp phép xây dựng, sữa chữa nhà ở dọc quốc lộ 1A

		X

		X

		X



		8

		Xác nhận hồ sơ cấp phép xây dựng, sữa chữa nhà ở 2 tầng trở lên trong khu dân cư nông thôn

		X

		X

		X



		9

		Xác nhận tình trạng nhà ở

		X

		X

		X



		10

		Xác nhận các trường hợp không có nhà và đất tại địa phương để làm thủ tục cấp đất mua nhà

		X

		X

		X



		11

		Xác nhận đơn xin đào đường để cấp, thoát nước sinh hoạt 

		X

		X

		X



		12

		Xin xây dựng sữa chữa lăng mộ

		X

		X

		X



		V

		Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường



		1

		Cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, thị trấn.

		X

		

		X



		2

		Cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại phường 

		X

		X

		



		3

		Xác nhận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án.

		X

		X

		X



		4

		Xác nhận hồ sơ cấp giấy CNQSD đất trong trường hợp tách thửa hoặc hợp thửa theo nhu cầu của người sử dụng đất

		X

		X

		X



		5

		Xác nhận hồ sơ cấp giấy CNQSD đất trong trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất

		X

		X

		X



		6

		Xác nhận cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

		X

		X

		X



		7

		Xác nhận xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

		X

		X

		X



		8

		Xác nhận đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên

		X

		X

		X



		9

		Xác nhận đăng ký biến động về sử dụng đất do giảm diện tích thửa đất thửa đất do sạt lở tự nhiên

		X

		X

		X



		10

		Xác nhận đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về quyền tài chính

		X

		X

		X



		11

		Xác nhận đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính

		X

		X

		X



		12

		Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép

		X

		X

		X



		13

		Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin 

		X

		X

		X



		14

		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại điểm k khoản 1 Điều 99 Nghị định 181

		X

		X

		X



		15

		Đính chính đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

		X

		X

		X



		16

		Đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

		X

		X

		X



		17

		Xác nhận Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

		X

		X

		X



		18

		Xác nhận Đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

		X

		X

		X



		19

		Xác nhận Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất

		X

		X

		X



		20

		Xác nhận Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

		X

		X

		X



		21

		Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp 

		X

		X

		X



		22

		Xác định lại diện tích đất ở theo quy định tại các khoản 2,3 và 4 Điều 87 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 80 của Nghị định 181 

		X

		X

		X



		23

		Xác nhận Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

		X

		X

		X



		24

		Cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân 

		X

		X

		X



		25

		Xác nhận đề nghị giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân 

		X

		X

		X



		26

		Xác nhận đề nghị Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân Trường hợp giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất 

		X

		X

		X



		27

		Xin cấp đất mai táng 

		X

		X

		X



		28

		Trích lục bản đồ địa chính

		X

		X

		X



		VI

		Lĩnh vực Dân quân tự vệ



		1. 

		Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 

		X

		X

		X



		2. 

		Đăng ký bổ sung đối với người sẵn sàng nhập ngũ 

		X

		X

		X



		3. 

		Đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự 

		X

		X

		X



		4. 

		Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ 

		X

		X

		X



		5. 

		Đăng ký vắng mặt đối với quân nhân dự bị 

		X

		X

		X



		6. 

		Đăng ký bổ sung đối với quân nhân dự bị 

		X

		X

		X



		7. 

		Đăng ký di chuyển đối với quân nhân dự bị 

		X

		X

		X



		8. 

		Thủ tục xét chế độ đối với dân quân tự vệ bị ốm đau, chết 

		X

		X

		X



		9. 

		Thủ tục xét chế độ đối với dân quân tự vệ bị tai nạn 

		X

		X

		X



		10. 

		Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước 

		X

		X

		X



		11. 

		Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K 

		X

		X

		X



		12. 

		Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật) đã về gia đình 

		X

		X

		X



		13. 

		Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an và cán bộ xã, phường trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng bổ sung Thông tư 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC) 

		X

		X

		X



		14. 

		Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng là du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước (đối tượng bổ sung Thông tư 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC) 

		X

		X

		X



		15. 

		Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có từ đủ 15 đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương 

		X

		X

		X



		16. 

		Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm công tác trong QĐ đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (kể cả đã từ trần) 

		X

		X

		X



		VII

		Lĩnh vực Thanh tra, khiếu nại tổ cáo



		1

		Thủ tục tiếp dân

		X

		X

		X



		2

		Thủ tục xử lý đơn thư

		X

		X

		X



		3

		Giải quyết khiếu nại lần 1

		X

		X

		X



		4

		Giải quyết tố cáo

		X

		X

		X



		VIII

		Lĩnh vực Nông nghiệp



		1

		Xác nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản

		X

		X

		X



		2

		Xin vận chuyển gia súc, gia cầm

		X

		X

		X



		3

		Cấp sổ vịt chạy đồng

		X

		

		X



		IX

		Lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội



		1. 

		Xét trợ cấp cho người già cô đơn không nơi nương tựa

		X

		X

		X



		2. 

		Xét trợ cấp cho người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội

		X

		X

		X



		3. 

		Xét trợ cấp đối với trẻ mồ côi

		X

		X

		X



		4. 

		Xin hỗ trợ kinh phí mai táng đối với trường hợp bảo trợ xã hội

		X

		X

		X



		5. 

		Xác nhận gia đình khó khăn

		X

		X

		X



		6. 

		Xác nhận hộ nghèo

		X

		X

		X



		7. 

		Xác nhận hộ cận nghèo

		X

		X

		X



		8. 

		Xác nhận hộ thoát nghèo

		X

		X

		X



		9. 

		Xác nhận đơn xin hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

		X

		X

		X



		10. 

		Xác nhận đơn xin hỗ trợ vốn hoàn lương của các đối tượng ma túy, mại dâm

		X

		X

		X



		11. 

		Xác nhận đơn xin nghỉ phép, nghỉ hộ sản, ốm đau

		X

		X

		X



		12. 

		Xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hóa, học nghề

		X

		X

		X



		13. 

		Xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng trẻ em có cha và mẹ hoặc cha mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không có nguồn nuôi dưỡng, Người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tháng tuổi nhưng đang đi học văn hoá, học nghề 

		X

		X

		X



		14. 

		Đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất

		X

		X

		X



		15. 

		Đồng ý thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập

		X

		X

		X



		16. 

		Xác nhận hồ sơ đối tượng xin vào cơ sở bảo trợ xã hội

		X

		X

		X



		17. 

		Đề nghị trợ cấp thường xuyên cho đối tượng ở nhà xã hội

		X

		X

		X



		18. 

		Đề nghị cứu trợ thường xuyên cho đối tượng trợ cấp xã hội tại cộng đồng

		X

		X

		X



		19. 

		Đề nghị cứu trợ thường xuyên cho đối tượng trợ cấp nuôi dưỡng cơ sở xã hội

		X

		X

		X



		20. 

		Đề nghị cấp lại sổ bảo trợ xã hội

		X

		X

		X



		21. 

		Xác nhận Giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối tượng bảo trợ xã hội

		X

		X

		X



		22. 

		Xác nhận người tàn tật

		X

		X

		X



		23. 

		Xét trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng lao động hoặc không có tự khả năng tự phục vụ hộ gia đình nghèo

		X

		X

		X



		24. 

		Xét trợ cấp đối với người bị nhiễm HIV/AIDS 

		X

		X

		X



		25. 

		Đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào Trung tâm bảo trợ xã hội cho người già cô đơn

		X

		X

		X



		26. 

		Đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào Trung tâm bảo trợ xã hội cho người bị tâm thần

		X

		X

		X



		27. 

		Đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội cho người bị nhiễm HIV/AIDS

		X

		X

		X



		28. 

		Đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào Trung tâm bảo trợ xã hội cho trẻ bị mồ côi

		X

		X

		X



		29. 

		Xác nhận gia đình nhận nuôi trẻ mồ côi, bị bỏ rơi

		X

		X

		X



		30. 

		Xác nhận ưu đãi trong giáo dục cho học sinh là người tàn tật, mồ côi, học sinh là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở, học sinh là con các hộ nông dân trong diện thu hồi đất sản xuất

		X

		X

		X



		31. 

		Xác nhận hộ nghèo hưởng chế độ miễn giảm học phí

		X

		X

		X



		32. 

		Xác nhận đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí

		X

		X

		X



		33. 

		Đề nghị cấp lại sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên

		X

		X

		X



		34. 

		Xác nhận hồ sơ vay vốn học sinh, sinh viên

		X

		X

		X



		35. 

		Xác nhận vay vốn hổ trợ doanh nghiệp

		X

		X

		X



		36. 

		Giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng

		X

		X

		X



		37. 

		Đề nghị cấp lại thẻ Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ

		X

		X

		X



		38. 

		Xác nhận có tham gia kháng chiến 

		X

		X

		X



		39. 

		Cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ

		X

		X

		X



		40. 

		Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến

		X

		X

		X



		41. 

		Xác nhận giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng

		X

		X

		X



		42. 

		Xác nhận giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

		X

		X

		X



		43. 

		Xác nhận Bản khai cá nhân của đối tượng người có công (hoặc thân nhân ) đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế.

		X

		X

		X



		44. 

		Xác nhận Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho người có công với cách mạng và con của họ

		X

		X

		X



		45. 

		Xác nhận con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiểm chất độc da cam 

		X

		X

		X



		46. 

		Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng 

		X

		X

		X



		47. 

		Xác nhận Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày.

		X

		X

		X



		48. 

		Xác nhận Giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995.

		X

		X

		X



		49. 

		Xác nhận bản khai thân nhân người có công đề nghị giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần và tuất từ trần đối với người có công với cách mạng từ trần

		X

		X

		X



		50. 

		Xác nhận đơn đề nghị chuyển địa điểm nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

		X

		X

		X



		51. 

		Xác nhận đơn đề nghị đổi, cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế

		X

		X

		X



		52. 

		Xác nhận Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết để được hưởng chế độ tử tuất một lần và hàng tháng củ người hưởng bảo hiểm xã hội

		X

		X

		X



		53. 

		Xác nhận Đơn hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (chế độ hưu trí)

		X

		X

		X



		54. 

		Xác nhận Đơn hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội ( trợ cấp một lần)

		X

		X

		X



		55. 

		Xác nhận Giấy lãnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

		X

		X

		X



		56. 

		Cấp Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập

		X

		X

		X



		57. 

		Cấp lại, đổi Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập

		X

		X

		X



		58. 

		Xác nhận hộ liền kề đối với địa điểm hoạt động vũ trường

		X

		X

		X



		X

		Lĩnh vực Văn hóa



		1

		Xác nhận hộ liền kề đối với địa điểm hoạt động vũ trường

		X

		X

		X



		2

		Xác nhận hộ liền kề đối với địa điểm trò chơi điện tử

		X

		X

		X



		3

		Xác nhận hộ liền kề đối với kinh doanh Karaoke

		X

		X

		X



		4

		Cho phép tổ chức đêm diễn văn nghệ

		X

		X

		X



		5

		Cho phép tổ chức lễ hội dân gian

		X

		X

		X



		6

		Cho phép tổ chức lễ hội đình làng

		X

		X

		X



		7

		Cho phép dựng rạp tổ chức đám cưới, ma chay có dựng rạp ở lòng đường, vĩa hè

		X

		X

		X



		8

		Cho phép tổ chức múa lân

		X

		X

		X



		9

		Cho phép tỏ chức lễ hội đua thuyền truyền thông

		X

		X

		X



		10

		Thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao

		X

		X

		X



		11

		Cấp giấy chứng nhận danh hiệu “Gia đình sức khỏe"

		X

		X

		X



		XI

		Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo



		1 

		Xác nhận đơn xin miễn giảm học phí

		X

		X

		X



		2 

		Xác nhận hồ sơ học sinh, sinh viên

		X

		X

		X



		3 

		Xác nhận đơn xin dạy thêm

		X

		X

		X



		4 

		Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

		X

		X

		X



		5 

		Sáp nhập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

		X

		X

		X



		6 

		Chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

		X

		X

		X



		7 

		Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

		X

		X

		X



		8 

		Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

		X

		X

		X





PHẦN II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


		I

		Lĩnh vực 

		Hành chính tư pháp



		1.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký khai sinh



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Người đi khai sinh phải điền thông tin vào Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu quy định).

Bước 2: Người đi khai sinh


 phải nộp: Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.


Và xuất trình:


Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó.


- Sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP.


- Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). Trong trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.


Bước 3: Trong vòng 1 ngày, người đi đăng ký khai sinh phải có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch trình Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh 01 bản chính, bản sao giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy chứng sinh (Bản chính)


- Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) của người đến đăng ký.


Xuất trình: Sổ hộ khẩu có tên người mẹ (hoặc sổ tạm trú của người mẹ) (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);


Xuất trình: Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (hoặc đơn nhận con).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): -


 - UBND cấp xã có liên quan


 - Bệnh viện, cơ sở y tế có liên quan


 - Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam nơi đương sự đang công tác, học tập, lao động.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		- Giấy khai sinh;


- Bản sao Giấy khai sinh



		

		Phí, lệ phí

		 - Lệ phí đăng ký khai sinh: 


 - 3000đ/bản chính 


- 4000đ/bản sao 

		- Quyết định số 1959/ 2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Tờ khai đăng ký khai sinh

		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		- Trẻ em được sinh ra trên đất nước Việt Nam sống quá 24 giờ thì được quyền đăng ký khai sinh.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Quyết định số 57/2000/QĐ-BTC ngày 20/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch.

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Nghị quyết số 6b/2006/NQ-HDND ngày 28/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành phí đấu giá tài sản và lệ phí hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh



		2.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký khai sinh quá hạn



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Người đi khai sinh phải điền thông tin vào Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu quy định).


Bước 2: Người đi đăng ký khai sinh quá hạn phải nộp các giấy tờ theo quy định về đăng ký khai sinh.


+ Khi đăng ký khai sinh quá hạn cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, mà trong các hồ sơ, giấy tờ đó đã có sự thống nhất về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch, quê quán, thì đăng ký đúng theo nội dung đó. Trường hợp họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán trong các hồ sơ, giấy tờ nói trên của người đó không thống nhất thì đăng ký theo hồ sơ, giấy tờ được lập đầu tiên. Trong trường hợp địa danh đã có thay đổi, thì phần khai về quê quán được ghi theo địa danh hiện tại.


+ Phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh được ghi theo thời điểm đăng ký khai sinh quá hạn. Riêng phần ghi về quốc tịch của cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ đã được thôi quốc tịch Việt Nam, đã nhập quốc tịch nước ngoài, thì quốc tịch của cha, mẹ vẫn phải ghi quốc tịch Việt Nam; quốc tịch hiện tại của cha, mẹ được ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh.


Bước 3: Sau 01 ngày hoặc 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ (đối với trường hợp cần xác minh), người đi đăng ký khai sinh phải có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ tư pháp - hộ tịch tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ “đăng ký quá hạn”.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh 01 bản chính, bản sao giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy chứng sinh (bản chính);

- Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân của người đến đăng ký (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).


- Xuất trình: Sổ hộ khẩu có tên người mẹ (hoặc sổ tạm trú của người mẹ).


- Xuất trình: Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (hoặc đơn nhận con).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 


 - UBND cấp xã có liên quan


 - Bệnh viện, cơ sở y tế có liên quan


 - Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam nơi đương sự đang công tác, học tập, lao động.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		- Giấy khai sinh quá hạn;


- Bản sao Giấy khai sinh



		

		Phí, lệ phí

		 - Lệ phí đăng ký khai sinh: 


 - 3000đ/bản chính 


- 4000đ/bản sao 

		- Quyết định số 1959/ 2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Tờ khai đăng ký khai sinh

		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		- Trẻ em được sinh ra trên đất nước Việt Nam sống quá 24 giờ thì được quyền đăng ký khai sinh.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Quyết định số 57/2000/QĐ-BTC ngày 20/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch.

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Nghị quyết số 6b/2006/NQ-HDND ngày 28/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành phí đấu giá tài sản và lệ phí hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh



		3.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Người phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi có trách nhiệm bảo vệ trẻ và báo ngay cho UBND cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn nơi trẻ bị bỏ rơi để lập biên bản và tìm người hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó.


Bước 2: Người hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ có trách nhiệm đăng ký khai sinh theo quy định sau khi hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo cuối cùng trên đài phát thanh hoặc Đài truyền hình địa phương (do UBND cấp xã chịu trách nhiệm thông báo) mà không tìm thấy cha, mẹ đẻ của trẻ.


Hồ sơ đăng ký khai sinh gồm có:


+ Biên bản phát hiện trẻ bị bỏ rơi


+ Giấy CMND, hộ khẩu của người đi đăng ký hoặc giấy giới thiệu nếu như tổ chức đi đăng ký.


+ Thông báo trẻ bị bỏ rơi.


Bước 3: Sau 1 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, người đi đăng ký khai sinh phải có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Lập biên bản trẻ bị bỏ rơi ngay khi có người báo.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Thông báo trên đài phát thanh hoặc đài truyền hình địa phương để tìm cha, mẹ đẻ của trẻ.


Bước 3: Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo cuối cùng, nếu không tìm thấy cha, mẹ đẻ của trẻ, cán bộ tư pháp - hộ tịch thông báo cho người hoặc tổ chức hiện đang nuôi dưỡng trẻ lập thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ “trẻ bị bỏ rơi”. Nếu có người nhận trẻ làm con nuôi thì hướng dẫn thủ tục đăng ký nhận nuôi con nuôi theo quy định.


Bước 4: Cán bộ tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh 01 bản chính, bản sao giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.


 Bước 5: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Biên bản phát hiện trẻ bị bỏ rơi (Bản chính)


+ Giấy CMND, hộ khẩu của người đi đăng ký giấy giới thiệu nếu như tổ chức đi đăng ký


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì kéo dài không quá 01 ngày.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 


- Tổ chức 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 


 - UBND cấp xã có liên quan


 - Bệnh viện, cơ sở y tế có liên quan


 - Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam nơi đương sự đang công tác, học tập, lao động.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		- Giấy khai sinh;


- Bản sao Giấy khai sinh



		

		Phí, lệ phí

		 - Lệ phí đăng ký khai sinh: 


 - 3000đ/bản chính 


- 4000đ/bản sao 

		- Quyết định số 1959/ 2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Tờ khai đăng ký khai sinh

		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Trẻ em được sinh ra trên đất nước Việt Nam sống quá 24 giờ thì được quyền đăng ký khai sinh.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Quyết định số 57/2000/QĐ-BTC ngày 20/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch.

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Nghị quyết số 6b/2006/NQ-HDND ngày 28/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành phí đấu giá tài sản và lệ phí hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh



		4.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú thì chuẩn bị và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.


- Trong trường hợp một người mẹ chỉ có đăng ký tạm trú thì địa phương nơi đó làm thủ tục đăng ký khai sinh và gửi thông báo cho địa phương nơi người mẹ đăng ký thường trú.


- Đối với người đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài đăng ký khai sinh cho con ở Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại thì khi về nước phải đến tại Sở Tư pháp để được cấp lại Giấy khai sinh.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã


Bước 3: Trong ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ, người đi đăng ký khai sinh phải có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ Tư pháp tiến hành đăng ký khai sinh cho công dân.


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh 01 bản chính, bản sao giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy chứng sinh (bản chính)

- Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân của người đến đăng ký (bản chính hoặc bản sao hợp lệ), 


- Xuất trình: Sổ hộ khẩu có tên người mẹ (hoặc sổ tạm trú của người mẹ)

- Đơn xin nhận con (nếu có) (bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 


 - UBND cấp xã có liên quan


 - Bệnh viện, cơ sở y tế có liên quan


 - Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam nơi đương sự đang công tác, học tập, lao động.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		- Giấy khai sinh;


- Bản sao Giấy khai sinh



		

		Phí, lệ phí

		 - Lệ phí đăng ký khai sinh: 


 - 3000đ/bản chính 


- 4000đ/bản sao 

		- Quyết định số 1959/ 2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Tờ khai đăng ký khai sinh

		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		- Trẻ em được sinh ra trên đất nước Việt Nam sống quá 24 giờ thì được quyền đăng ký khai sinh.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Quyết định số 57/2000/QĐ-BTC ngày 20/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch.

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Nghị quyết số 6b/2006/NQ-HDND ngày 28/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành phí đấu giá tài sản và lệ phí hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh



		5.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký khai sinh cho trẻ chết sơ sinh



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú thì chuẩn bị và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.


- Trong trường hợp một người mẹ chỉ có đăng ký tạm trú thì địa phương nơi đó làm thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ chết sơ sinh và gửi thông báo cho địa phương nơi người mẹ đăng ký thường trú.


- Đối với người đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài đăng ký khai sinh cho cho trẻ chết sơ sinh ở Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại thì khi về nước phải đến tại Sở Tư pháp để được cấp lại Giấy khai sinh


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã


Bước 3: Trong ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ, người đi đăng ký khai sinh phải có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ Tư pháp tiến hành đăng ký khai sinh cho công dân.


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh 01 bản chính, bản sao giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy chứng sinh (Bản chính) ;


- Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân của người đến đăng ký (bản chính hoặc bản sao hợp lệ)


- Xuất trình: Sổ hộ khẩu có tên người mẹ (hoặc sổ tạm trú của người mẹ) (bản sao có chứng thực).


- Xuất trình: Giấy chứng nhận kết hôn (hoặc đơn nhận con) (bản sao có chứng thực).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 


 - UBND cấp xã có liên quan


 - Bệnh viện, cơ sở y tế có liên quan


 - Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam nơi đương sự đang công tác, học tập, lao động.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		- Giấy khai sinh;


- Bản sao Giấy khai sinh



		

		Phí, lệ phí

		 - Lệ phí đăng ký khai sinh: 


 - 3000đ/bản chính 


- 4000đ/bản sao 

		- Quyết định số 1959/ 2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Tờ khai đăng ký khai sinh

		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		- Trẻ em được sinh ra trên đất nước Việt Nam sống quá 24 giờ thì được quyền đăng ký khai sinh.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Quyết định số 57/2000/QĐ-BTC ngày 20/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch.

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Nghị quyết số 6b/2006/NQ-HDND ngày 28/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành phí đấu giá tài sản và lệ phí hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh



		6.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký lại việc sinh



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn đăng ký lại việc sinh cho con thì chuẩn bị và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.


- Trong trường hợp một người thường trú tại xã, phường, thị trấn này, nhưng đã đăng ký khai sinh tại xã, phường, thị trấn khác, nay có nhu cầu đăng ký khai sinh tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đã đăng ký khai sinh trước đây. Nếu công dân có nhu cầu đăng ký lại việc sinh tại nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì UBND cấp xã nơi đó đăng ký lại việc sinh cho công dân.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã


Bước 3: Trong ngày làm việc, hoặc sau 03 không quá ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ (đối với trường hợp cần xác minh), công dân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND 


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ Tư pháp tiến hành đăng ký khai sinh cho công dân.


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ.


Bước 3: Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu công dân ký vào bản chính Giấy chứng nhận kết hôn và đóng dấu “Đăng ký lại” vào phía dưới tiêu đề giấy khai sinh


 Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký lại việc sinh (Bản chính theo mẫu);


- Xuất trình: 


 + Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản chính hoặc bản sao hợp lệ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 3 ngày làm việc



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 


 - UBND cấp xã có liên quan



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		- Bản chính Giấy khai sinh;


- Bản sao Giấy khai sinh;



		

		Phí, lệ phí

		 - Lệ phí đăng ký khai sinh: 


 - 5000đ/bản chính 




		- Quyết định số 1959/ 2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Tờ khai đăng ký lại việc sinh

		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh



		7.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký kết hôn



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ chuẩn bị và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.


- Trong trường hợp một người cư trú tại xã, phường, thị trấn này, nhưng đăng ký kết hôn tại xã, phường, thị trấn khác, thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú về tình trạng hôn nhân của người đó.


- Đối với người đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn, thì phải có xác nhận của Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại về tình trạng hôn nhân của người đó.


- Đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang, thì thủ trưởng đơn vị của người đó xác nhận tình trạng hôn nhân.


Việc xác nhận tình trạng hôn nhân nói trên có thể xác nhận trực tiếp vào Tờ khai đăng ký kết hôn hoặc bằng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi 1 trong 2 người cư trú


Bước 3: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, công dân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả. 


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ.


 Bước 3: Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý kết hôn, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn. Hai bên nam, nữ ký vào Giấy chứng nhận kết hôn và sổ đăng ký kết hôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáp xã ký và cấp cho mỗi bên vợ, chồng một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn, giải thích cho hai bên về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp theo yêu cầu của vợ, chồng.


 Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký kết hôn (Bản chính theo mẫu);


- Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);


- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu có) (bản sao có chứng thực).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 


 - UBND cấp xã có liên quan/


 - Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam nơi đương sự đang công tác, học tập, lao động.

 - Cơ quan, đơn vị vũ trang nơi đương sự công tác.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		

		Phí, lệ phí

		 - Lệ phí đăng ký kết hôn:


10.000đ/lần

		- Quyết định số 1959/ 2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Tờ khai đăng ký kết hôn;


- Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên;


- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;


- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại Điều 10 của Luật Hôn nhân và gia đình, đó là:


· Người đang có vợ hoặc có chồng;


· Người mất năng lực hành vi dân sự;


· Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;


· Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;


· Giữa những người cùng giới tính.






		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005;


- Luật Hôn nhân và gia đình ngày 9/6/2000;


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Quyết định số 57/2000/QĐ-BTC ngày 20/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Nghị quyết số 6b/2006/NQ-HĐND ngày 28/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành phí đấu giá tài sản và lệ phí hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		8.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký lại kết hôn



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Khi đăng ký lại kết hôn, hai bên nam, nữ chuẩn bị và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Hai bên nam, nữ phải điền vào Tờ khai (theo mẫu quy định) và chuẩn bị Giấy chứng minh nhân dân (bản chính hoặc bản sao hợp lệ).


- Trong trường hợp đăng ký lại tại UBND phường (xã), không phải nơi đương sự đã đăng ký hộ tịch trước đây, thì Tờ khai phải có xác nhận của UBND phường (xã), nơi đã đăng ký hộ tịch về việc đã đăng ký; trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy kết hôn đã cấp hợp lệ trước đây.


Bước 2: Nộp Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


Bước 3: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, hoặc sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ (đối với trường hợp cần xác minh), hai bên nam nữ phải có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả. 


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ.


 Bước 3: Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý kết hôn, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn. Hai bên nam, nữ ký vào Giấy chứng nhận kết hôn và sổ đăng ký kết hôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáp xã ký và cấp cho mỗi bên vợ, chồng một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn, giải thích cho hai bên về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp theo yêu cầu của vợ, chồng.


 Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (Bản chính theo mẫu)


- Bản sao Giấy kết hôn đã được cấp hợp lệ trước đây (nếu có)


- Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 


 - UBND cấp xã có liên quan 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		

		Phí, lệ phí

		 - Lệ phí đăng ký kết hôn:


+ 10.000đ/lần


+ Bản sao: 4000đ/lần

		- Quyết định số 1959/ 2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Tờ khai đăng ký kết hôn;

		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên;


- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;


- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại Điều 10 của Luật Hôn nhân và gia đình, đó là:


· Người đang có vợ hoặc có chồng;


· Người mất năng lực hành vi dân sự;


· Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;


· Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;


· Giữa những người cùng giới tính.






		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005;


- Luật Hôn nhân và gia đình ngày 9/6/2000;


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Quyết định số 57/2000/QĐ-BTC ngày 20/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Nghị quyết số 6b/2006/NQ-HĐND ngày 28/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành phí đấu giá tài sản và lệ phí hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		9.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Khi công dân yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải điền vào Tờ khai (theo mẫu quy định) và chuẩn bị Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản chính hoặc bản sao hợp lệ). 


 - Trong trường hợp người muốn xác nhận tình trạng hôn nhân mà không thể đến tại UBND xã được thì có thể nhờ những người thân trong gia đình đến UBND cấp xã xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. 


Bước 2: Nộp Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


Bước 3: Sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, hoặc sau 05 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh), công dân phải có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả. 


 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ.


 Bước 3: : Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu công dân cho biết ý muốn xác nhận tình trạng hôn nhân cho người trong nước, và sau đó thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ xác nhận tình trạng hôn nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho công dân một bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân . 


 Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, (bản chính theo mẫu).


- Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân.


- Xuất trình: Sổ hộ khẩu. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 



		

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí xác nhận tình trạng hôn nhân: 3.000đ/ bản

		- Quyết định số 1959/ 2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.



		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.






		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005;


- Luật Hôn nhân và gia đình ngày 9/6/2000;


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		10.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký khai tử



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Khi đăng ký khai tử thì người đi khai tử phải điền vào Tờ khai (theo mẫu quy định) và chuẩn bị Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (bản chính hoặc bản sao hợp lệ).


 Bước 2: Nộp Tờ khai đăng ký khai tử, Giấy báo tử và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


Bước 3: Trong ngày làm việc người đi khai tử phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả. 


 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ.


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký khai tử (Bản chính theo mẫu)


- Giấy báo tử(Bản chính)

- Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân.


 Sổ hộ khẩu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- UBND cấp xã có liên quan.


- Cơ quan, đơn vị vũ trang nơi đương sự chết. 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy Chứng tử 



		

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí cấp Giấy chứng tử: 3000đ/bản chính(nếu đăng ký quá hạn); 4000đ/ bản sao.

		- Quyết định số 1959/ 2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Tờ khai đăng ký khai tử

		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		11.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Người đi khai tử phải nộp Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.


Và xuất trình:


Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó.


- Sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) của người chết để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP.


 Bước 2: Nộp Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


Bước 3: Trong ngày làm việc người đi khai tử phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả. 


 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký khai tử (Bản chính theo mẫu)


- Quyết định của Toà án tuyên bố là đã mất tích (bản chính hoặc bản sao hợp lệ).


- Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân người đi khai tử, sổ hộ khẩu, giấy CMND của người chết (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- UBND cấp xã có liên quan.


- Cơ quan, đơn vị vũ trang nơi đương sự chết. 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy Chứng tử 



		

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí cấp Giấy chứng tử: 3000đ/bản chính(nếu đăng ký quá hạn); 4000đ/ bản sao.

		- Quyết định số 1959/ 2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Tờ khai đăng ký khai tử

		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		12.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký khai tử Quá hạn



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Người đi khai tử phải nộp Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định tại Điều 22 của Nghị định 158/2005/NĐ-CP.


Và xuất trình:


Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó.


- Sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) của người chết để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP.


 Bước 2: Nộp Tờ khai đăng ký khai tử, Giấy báo tử và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


Bước 3: Trong ngày làm việc hoặc sau 03 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh) người đi khai tử phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả. 


 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ghi vào sổ đăng ký khai tử và bản chính giấy chứng tử.


+ Trường hợp hồ sơ cần phải xác minh thì viết Giấy hẹn giao cho người nộp. Thời hạn xác minh không quá 3 ngày làm việc.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký khai tử (Bản chính theo mẫu)


- Xuất trình: + Giấy chứng minh nhân dân.


 + Giấy báo tử .


 + Sổ hộ khẩu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- UBND cấp xã có liên quan.


- Cơ quan, đơn vị vũ trang nơi đương sự chết. 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy Chứng tử 



		

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí cấp Giấy chứng tử: 3000đ/bản chính(nếu đăng ký quá hạn); 4000đ/ bản sao.

		- Quyết định số 1959/ 2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Tờ khai đăng ký khai tử

		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		13.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký lại việc tử



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Người đăng ký lại việc tử điền tờ khai theo mẫu quy định.


Trong trường hợp đăng ký lại tại UBND phường (xã), không phải nơi đương sự đã đăng ký hộ tịch trước đây, thì Tờ khai phải có xác nhận của UBND phường (xã), nơi đã đăng ký hộ tịch về việc đã đăng ký; trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy chứng tử đã cấp hợp lệ trước đây.


+ Xuất trình: Bản chính giấy CMND và sổ hộ khẩu. 


 Bước 2: Nộp Tờ khai đăng ký khai tử, Giấy báo tử và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


Bước 3: Trong ngày làm việc hoặc sau 03 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh) người đi đăng ký lại việc tử phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả. 


 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ghi vào sổ đăng ký khai tử và bản chính giấy chứng tử.


+ Trường hợp hồ sơ cần phải xác minh thì viết Giấy hẹn giao cho người nộp. Thời hạn xác minh không quá 3 ngày làm việc. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai tử và dưới tiêu đề của bản chính giấy chứng tử phải ghi rõ “Đăng ký lại”.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký lại việc tử (Bản chính theo mẫu)


- Bản sao Giấy chứng tử đã cấp hợp lệ trước đây (nếu có).


- Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu người đi đăng ký lại việc tử.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- UBND cấp xã có liên quan.


- Cơ quan, đơn vị vũ trang nơi đương sự chết. 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy Chứng tử 



		

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí cấp Giấy chứng tử: 3000đ/bản chính(nếu đăng ký quá hạn); 4000đ/ bản sao.

		- Quyết định số 1959/ 2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Tờ khai đăng ký lại việc tử

		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		14.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký việc nuôi con nuôi



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Người đăng ký việc nuôi con nuôi hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nộp và xuất trình các giáy tờ liên quan: 


- Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi theo mẫu quy định. Nếu người được nhận làm con nuôi đủ 9 tuổi trở lên thì trong giấy thỏa thuận phải có kiến của người đó đồng ý làm con nuôi, trừ trường hợp người đó bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. 


Đối với trường hợp người nhận con nuôi không cư trú tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký việc nuôi con nuôi thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi người nhận con nuôi cư trú về việc người đó có đủ điều kiện theo quy định về Luật Hôn nhân và gia đình.


Và xuất trình:


- Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu của bên cho, bên nhận con nuôi.


 Bước 2: Nộp hồ sơ và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


Bước 3: Sau 5 ngày hoặc 10 ngày làm việc (đối với trường hợp cần phải xác minh), bên cho, bên nhận con nuôi phải có mặt; nếu người được nhận làm con nuôi từ đủ 9 tuổi trở lên thì cũng phải có mặt tại Bộ phận tiếp và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả. 


 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.


 Trường hợp đã đày đủ hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.


Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho mỗi bên 01 bản chính, bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi được cấp theo yêu cầu của các bên cho và nhận con nuôi. Bên cho con nuôi có trách nhiệm giao cho cha mẹ nuôi bản chính Giấy khai sinh của con nuôi.


Nếu bên nhận nuôi muốn sửa đổi, bổ sung giấy khai sinh của con nuôi thì tiến hành thủ tục theo Điều 28 Nghị định 158/2005/NĐ-CP.


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi (Bản chính theo mẫu)


- Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi (Bản chính theo mẫu)


- Bản sao Giấy khai sinh của người được nhận làm con nuôi.


- Biên bản xác nhận tình trạng trẻ bị bỏ rơi nếu người được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc hoặc 10 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- UBND cấp xã có liên quan.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 10.000đ

		- Quyết định số 1959/ 2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi: Mẫu STP/HT-2006-CN.1;


- Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi 

		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Người được nhận làm con nuôi phải là người từ mười lăm tuổi trở xuống.


Người trên mười lăm tuổi có thể được nhận làm con nuôi nếu là thương binh, người tàn tật, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc làm con nuôi của người già yếu cô đơn.


- Một người chỉ có thể làm con nuôi của một người hoặc của cả hai người là vợ chồng.


 - Điều kiện đối với người nhận nuôi con nuôi:


 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;


 - Hơn con nuôi từ hai mươi tuổi trở lên; 


 - Có tư cách đạo đức tốt;


 - Có điều kiện thực tế bảo đảm việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;


- Không phải là người đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc bị kết án mà chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em; các tội xâm phạm tình dục đối với trẻ em; có hành vi xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Hôn nhân và Gia đình ngày 09/6/2000.


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		15.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Người đăng ký việc nuôi con nuôi hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nộp và xuất trình các giáy tờ liên quan: 


Trong trường hợp đăng ký lại tại UBND phường (xã), không phải nơi đương sự đã đăng ký hộ tịch trước đây, thì Tờ khai phải có xác nhận của UBND phường (xã), nơi đã đăng ký hộ tịch về việc đã đăng ký; trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây.


Và xuất trình:


- Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu của bên cho, bên nhận con nuôi.


 Bước 2: Nộp hồ sơ và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


Bước 3: Sau 5 ngày hoặc 10 ngày làm việc (đối với trường hợp cần phải xác minh), bên cho, bên nhận con nuôi phải có mặt tại Bộ phận tiếp và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả. 


 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.

 Trường hợp đã đày đủ hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.


Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi, trong cột ghi chú phải ghi rõ “đăng ký lại” và Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho mỗi bên 01 bản chính, bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi được cấp theo yêu cầu của các bên cho và nhận con nuôi. Bên cho con nuôi có trách nhiệm giao cho cha mẹ nuôi bản chính Giấy khai sinh của con nuôi. Quan hệ giữa cha mẹ nuôi với con nuôi được công nhận kể từ ngày đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (Bản chính theo mẫu)


- Bản sao giấy tờ về việc nhận nuôi con nuôi đã cấp hợp lệ trước đây (nếu có).


 Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của các bên đương sự


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc hoặc 10 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- UBND cấp xã có liên quan.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí đăng ký: 20.000đ

		- Quyết định số 1959/ 2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi 

		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Hôn nhân và Gia đình ngày 09/6/2000.


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		16.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký việc giám hộ



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Người đăng ký phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Và xuất trình:


- Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu các đương sự.


 Bước 2: Nộp hồ sơ và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


Bước 3: Trong ngày làm việc hoặc sau 05 ngày làm việc (đối với trường hợp cần phải xác minh), người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ phải có mặt tại Bộ phận tiếp và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả. 


 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.

 Trường hợp đã đày đủ hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.


Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu đương sự cho biết ý muốn tự nguyện giám hộ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký giám hộ và cấp Giấy chứng nhận giám hộ. Giải thích cho đương sự về quyền và nghĩa vụ của người giấm hộ và người được giám hộ theo quy định của pháp luật. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký giám hộ (Bản chính theo mẫu);


- Giấy xác nhận về năng lực hành vi dân sự (Bản chính hoặc bản sao)(nếu có).


 Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Trong ngày làm việc hoặc 05 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- UBND cấp xã có liên quan.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận Giám hộ



		

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí đăng ký: 5000đ/trường hợp

		- Quyết định số 1959/ 2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Tờ khai đăng ký Giám hộ

		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên;


- Việc giám hộ do công dân tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Dân sự năm 2005;


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		17.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Người đăng ký phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Người thay đổi, chấm dứt giám hộ phải có đủ năng lực hành vi dân sự và phải được sự đồng ý của người được thay đổi, chấm dứt giám hộ; Nếu không có người giám hộ thì UBND cấp xã cử đại diện của các đoàn thể của xã để làm đại diện.


Bước 2: Nộp hồ sơ và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


Bước 3: Trong ngày làm việc, kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ hoặc 05 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh) đương sự phải có mặt tại Bộ phận tiếp và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả. 

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.

 Trường hợp đã đầy đủ hồ sơ hợp lệ mà không cần xác minh thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


 Trường hợp đã đầy đủ hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ(Nếu cần xác minh)


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.


Đại diện Ủy ban nhân dân xã Thuỷ Dương yêu cầu đương sự cho biết ý muốn tự nguyện thay đổi, chấm dứt giám hộ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký thay đổi, chấm dứt giám hộ và cấp Giấy chứng nhận thay đổi, chấm dứt giám hộ. Giải thích cho đương sự về quyền và nghĩa vụ của người thay đổi, chấm dứt giám hộ và người được thay đổi, chấm dứt giám hộ theo quy định của pháp luật. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký thay đổi, chấm dứt giám hộ (Bản chính theo mẫu);


- Giấy xác nhận về năng lực hành vi dân sự (Bản chính hoặc bản sao)(nếu có).


 Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Trong ngày làm việc hoặc 05 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- UBND cấp xã có liên quan.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí đăng ký: 5000đ/trường hợp

		- Quyết định số 1959/ 2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Tờ khai đăng ký thay đổi, chấm dứt giám hộ. 




		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên;


- Việc giám hộ do công dân tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Dân sự năm 2005;


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		18.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Người đăng ký phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Người đăng ký việc nhận cha, mẹ, con phải có đủ năng lực hành vi dân sự và phải được sự đồng ý của người đăng ký việc nhận cha, mẹ, con; Nếu nhận con trên 9 tuổi thì phải hỏi ý kiến của người đó.


Bước 2: Nộp hồ sơ và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


 Bước 3: Trong ngày làm việc, kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ hoặc 05 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh) đương sự phải có mặt tại Bộ phận tiếp và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả. 

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.

 Trường hợp đã đầy đủ hồ sơ hợp lệ mà không cần xác minh thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


 Trường hợp đã đầy đủ hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ (trường hợp cần xác minh)


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.


Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu đương sự cho biết ý muốn tự nguyện việc nhận cha, mẹ, con, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và cấp Giấy chứng nhận việc nhận cha, mẹ, con. Giải thích cho đương sự về quyền và nghĩa vụ của người nhận cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính theo mẫu);


- Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của các đương sự (bản sao hợp lệ)


- Giấy xác nhận về năng lực hành vi dân sự (Bản chính hoặc bản sao)(nếu có).


- Các giấy tờ đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (Bản chính hoặc bản sao) (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Trong ngày làm việc hoặc 05 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- UBND cấp xã có liên quan.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 





		

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí đăng ký: 10.000đ/trường hợp

		- Quyết định số 1959/ 2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con. 




		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Việc đăng ký việc nhận cha, mẹ, con công dân tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		19.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Người đăng ký phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Trường hợp thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.


Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của người đó.


 Bước 2: Nộp hồ sơ và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

 Bước 3: Trong ngày làm việc, kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ hoặc 05 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh) đương sự phải có mặt tại Bộ phận tiếp và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả. 

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.

 Trường hợp đã đầy đủ hồ sơ hợp lệ mà không cần xác minh thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


 Trường hợp đã đầy đủ hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ (trường hợp cần xác minh)


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.


Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu đương sự cho biết ý muốn tự nguyện thay đổi cho người dưới 14 tuổi cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung phần thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi vào bản chính Giấy khai sinh và sổ hộ tịch gốc. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính theo mẫu);


- Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);


- Giấy khai sinh của người cần thay đổi hộ tịch (Bản chính)


- Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ thay đổi, cải chính hộ tịch (Nếu có)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên kéo dài không quá 05 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- UBND cấp xã có liên quan.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính






		

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí đăng ký: 25.000đ/trường hợp

		- Quyết định số 1959/ 2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. 




		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính do công dân tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Dân sự năm 2005;


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		20.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Người đăng ký phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Trường hợp cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.


Đối với việc cải chính họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của người đó.


 Khi đăng ký cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi công dân phải điền vào Tờ khai (theo mẫu quy định) và chuẩn bị Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi (bản chính hoặc bản sao hợp lệ). 


 Bước 2: Nộp hồ sơ và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


 Bước 3: Trong ngày làm việc, kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ hoặc 05 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh) đương sự phải có mặt tại Bộ phận tiếp và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả. 

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.

 Trường hợp đã đầy đủ hồ sơ hợp lệ mà không cần xác minh thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


 Trường hợp đã đầy đủ hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ (trường hợp cần xác minh)


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.


Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã cầu đương sự cho biết ý muốn tự nguyện cải chínhcho người dưới 14 tuổi cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung phần thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi vào bản chính Giấy khai sinh và sổ hộ tịch gốc. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính(Bản chính theo mẫu);


- Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);


- Giấy khai sinh của người cần thay đổi hộ tịch (Bản chính)


- Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ thay đổi, cải chính hộ tịch (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên kéo dài không quá 05 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- UBND cấp xã có liên quan.



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính






		

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí đăng ký: 25.000đ/trường hợp

		- Quyết định số 1959/ 2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. 




		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Việc cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính do công dân tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		21.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh nội dung trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn bổ sung, điều chỉnh phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Nộp tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.


 Công dân nộp bản sao hợp lệ Quyết định về thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.


Trường hợp bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.


 Bước 2: Nộp hồ sơ và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


 Bước 3: Trong ngày làm việc, kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ hoặc 05 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh) đương sự phải có mặt tại Bộ phận tiếp và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả. 

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. Đối với trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do UBND cáp xã thực hiện nhưng sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện thì hướng dẫn đương sự đến UBND cấp huyện để thực hiện việc bổ sung.

 Trường hợp đã đầy đủ hồ sơ hợp lệ mà không cần xác minh thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


 Trường hợp đã đầy đủ hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ (trường hợp cần xác minh)


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ, trình 


Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.


Nếu xét thấy hồ sơ đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch ghi nội dung bổ sung trực tiếp những cột, mục tương ứng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, đóng dấu vào phần ghi bổ sung, cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính giấy khai sinh phải ghi rõ nội dung bổ sung; căn cứ ghi bổ sung; họ, tên, chữ ký của người ghi bổ sung; ngày, tháng, năm bổ sung. Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch đóng dấu vào phần ghi bổ sung.


Trong trường hợp nội dung sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh trước đây không có cột mục cần ghi bổ sung thì nội dung bổ sung được ghi vào mặt sau của bản chính giấy khai sinh và cột ghi chú của sổ đăng ký khai sinh.


Trong trường hợp nội dung bản chính giấy khai sinh của cha, mẹ đã thay đổi do việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc thì UBND cấp phường nơi đã đăng ký khai sinh cho người con căn cứ vào bản chính giấy khai sinh của cha, mẹ thực hiện việc điều chỉnh nội dung đó trong phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con cho phù hợp.


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính(Bản chính theo mẫu);


- Giấy khai sinh của người cần thay đổi hộ tịch (Bản chính)


- Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ thay đổi, cải chính hộ tịch (nếu có)


- Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên kéo dài không quá 05 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- UBND cấp xã có liên quan.


- UBND cấp huyện có liên quan



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh nội dung trong sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh



		

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí đăng ký: 25.000đ/trường hợp

		- Quyết định số 1959/ 2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. 




		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		22.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh)



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn điều chỉnh phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


 Bước 2: Nộp hồ sơ và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


 Bước 3: Trong ngày làm việc, kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ hoặc 05 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh) đương sự phải có mặt tại Bộ phận tiếp và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả. 

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp đã đầy đủ hồ sơ hợp lệ mà không cần xác minh thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


 Trường hợp đã đầy đủ hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ (trường hợp cần xác minh)


 Thời gian tiếp nhận: 

 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ, trình 


Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.


Căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch điều chỉnh những nội dung đó cho phù hợp với nội dung tương ứng trong bản chính Giấy khai sinh. Nếu việc điều chỉnh nội dung của sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch khác không liên quan đến nội dung khai sinh thì UBND cấp xã căn cứ vào những giấy tờ có liên quan do đương sự xuất trình để điều chỉnh. 


Cột ghi chú của sổ đăng ký hộ tịch và mặt sau của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ nội dung điều chỉnh; căn cứ điều chỉnh; họ, tên, chữ ký của người ghi điều chỉnh; ngày, tháng, năm điều chỉnh. Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch đóng dấu vào phần đã điều chỉnh.


Sau khi việc điều chỉnh hộ tịch đã được ghi vào sổ hộ tịch thì bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch sẽ ghi theo nội dung đã điều chỉnh.


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Quyết định điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh) của cơ quan có thẩm quyền đã cấp (Bản sao hợp lệ );


 - Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên kéo dài không quá 05 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- Các cơ quan nhà nước có liên quan;



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính khai sinh)



		

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí đăng ký: 25.000đ/trường hợp

		- Quyết định số 1959/ 2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		23.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn được cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Người yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch phải xuất trình:


- Giấy CMND hoặc Hộ khẩu, Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác.


- Văn bản, giấy tờ đã được UBND cấp xã trước đây đã cấp. Nếu trường hợp không có thì người yêu cầu phải cung cấp thông tin.


Đối với trường hợp người yêu cầu không phải người được cấp bản sao thì phải có giấy ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ bộ gốc.


 Công dân nêu nêu rõ ý định muốn cấp loại bản sao gì, số lượng bao nhiêu bản, kèm bản chính hoặc bản sao loại đó đã được cấp trước đây (nếu không có thì nêu rõ các giấy tờ đó đã được cấp năm nào).


 Bước 2: Nộp hồ sơ và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


 Bước 3: Trong ngày làm việc, kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ hoặc 03 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh) công dân phải có mặt tại Bộ phận tiếp và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả. 

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp đã đầy đủ hồ sơ hợp lệ mà không cần xác minh thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


 Trường hợp cần xác minh mà đã đầy đủ hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ, 


Sau khi lục sổ bộ hộ tịch gốc lưu tại UBND cấp xã , nếu có thì Cán bộ Tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định và cấp cho đương sự bản sao hộ tịch theo yêu cầu. 


Trường hợp không có thì trả lời cho đương sự biết.


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Trình bản chính hoặc bản sao các văn bản, giấy tờ hộ tịch đã được UBND cấp xã cấp trước đây (nếu không có thì cá nhân có trách nhiệm nêu rõ các giấy tờ đó đã được cấp năm nào);


 - Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ tùy thân khác (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên kéo dài không quá 03 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch



		

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí đăng ký: 4000đ/trường hợp

		- Quyết định số 1959/ 2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		24.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cấp bản sao từ sổ gốc



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn được cấp bản sao từ sổ gốc phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình:


- Giấy CMND hoặc Hộ khẩu, Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác.


- Văn bản, giấy tờ đã được UBND cấp xã trước đây đã cấp. Nếu trường hợp không có thì người yêu cầu phải cung cấp thông tin.


Đối với trường hợp người yêu cầu không phải người được cấp bản sao thì phải có giấy ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ bộ gốc.


 Công dân nêu nêu rõ ý định muốn cấp loại bản sao gì, số lượng bao nhiêu bản, kèm bản chính hoặc bản sao loại đó đã được cấp trước đây (nếu không có thì nêu rõ các giấy tờ đó đã được cấp năm nào).


 Bước 2: Nộp hồ sơ và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


 Bước 3: Trong ngày làm việc, kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ hoặc 03 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh) công dân phải có mặt tại Bộ phận tiếp và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả. 

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành xem xét, kiểm tra tính hợp pháp của việc yêu cầu cấp bản sao, đối chiếu với sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu. Nội dung bản sao phải đúng với nội dung đã ghi trong sổ gốc


Đối với trường hợp người yêu cầu không có văn bản, giấy tờ đã cấp trước đây, thì ghi giấy hẹn giao cho đương sự.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ, 


Sau khi lục sổ gốc lưu tại UBND cấp xã , nếu có thì cán bộ Tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định và cấp cho đương sự bản sao theo yêu cầu. 


Trường hợp không có thì trả lời cho đương sự biết.


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Trình bản chính hoặc bản sao các văn bản, giấy tờ hộ tịch đã được UBND cấp xã cấp trước đây (nếu không có thì cá nhân có trách nhiệm nêu rõ các giấy tờ đó đã được cấp năm nào);


 - Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ tùy thân khác (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên kéo dài không quá 03 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Bản sao từ sổ gốc



		

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí đăng ký: 4000đ/trường hợp

		- Quyết định số 1959/ 2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		25.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn chứng thực phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật.


 Cá nhân trình bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt nêu nêu rõ ý định muốn chứng thực bao nhiêu bản sao.


 - Xuất trình bản chính các Giấy tờ cần chứng thực. 


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc, kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ hoặc 01 ngày làm việc (đối với trường hợp lượng hồ sơ chứng thực lớn) công dân phải có mặt tại Bộ phận tiếp và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả. 

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành tiến hành chứng thực ngay.


Đối với trường hợp khối lượng chứng thực lớn thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


Các trường hợp sau đây không được thực hiện chứng thực:


1. Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo.


2. Bản chính đã bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung.


3. Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.


4. Đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.


5. Các giấy tờ, văn bản khác mà pháp luật quy định không được sao. 


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét. quyết định.


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Văn bản, giấy tờ cần chứng thực (Bản chính)


 - Bản sao các văn bản, giấy tờ cần chứng thực.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Trường hợp lượng hồ sơ chứng thực nhiều thì 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Các bản sao chứng thực



		

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí chứng thực: 1.000đ/trang, từ trang thứ 3 trở đi thu 500đ/trang nhưng không quá 50.000đ/bản

		- Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chử ký;


- Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; 


- Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10//2008 của Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chử ký; 

- Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001.



		26.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn chứng thực chữ ký phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật.


 Cá nhân trình bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt nêu nêu rõ ý định muốn chứng thực bao nhiêu bản.


 - Xuất trình: Giấy CMND, các giấy tờ tùy thân khác của người yêu cầu chứng thực. 


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc, kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ hoặc 03 ngày làm việc (đối với trường cần xác minh) công dân phải có mặt tại Bộ phận tiếp và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả. 

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành tiến hành chứng thực ngay.


Đối với trường hợp cần xác minh thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch thụ lý hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét. quyết định.


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Văn bản, giấy tờ cần chứng thực (Bản chính)


 - Xuất trình: Giấy CMND, các giấy tờ tùy thân khác của người yêu cầu chứng thực. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Trường hợp cần xác minh thì 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản, giấy tờ chứng thực



		

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí chứng thực: 10.000đ/trường hợp

		- Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chử ký;


- Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; 


- Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10//2008 của Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chử ký; 

- Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001.



		27.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Chứng thực Giấy ủy quyền



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn chứng thực giấy ủy quyền phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật.


 - Xuất trình: Giấy CMND, các giấy tờ tùy thân khác của người yêu cầu chứng thực ủy quyền.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc, kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ hoặc 03 ngày làm việc (đối với trường cần xác minh thân nhân của người yêu cầu chứng thực ủy quyền) công dân phải có mặt tại Bộ phận tiếp và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả. 

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành tiến hành chứng thực ngay.


Đối với trường hợp cần xác minh thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch thụ lý hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét. quyết định.


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Văn bản, giấy tờ cần chứng thực ủy quyền (Bản chính)


 - Xuất trình: Giấy CMND, các giấy tờ tùy thân khác của người yêu cầu chứng thực, người liên quan đến việc ủy quyền


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Trường hợp cần xác minh thì 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản, giấy tờ chứng thực ủy quyền



		

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí chứng thực: 10.000đ/trường hợp

		- Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chử ký;


- Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; 


- Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10//2008 của Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chử ký; 

- Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001.



		28.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Chứng thực Di chúc



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn chứng thực Di chúc phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật.


 - Xuất trình: 


 + Bản Di chúc, Giấy CMND, Sổ hộ khẩu các giấy tờ tùy thân khác của người yêu cầu chứng thực Di chúc hoặc người được ủy quyền


 Tùy theo từng trường hợp, xuất trình thêm:


+ Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản...


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Công dân phải ký vào di chúc trước sự có mặt của đại diện UBND xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc, kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ công dân phải có mặt tại Bộ phận tiếp và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả. 

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành tiến hành chứng thực ngay.


Đối với trường hợp cần xác minh thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch thụ lý hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét. quyết định.


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Phiếu yêu cầu chứng thực (Bản chính theo mẫu);


 - Bản Di chúc (Bản chính theo mẫu)


 - Xuất trình: Giấy CMND, Hộ khẩu, các giấy tờ tùy thân khác của người yêu cầu chứng thực, người liên quan đến việc chứng thực. Tùy từng trường hợp có thể xuất trình: Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . Trường hợp phức tạp thì thời hạn trên được kéo dài không quá 3 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Bản Di chúc chứng thực



		

		Phí, lệ phí

		Lệ phí chứng thực: 20.000đ/trường hợp

		- Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Phiếu yêu cầu chứng thực (Mẫu số 31/PYC)


- Bản Di chúc (Mẫu số 57/DC)




		- Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Người lập di chúc, phải có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và ở trong tinh thần hoàn toàn minh mẫn, không chịu sự ràng buộc về bất kỳ yếu tố nào...


- Theo quy định tại Bộ Luật dân sự năm 2005, Luật Đất đai 2003.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Dân sự năm 2005;


- Luật Đất đai năm 2003;


- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định 75/CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư liên tịch Bộ tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001;



		29.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn chứng thực văn bản từ chối nhận di sản phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Công dân phải ký vào di chúc, văn bản từ chối nhận di sản trước sự có mặt của đại diện UBND xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc, kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ công dân phải có mặt tại Bộ phận tiếp và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả. 

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành tiến hành chứng thực ngay.


Đối với trường hợp cần xác minh thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch thụ lý hồ sơ, xem xét nội dung trong văn bản từ chối nhận dia sản. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét. quyết định.


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Nộp văn bản từ chối nhận di sản (công dân phải ký vào văn bản từ chối nhận di sản trước sự có mặt của đại diện UBND xã) (Bản chính theo mẫu);


 - Xuất trình: Giấy CMND, Hộ khẩu, các giấy tờ tùy thân khác của người yêu cầu chứng thực, người liên quan đến việc chứng thực. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . Trường hợp phức tạp thì thời hạn trên được kéo dài không quá 3 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản từ chối nhận di sản được chứng thực



		

		Phí, lệ phí

		Lệ phí chứng thực: 10.000đ/trường hợp

		- Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế (Mẫu số 60/VBTC)

		- Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Người lập văn bản từ chối nhận di sản, phải có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và ở trong tinh thần hoàn toàn minh mẫn, không chịu sự ràng buộc về bất kỳ yếu tố nào.


- Theo quy định khác tại Bộ Luật dân sự năm 2005; 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Dân sự năm 2005;


- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định 75/CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư liên tịch Bộ tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001;



		30.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. 


 Bước 3: Không quá 03 ngày làm việc sau khi hết thời hạn niêm yết 30 ngày (nếu không có ai khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về nội dung thông báo) kể từ ngày nộp hồ sơ, các đương sự liên quan phải có mặt tại Bộ phận tiếp và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả. 

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành tiến hành chứng thực ngay.


Đối với trường hợp cần xác minh thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch thụ lý hồ sơ, xem xét nội dung trong văn bản. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Niêm yết thông báo 30 ngày tại trụ sở UBND cấp xã. Nếu không có ai tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, cán bộ tư pháp - hộ tịch kết thúc niêm yết. Theo phiếu hẹn thông báo các đương sự đến thực hiện chứng thực và trình Chủ tịch UBND cấp xã ký, trả kết quả. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Phiếu yêu cầu chứng thực (Bản chính theo mẫu)


+ Giấy CMND, sổ hộ khẩu (bản sao).


+ Giấy chứng nhận QSD đất hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (bản sao).


+ Văn bản phân chia thừa kế (Bản chính theo mẫu)


+ Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người hưởng di sản theo quy định của pháp luật (bản sao)


+ Giấy chứng tử của người để lại di sản và người được hưởng di sản nếu người được hưởng di sản đã chết (bản sao)


+ Giấy chứng nhận kết hôn (nếu tài sản thừa kế thuộc sở hữu chung của vợ chồng) (bản sao)


+ Giấy khai sinh của các con người để lại di sản (bản sao)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . Trường hợp phức tạp thì thời hạn trên được kéo dài không quá 03 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 


- UBND cấp xã có liên quan


- Công an cấp xã có liên quan 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản phân chia tài sản thừa kế được chứng thực



		

		Phí, lệ phí

		Lệ phí chứng thực: 50.000đ/trường hợp

		- Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Phiếu yêu cầu chứng thực: Mẫu số 31/PYC


- Văn bản phân chia tài sản thừa kế: Mẫu số 58/VBPC

		- Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Theo quy định tại Bộ Luật dân sự năm 2005; 


- Luật Đất đai 2003;


- Luật Khiếu nại tố cáo;



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Dân sự năm 2005;


- Luất Đất đai 2003;


_ Luật Khiếu nại tố cáo;


- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định 75/CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư liên tịch Bộ tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001;



		31.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Chứng thực văn khai nhận di sản thừa kế



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn chứng thực văn bản khai nhận di sản phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. 


 Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. 

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành tiến hành chứng thực ngay.


Đối với trường hợp cần xác minh thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Tư pháp - hộ tịch thụ lý hồ sơ, xem xét nội dung trong văn bản. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Phiếu yêu cầu chứng thực (Bản chính theo mẫu)


+ Giấy CMND, sổ hộ khẩu (bản sao).


+ Giấy chứng nhận QSD đất hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (bản sao).


+ Văn bản nhận tài sản thừa kế (Bản chính theo mẫu)


+ Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người hưởng di sản theo quy định của pháp luật (bản sao)


+ Giấy chứng tử của người để lại di sản và người được hưởng di sản nếu người được hưởng di sản đã chết (bản sao)


+ Giấy chứng nhận kết hôn (nếu tài sản thừa kế thuộc sở hữu chung của vợ chồng) (bản sao)


+ Giấy khai sinh của các con người để lại di sản (bản sao)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . Trường hợp phức tạp thì thời hạn trên được kéo dài không quá 03 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 


- UBND cấp xã có liên quan


- Công an cấp xã có liên quan 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản nhận di sản thừa kế được chứng thực



		

		Phí, lệ phí

		Lệ phí chứng thực: 50.000đ/trường hợp

		- Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Phiếu yêu cầu chứng thực: Mẫu số 31/PYC


- Văn bản nhận tài sản thừa kế: Mẫu số 59/VBN

		- Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Theo quy định tại Bộ Luật dân sự năm 2005; 


- Luật Đất đai 2003;


- Luật Khiếu nại tố cáo;



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Dân sự năm 2005;


- Luất Đất đai 2003;


_ Luật Khiếu nại tố cáo;


- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định 75/CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư liên tịch Bộ tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001;



		32.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. 


 Bước 3: Trong ngày hoặc 03 ngày làm việc (đối với trường hợp phức tạp) kể từ ngày nộp hồ sơ, người yêu cầu phải có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành tiến hành chứng thực ngay.


Đối với trường hợp cần xác minh thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Tư pháp - hộ tịch thụ lý hồ sơ, xem xét nội dung trong văn bản. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực (Bản chính theo mẫu)


- Hợp đồng, văn bản về bất động sản gắn liền với Quyền sử dụng đất (Bản chính)

- Bản sao hợp lệ các loại: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy CMND, sổ hộ khẩu của những người chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng về bất động sản gắn liền với quyền sử dụng đất. 


- Biên bản tách thửa đất do cán bộ có thẩm quyền lập (Nếu có)(Bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . Trường hợp phức tạp thì thời hạn trên kéo dài không quá 03 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 


- UBND cấp huyện có liên quan



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Hợp đồng, văn bản về bất động sản được chứng thực



		

		Phí, lệ phí

		Lệ phí chứng thực: Tuỳ theo từng hợp đồng cụ thể (Mức thấp nhất là:10.000đ/ trường hợp - Mức cao nhất là 2.000.000đ/ trường hợp.




		- Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001.





		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Phiếu yêu cầu chứng thực: Mẫu số 31/PYC

		- Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Theo quy định tại Bộ Luật dân sự năm 2005; 


- Luật Đất đai 2003;


- Luật Khiếu nại tố cáo;



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Dân sự năm 2005;


- Luất Đất đai 2003;


_ Luật Khiếu nại tố cáo;


- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định 75/CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư liên tịch Bộ tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001;



		33.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. 


 Bước 3: Trong ngày hoặc 03 ngày làm việc (đối với trường hợp phức tạp) kể từ ngày nộp hồ sơ, người yêu cầu phải có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành tiến hành chứng thực ngay.


Đối với trường hợp cần xác minh thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Tư pháp - hộ tịch thụ lý hồ sơ, xem xét nội dung trong văn bản. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực (Bản chính theo mẫu)


- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Bản chính)


- Bản sao hợp lệ các loại: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy CMND, sổ hộ khẩu của những người chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.


- Biên bản tách thửa đất do cán bộ có thẩm quyền lập (Nếu có) (Bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . Trường hợp phức tạp thì thời hạn trên kéo dài không quá 03 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được chứng thực



		

		Phí, lệ phí

		Lệ phí chứng thực: Tuỳ theo từng hợp đồng cụ thể (Mức thấp nhất là:10.000đ/ trường hợp - Mức cao nhất là 2.000.000đ/ trường hợp.




		- Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Phiếu yêu cầu chứng thực: Mẫu số 31/PYC

		- Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Theo quy định tại Bộ Luật dân sự năm 2005; 


- Luật Đất đai 2003;



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Dân sự năm 2005;


- Luất Đất đai 2003;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn và thi hành Luật đất đai


- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định 75/CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư liên tịch Bộ tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001;



		34.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. 


 Bước 3: Trong ngày hoặc 03 ngày làm việc (đối với trường hợp phức tạp) kể từ ngày nộp hồ sơ, người yêu cầu phải có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành tiến hành chứng thực ngay.


Đối với trường hợp cần xác minh thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Tư pháp - hộ tịch thụ lý hồ sơ, xem xét nội dung trong văn bản. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực (Bản chính theo mẫu)


- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (Bản chính)


- Bản sao hợp lệ các loại: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy CMND, sổ hộ khẩu của những người tặng cho quyền sử dụng đất.


- Biên bản tách thửa đất do cán bộ có thẩm quyền lập (Nếu có) (Bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . Trường hợp phức tạp thì thời hạn trên kéo dài không quá 03 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được chứng thực



		

		Phí, lệ phí

		Lệ phí chứng thực: Tuỳ theo từng hợp đồng cụ thể (Mức thấp nhất là:10.000đ/ trường hợp - Mức cao nhất là 2.000.000đ/ trường hợp.




		- Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Phiếu yêu cầu chứng thực: Mẫu số 31/PYC

		- Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Theo quy định tại Bộ Luật dân sự năm 2005; 


- Luật Đất đai 2003;



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Dân sự năm 2005;


- Luất Đất đai 2003;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn và thi hành Luật đất đai


- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định 75/CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư liên tịch Bộ tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001;



		35.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. 


 Bước 3: Trong ngày hoặc 03 ngày làm việc (đối với trường hợp phức tạp) kể từ ngày nộp hồ sơ, người yêu cầu phải có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành tiến hành chứng thực ngay.


Đối với trường hợp cần xác minh thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Tư pháp - hộ tịch thụ lý hồ sơ, xem xét nội dung trong văn bản. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực (Bản chính theo mẫu)


- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất (Bản chính)


- Bản sao hợp lệ các loại: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy CMND, sổ hộ khẩu của những người chuyển đổi quyền sử dụng đất.


- Biên bản tách thửa đất do cán bộ có thẩm quyền lập (Nếu có) (Bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . Trường hợp phức tạp thì thời hạn trên kéo dài không quá 03 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất được chứng thực



		

		Phí, lệ phí

		Lệ phí chứng thực: Tuỳ theo từng hợp đồng cụ thể (Mức thấp nhất là:10.000đ/ trường hợp - Mức cao nhất là 2.000.000đ/ trường hợp.




		- Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Phiếu yêu cầu chứng thực: Mẫu số 31/PYC

		- Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Theo quy định tại Bộ Luật dân sự năm 2005; 


- Luật Đất đai 2003;



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Dân sự năm 2005;


- Luất Đất đai 2003;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn và thi hành Luật đất đai


- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định 75/CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư liên tịch Bộ tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001;



		36.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. 


 Bước 3: Trong ngày hoặc 03 ngày làm việc (đối với trường hợp phức tạp) kể từ ngày nộp hồ sơ, người yêu cầu phải có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành tiến hành chứng thực ngay.


Đối với trường hợp cần xác minh thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Tư pháp - hộ tịch thụ lý hồ sơ, xem xét nội dung trong văn bản. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực (Bản chính theo mẫu)


- Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất (Bản chính)


- Bản sao hợp lệ các loại: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy CMND, sổ hộ khẩu của những người cho thuê quyền sử dụng đất.


- Biên bản tách thửa đất do cán bộ có thẩm quyền lập (Nếu có) (Bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . Trường hợp phức tạp thì thời hạn trên kéo dài không quá 03 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất được chứng thực



		

		Phí, lệ phí

		Lệ phí chứng thực: Tuỳ theo từng hợp đồng cụ thể (Mức thấp nhất là:10.000đ/ trường hợp - Mức cao nhất là 2.000.000đ/ trường hợp.




		- Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Phiếu yêu cầu chứng thực: Mẫu số 31/PYC

		- Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Theo quy định tại Bộ Luật dân sự năm 2005; 


- Luật Đất đai 2003;



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Dân sự năm 2005;


- Luất Đất đai 2003;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn và thi hành Luật đất đai


- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định 75/CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư liên tịch Bộ tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001;



		37.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Chứng thực hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn chứng thực hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. 


 Bước 3: Trong ngày hoặc 03 ngày làm việc (đối với trường hợp phức tạp) kể từ ngày nộp hồ sơ, người yêu cầu phải có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành tiến hành chứng thực ngay.


Đối với trường hợp cần xác minh thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Tư pháp - hộ tịch thụ lý hồ sơ, xem xét nội dung trong văn bản. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực (Bản chính theo mẫu)


- Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất (Bản chính)


- Bản sao hợp lệ các loại: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy CMND, sổ hộ khẩu của những người cho thuê quyền sử dụng đất.


- Biên bản tách thửa đất do cán bộ có thẩm quyền lập (Nếu có) (Bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . Trường hợp phức tạp thì thời hạn trên kéo dài không quá 03 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất được chứng thực



		

		Phí, lệ phí

		Lệ phí chứng thực: Tuỳ theo từng hợp đồng cụ thể (Mức thấp nhất là:10.000đ/ trường hợp - Mức cao nhất là 2.000.000đ/ trường hợp.




		- Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Phiếu yêu cầu chứng thực: Mẫu số 31/PYC

		- Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Theo quy định tại Bộ Luật dân sự năm 2005; 


- Luật Đất đai 2003;



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Dân sự năm 2005;


- Luất Đất đai 2003;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn và thi hành Luật đất đai


- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định 75/CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư liên tịch Bộ tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001;



		38.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Chứng thực hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn chứng thực hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. 


 Bước 3: Trong ngày hoặc 03 ngày làm việc (đối với trường hợp phức tạp) kể từ ngày nộp hồ sơ, người yêu cầu phải có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành tiến hành chứng thực ngay.


Đối với trường hợp cần xác minh thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Tư pháp - hộ tịch thụ lý hồ sơ, xem xét nội dung trong văn bản. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực (Bản chính theo mẫu)


- Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất (Bản chính)


- Bản sao hợp lệ các loại: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy CMND, sổ hộ khẩu của những người thế chấp bằng quyền sử dụng đất.


- Biên bản tách thửa đất do cán bộ có thẩm quyền lập (Nếu có) (Bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . Trường hợp phức tạp thì thời hạn trên kéo dài không quá 03 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất được chứng thực



		

		Phí, lệ phí

		Lệ phí chứng thực: Tuỳ theo từng hợp đồng cụ thể (Mức thấp nhất là:10.000đ/ trường hợp - Mức cao nhất là 2.000.000đ/ trường hợp.




		- Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Phiếu yêu cầu chứng thực: Mẫu số 31/PYC

		- Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Theo quy định tại Bộ Luật dân sự năm 2005; 


- Luật Đất đai 2003;



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Dân sự năm 2005;


- Luất Đất đai 2003;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn và thi hành Luật đất đai


- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định 75/CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư liên tịch Bộ tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001;



		39.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Chứng thực hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn chứng thực hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. 


 Bước 3: Trong ngày hoặc 03 ngày làm việc (đối với trường hợp phức tạp) kể từ ngày nộp hồ sơ, người yêu cầu phải có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành tiến hành chứng thực ngay.


Đối với trường hợp cần xác minh thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Tư pháp - hộ tịch thụ lý hồ sơ, xem xét nội dung trong văn bản. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực (Bản chính theo mẫu)


- Hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất (Bản chính)


- Bản sao hợp lệ các loại: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy CMND, sổ hộ khẩu của những người bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất.


- Biên bản tách thửa đất do cán bộ có thẩm quyền lập (Nếu có) (Bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . Trường hợp phức tạp thì thời hạn trên kéo dài không quá 03 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất được chứng thực



		

		Phí, lệ phí

		Lệ phí chứng thực: Tuỳ theo từng hợp đồng cụ thể (Mức thấp nhất là:10.000đ/ trường hợp - Mức cao nhất là 2.000.000đ/ trường hợp.




		- Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Phiếu yêu cầu chứng thực: Mẫu số 31/PYC

		- Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Theo quy định tại Bộ Luật dân sự năm 2005; 


- Luật Đất đai 2003;



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Dân sự năm 2005;


- Luất Đất đai 2003;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn và thi hành Luật đất đai


- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định 75/CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư liên tịch Bộ tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001;



		40.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn chứng thực hợp đồng gốp vốn bằng quyền sử dụng đất phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. 


 Bước 3: Trong ngày hoặc 03 ngày làm việc (đối với trường hợp phức tạp) kể từ ngày nộp hồ sơ, người yêu cầu phải có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành tiến hành chứng thực ngay.


Đối với trường hợp cần xác minh thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Tư pháp - hộ tịch thụ lý hồ sơ, xem xét nội dung trong văn bản. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực (Bản chính theo mẫu)


- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (Bản chính)


- Bản sao hợp lệ các loại: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy CMND, sổ hộ khẩu của những người góp vốn bằng quyền sử dụng đất.


- Biên bản tách thửa đất do cán bộ có thẩm quyền lập (Nếu có) (Bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . Trường hợp phức tạp thì thời hạn trên kéo dài không quá 03 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất được chứng thực



		

		Phí, lệ phí

		Lệ phí chứng thực: Tuỳ theo từng hợp đồng cụ thể (Mức thấp nhất là:10.000đ/ trường hợp - Mức cao nhất là 2.000.000đ/ trường hợp.




		- Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Phiếu yêu cầu chứng thực: Mẫu số 31/PYC

		- Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Theo quy định tại Bộ Luật dân sự năm 2005; 


- Luật Đất đai 2003;



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Dân sự năm 2005;


- Luất Đất đai 2003;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn và thi hành Luật đất đai


- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định 75/CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư liên tịch Bộ tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001;



		41.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Chứng thực hủy hợp đồng, văn bản về bất động sản gắn liền với Quyền sử dụng đất.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân muốn chứng thực hợp đồng phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


- Công dân nộp hợp đồng, văn bản về bất động sản gắn liền với quyền sử dụng đất.


- Nộp bản sao hợp lệ các loại: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy CMND, sổ hộ khẩu của những người chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng bất động sản gắn liền với qsd đất.


 - Nộp Biên bản tách thửa đất do cán bộ có thẩm quyền lập (Nếu có)


 Bước 2: Nộp phiếu yêu cầu chứng thực hủy hợp đồng, văn bản về bất động sản gắn liền với quyền sử dụng đất trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. 


 Bước 3: Ngay trong ngày hoặc 03 ngày làm việc (đối với trường hợp phức tạp) kể từ ngày nộp hồ sơ, người yêu cầu phải có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành tiến hành chứng thực ngay.


Đối với trường hợp cần xác minh thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Tư pháp - hộ tịch thụ lý hồ sơ, xem xét nội dung trong văn bản. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực (Bản chính theo mẫu)


- Hợp đồng, văn bản về bất động sản gắn liền với quyền sử dụng đất (Bản chính)

- Bản sao hợp lệ các loại: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy CMND, sổ hộ khẩu của những người chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng về bất động sản gắn liền với quyền sử dụng đất. 


- Biên bản tách thửa đất do cán bộ có thẩm quyền lập (Nếu có) (Bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . - Trường hợp cần xác minh:03 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Chứng thực hủy hợp đồng, văn bản về bất động sản gắn liền với quyền sử dụng đất.



		

		Phí, lệ phí

		Lệ phí chứng thực: 10.000đ/ trường hợp.




		- Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Phiếu yêu cầu chứng thực: Mẫu số 31/PYC

		- Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Theo quy định tại Bộ Luật dân sự năm 2005; 


- Luật Đất đai 2003;



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Dân sự năm 2005;


- Luất Đất đai 2003;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn và thi hành Luật đất đai


- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định 75/CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


- Thông tư liên tịch Bộ tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001;



		42.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận về tình trạng hôn nhân trong tờ khai đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân muốn xác nhận tình trạng hôn nhân có yếu tố nước ngoài thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định.


Trong trường hợp người muốn xác nhận tình trạng hôn nhân có yếu tố nước ngoài mà không thể đến tại UBND xã được thì có thể nhờ những người thân trong gia đình đến UBND cấp xã xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. 


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


 Bước 3: Trong ngày làm việc, hoặc sau không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ (đối với trường hợp cần xác minh) công dân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


Đối với trường hợp cần xác minh thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Tư pháp - hộ tịch thụ lý hồ sơ, xem xét. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký kết hôn (Bản chính theo mẫu quy định).


- Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu (bản chính hoặc bản sao hợp lệ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . - Trường hợp cần xác minh:03 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận vào Tờ khai đăng ký kết hôn



		

		Phí, lệ phí

		Lệ phí xác nhận tình trạng hôn nhân: 3000đ

		Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Tờ khai đăng ký kết hôn

		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005;


- Luật Hôn nhân và gia đình ngày 9/6/2000;


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		43.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận vào tờ khai Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân muốn xác nhận vào tờ khai Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định.


 Trong trường hợp việc sinh trước đây đăng ký tại Ủy ban nhan dân cấp xã, thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký việc sinh về việc đã đăng ký; trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


 Bước 3: Trong ngày làm việc, hoặc sau không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ (đối với trường hợp cần xác minh) công dân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


Đối với trường hợp cần xác minh thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Tư pháp - hộ tịch thụ lý hồ sơ, xem xét. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký lại việc sinh (Bản chính theo mẫu ).


- Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu (bản chính hoặc bản sao hợp lệ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . - Trường hợp cần xác minh:03 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã có liên quan



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận vào Tờ khai đăng ký lại việc sinh



		

		Phí, lệ phí

		Lệ phí xác nhận tình trạng hôn nhân: 5000đ

		Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Tờ khai đăng ký lại việc sinh

		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;






		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài dã đăng ký tại Việt Nam, nhưng bản chính giấy tờ hộ tịch và số đăng ký hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		44.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận vào tờ khai Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân muốn xác nhận vào tờ khai Đăng ký lại tử có yếu tố nước ngoài thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Khi xác nhận tờ khai đăng ký lại việc tử công dân phải điền vào Tờ khai (theo mẫu quy định) và chuẩn bị Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản chính hoặc bản sao hợp lệ).


 Trong trường hợp việc tử trước đây đăng ký tại Ủy ban nhan dân cấp xã, thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký việc tử về việc đã đăng ký; trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


 Bước 3: Trong ngày làm việc, hoặc sau không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ (đối với trường hợp cần xác minh) công dân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


Đối với trường hợp cần xác minh thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Tư pháp - hộ tịch thụ lý hồ sơ, xem xét. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký lại việc tử (Bản chính theo mẫu).


- Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu (bản chính hoặc bản sao hợp lệ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . - Trường hợp cần xác minh:03 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã có liên quan



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận vào Tờ khai đăng ký lại việc tử



		

		Phí, lệ phí

		Lệ phí đăng ký lại việc tử: 5000đ

		Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Tờ khai đăng ký lại việc tử

		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài dã đăng ký tại Việt Nam, nhưng bản chính giấy tờ hộ tịch và số đăng ký hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		45.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận vào tờ khai Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân muốn xác nhận vào tờ khai Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Khi xác nhận tờ khai đăng ký lại việc kết hôn công dân phải điền vào Tờ khai (theo mẫu quy định) và chuẩn bị Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản chính hoặc bản sao hợp lệ).


 Trong trường hợp việc kết hôn trước đây đăng ký tại Ủy ban nhan dân cấp xã, thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký việc kết hôn về việc đã đăng ký; trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


 Bước 3: Trong ngày làm việc, hoặc sau không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ (đối với trường hợp cần xác minh) công dân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


Đối với trường hợp cần xác minh thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Tư pháp - hộ tịch thụ lý hồ sơ, xem xét. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (Bản chính theo mẫu).


- Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu, hộ chiếu (bản chính hoặc bản sao hợp lệ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . - Trường hợp cần xác minh:03 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã có liên quan



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận vào Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn



		

		Phí, lệ phí

		Lệ phí đăng ký lại việc tử: 20.000đ

		Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

		- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài dã đăng ký tại Việt Nam, nhưng bản chính giấy tờ hộ tịch và số đăng ký hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số: 1959/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.



		46.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận còn sống



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân muốn xác nhận còn sống thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Cá nhân hoặc người đại diện viết đơn xin xác nhận còn sống.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


 Bước 3: Trong ngày làm việc, hoặc sau không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ (đối với trường hợp cần xác minh) công dân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


Đối với trường hợp cần xác minh thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Tư pháp - hộ tịch thụ lý hồ sơ, xem xét. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin xác nhận còn sống (Bản chính).


- Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu (nếu có)(bản chính hoặc bản sao hợp lệ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . - Trường hợp cần xác minh:03 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận vào đơn xin xác nhận còn sống



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Theo quy định tại Bộ Luật Dân sự năm 2005



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Bộ Luật Dân sự năm 2005;



		47.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận quan hệ thân nhân



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Cá nhân hoặc người đại diện viết đơn xin xác nhận quan hệ thân nhân.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


 Bước 3: Trong ngày làm việc, hoặc sau không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ (đối với trường hợp cần xác minh) công dân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


Đối với trường hợp cần xác minh thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, xem xét. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin xác nhận quan hệ thân nhân (Bản chính).


- Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu (nếu có)(bản chính hoặc bản sao hợp lệ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . - Trường hợp cần xác minh:03 ngày làm việc.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận vào đơn xin xác nhận quan hệ thân nhân



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Theo quy định tại Bộ Luật Dân sự năm 2005



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Bộ Luật Dân sự năm 2005;
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận Sơ yếu lý lịch



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định. 


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Xuất trình Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu để đối chiếu.


 Bước 3: Trong ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ công dân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, xem xét. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Sơ yếu lý lịch (Bản chính theo mẫu).


- Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu (bản chính hoặc bản sao hợp lệ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an xã/phường/thị trấn liên quan



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận vào Sơ yếu lý lịch



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Mẫu Sơ yếu lý lịch

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Không



		49.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận hồ sơ xin việc làm



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định. công dân phải điền vào đơn xin việc làm (theo mẫu của đơn vị hay mẫu thông dụng) hoặc tự viết tay và chuẩn bị sổ hộ khẩu gia đình (bản chính hoặc bản sao hợp lệ) để đối chiếu.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Xuất trình Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu để đối chiếu.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ công dân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, xem xét. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Hồ sơ xin việc làm (Bản chính); 


- Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu (bản chính hoặc bản sao hợp lệ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận vào Hồ sơ xin việc làm



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Mẫu Hồ sơ thông dụng hoặc do các đơn vị tuyển dụng quy định

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không





		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Không
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận đơn xin cấp học bổng



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân viết đơn theo quy định, chuẩn bị sổ hộ khẩu gia đình (bản chính hoặc bản sao hợp lệ) để đối chiếu.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Xuất trình Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu để đối chiếu.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ công dân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, xem xét. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin cấp học bổng (Bản chính); 


- Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu (bản chính hoặc bản sao hợp lệ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận vào đơn xin cấp học bổng



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Không



		51.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận đơn báo mất giấy tờ



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân viết đơn báo mất giấy tờ, nêu rỏ cụ thể quá trình diễn biến sự việc.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. 


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ công dân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, xem xét. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn báo mất giấy tờ (Bản chính); 


- Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân (bản chính hoặc bản sao hợp lệ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an Xã/phường/thị trấn



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận đơn báo mất giấy tờ



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Không



		52.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận đơn có nghĩa vụ cấp dưỡng



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân viết đơn theo đúng quy định.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. 


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ công dân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, xem xét. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn yêu cầu xác nhận đơn có nghĩa vụ cấp dưỡng(Bản chính); 


- Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (bản chính hoặc bản sao hợp lệ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận đơn có nghĩa vụ cấp dưỡng



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Không
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân muốn xác nhận đơn xin cấp đổi giấy phép lái xe, công dân phải tự điền vào mẫu đơn xin cấp đổi giấy phép lái xe (theo mẫu) và chuẩn bị sổ hộ khẩu gia đình (bản chính hoặc bản sao hợp lệ) để đối chiếu.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. 


Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ công dân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, xem xét. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe (Bản chính); 


- Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (bản chính hoặc bản sao hợp lệ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận đơn xin cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Không
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận tờ khai về việc báo mất giấy phép lái xe



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân muốn xác nhận tờ khai báo mất giấy phép lái xe thì điền vào tờ khai, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và chuẩn bị sổ hộ khẩu gia đình (bản chính hoặc bản sao hợp lệ) để đối chiếu.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc Công an cấp xã


Bước 3: Ngay trong ngày làm việc hoặc 03 ngày (trường hợp cần xác minh) kể từ ngày nộp hồ sơ công dân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc Văn phòng Công an cấp xã để nhận kết quả.

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, xem xét. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Truwongr Công an xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã hoặc Văn phòng Công an cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin xác nhận tờ khai về việc báo mất giấy phép lái xe (Bản chính theo mẫu); 


- Xuất trình: 


 Giấy chứng minh nhân dân.


 Sổ hộ khẩu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- 03 ngày làm việc (trường hợp cần xác minh)



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Trưởng Công an cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận đơn xin xác nhận tờ khai về việc báo mất giấy phép lái xe 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Tờ khai về việc báo mất giấy phép lái xe 



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Không
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận đơn đề nghị cấp giấy lại, cấp đổi chứng minh nhân dân



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân viết đơn xin cấp lại giấy Chứng minh nhân dân, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và chuẩn bị sổ hộ khẩu gia đình (bản chính hoặc bản sao hợp lệ) để đối chiếu.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã


Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ công dân phải có mặt tại Văn phòng Công an cấp xã để nhận kết quả.

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, xem xét. Sau đó trình Trưởng Công an xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp Văn phòng Công an cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng minh nhân dân (Bản chính theo mẫu);


- Xuất trình: Sổ hộ khẩu, hoặc CMND cũ, hỏng (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Công an cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận đơn đề nghị cấp giấy chứng minh nhân dân 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị cấp giấy chứng minh nhân dân 




		Thông tư số 04/1999/TT-BCA ngày 29/4/1999 hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 05/1999/NDD-CP ngày 03/2/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân;


- Nghị định 170/2007/NĐ-CP ban hành ngày 19/11/2007 của Chính Phủ sữa đổi, bổ sung một số điêu cảu Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính Phủ về Chứng minh nhân dân;


- Thông tư số 04/1999/TT-BCA ngày 29/4/1999 hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân;
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận có nguồn gốc ở địa phương



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân có nhu cầu xác nhận nguồn gốc ở địa phương thì viết đơn xin xác nhận và chuẩn bị CMND, sổ hộ khẩu (nếu có)

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã 


Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ hoặc sau 03 ngày làm việc (trường hợp cần xác minh) công dân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã để nhận kết quả.

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


Đối với trường hợp cần xác minh thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, xem xét. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã 



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin xác nhận có nguồn gốc ở địa phương (Bản chính);


- Xuất trình: Sổ hộ khẩu, hoặc CMND (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


- 03 ngày làm việc đối với trường hợp cần xác minh 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận đơn có nguồn gốc ở địa phương 



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Phê duyệt điều lệ CLB trợ giúp pháp lý



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức:


 Bước 1: Cá nhân làm đơn yêu cầu UBND cấp xã phê duyệt điều lệ CLB trợ giúp pháp lý.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã 


Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ công dân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã để nhận kết quả.

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, xem xét. Sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã 



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Nộp đơn yêu cầu thành lập câu lạc bộ trợ giúp pháp lý (Bản chính)


 - Điều lệ của Câu lạc bộ TGPL (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 

- Tổ chức



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Phê duyệt điều lệ 



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Luật Trợ giúp pháp lý, ngày 01 tháng 01 năm 2007.



		II

		Lĩnh vực 

		Tôn giáo



		1.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký chương trình hoạt động hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với tổ chức :


 Bước 1: Trước ngày 15/10 dương lịch hàng năm, người phụ trách tôn giáo cơ sở có trách nhiệm đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo sẽ diễn ra vào năm sau của cơ sở tôn giáo với UBND cấp xã.


 Bước 2: Nộp bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo sẽ diễn ra vào năm sau của cơ sở tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ người phụ trách tôn giáo cơ sở phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.


 Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với UBMTTQVN Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét những nội dung trong bản đăng ký hoạt động, nếu những nội dung đăng ký và những hoạt động tôn giáo là những hoạt động thông thường của tổ chức tôn giáo cơ sở, việc tổ chức không ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế, xã địa phương thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức tôn giáo cơ sở.


 Trường hợp nội dung đăng ký có những vấn đề cần trao đổi lại với tổ chức tôn giáo cơ sở, UBND cấp xã sẽ có văn bản yêu cầu họ chỉnh sửa và đăng ký lại với địa phương.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo (Bản chính)

 Bản đăng ký cần thể hiện những nội dung sau :


+ Tên người tổ chức, chủ trì hoạt động tôn giáo


+ Dự kiến thành phần tham gia hoạt động tôn giáo


+ Nội dung hoạt động tôn giáo


+ Thời gian diễn ra hoạt động tôn giáo (diễn ra trong thời gian bao lâu, bắt đầu từ ngày tháng nào)


+ Địa điểm diễn ra hoạt động tôn giáo


 - Cam kết của tổ chức tôn giáo cơ sở về việc tổ chức hoạt động tôn giáo theo đúng nội dung đăng ký với UBND xã (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): -


 - UBMTTQVN Ủy ban nhân dân cấp xã



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản chấp thuận



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo



		2.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký người vào tu



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với tổ chức :


 Bước 1: Tổ chức tôn giáo hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


 Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận người vào tu, người phụ trách cơ sở tôn giáo có trách nhiệm đăng ký người vào tu với UBND cấp xã. 

 Bước 2: Nộp danh sách đăng ký người vào tu của cơ sở tôn giáo tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ người phụ trách tôn giáo cơ sở phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Danh sách người vào tu (Bản chính)


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú (Bản chính)


- Ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ (đối với người chưa thành niên vào tu) (Bản chính)


- Bản cam kết của người phụ trách cơ sở tôn giáo (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): -


 - UBMTTQVN Ủy ban nhân dân cấp xã



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản chấp thuận



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Baín âàng kyï ngæåìi vaìo tu 



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo



		III

		Lĩnh vực 

		Đăng ký, quản lý cư trú



		1.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký thường trú



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Khi đăng ký thường trú tại địa phương công dân phải hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 


Bước 2: Nộp hồ sơ xin đăng ký thường trú trực tiếp tại Công an cấp xã.


 Bước 3: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ công dân phải có mặt Văn phòng Công an cấp xã để nhận kết quả. 

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Công an thụ lý hồ sơ, xem xét trình Trưởng Công an quyết định.


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Công an cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu ,nhân khẩu (Bản chính theo mẫu )


- Bản khai nhân khẩu (Bản chính theo mẫu)


 - Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh) (Bản chính);


- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 5 Nghị định số l07/2007/NĐ-CP (trừ trường hợp được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình) (Bản chính hoặc bản sao hợp lệ);


 + Đối với trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà ở do thuê, mượn, ở nhờ của của cá nhân hoặc được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình thì người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở của mình hoặc người có sổ hộ khẩu phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm; 


 + Đối với trường hợp có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật Cư trú chuyển đến ở với nhau thì không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ nêu trên để làm căn cứ ghi vào sổ hộ khẩu.


Ngoài các giấy tờ chung có trong hồ sơ đăng ký thường trú hướng dẫn nêu trên, các trường hợp dưới đây phải có thêm giấy tờ sau:


- Người chưa thành niên nếu không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ; cha hoặc mẹ mà đăng ký thường trú cùng với người khác thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ; cha hoặc mẹ.


- Người sống độc thân được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung khi đăng ký thường trú thì cơ quan, tổ chức đó có văn bản đề nghị. Trường hợp được cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung thì cá nhân đó có văn bản đề nghị có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Văn bản đề nghị cần nêu rõ các thông tin cơ bản của từng người như sau: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quê quán, dân tộc, tôn giáo, số chứng minh nhân dân, nơi thường trú trước khi chuyển đến, địa chỉ chỗ ở hiện nay.


- Trẻ em khi đăng ký thường trú phải có giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực).


- Người sống tại cơ sở tôn giáo khi đăng ký thường trú phải có giấy tờ chứng minh là chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.


- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về nước sinh sống có một trong các giấy tờ sau:


+ Hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ thay hộ chiếu Việt Nam có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu;


+ Giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp, kèm theo giấy tờ chứng minh được về Việt Nam thường trú của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;


+ Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, kèm theo giấy tờ chứng minh được về nước thường trú của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Công an cấp xã 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		- Ghi tên vào sổ hộ khẩu



		

		Phí, lệ phí

		không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu,nhân khẩu (HK02)


- Bản khai nhân khẩu (HK01).




		Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật cư trú ngày 29/11/2006;


- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú;


- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật cư trú;


- Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.



		2.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký tạm trú



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn thực hiện đăng ký tạm trú thì điền thông tin vào Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (theo mẫu quy định HK02).


Bước 2: Nộp hồ sơ xin đăng ký thường trú trực tiếp tại Văn phòng Công an phường hoặc UBND cấp xã


- Giấy tờ chúng minh chổ ở hợp pháp theo quy định tại điều 5 Nghị định 107/2007/NĐ-CP( Trừ trường hợp được chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ về chổ ở(. Đối với trường hợp thuê, mượn, ở nhờ chổ ở hợp pháp thì khi đăng ký tạm trú phải có ý kiến đồng ý cho đăng ký tạm trú cử người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm.


- Xuất trình giấy CMND hoặc giấy tờ có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đăng ký thường trú.


- Người tạm trú được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ tạm trú hoặc chủ hộ đồng ý cho đăng ký tạm trú tại nơi thường trú của chủ hộ thì việc đồng ý phải được ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm.


 Bước 3: Sau 03 ngày làm việc công dân phải có mặt tại Văn phòng Công an phường hoặc UBND cấp xã để nhận kết quả. 

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ Công an tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Công an thụ lý hồ sơ, xem xét trình Trưởng Công an quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Công an xã/phường/thị trấn 



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản khai nhân khẩu (Bản chính theo mẫu)


- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Bản chính theo mẫu)


 Xuất trình: 


- Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đăng ký thường trú.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Công an xã/phường/thị trấn 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an xã/phường/thị trấn 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		- Sổ Tạm trú



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Bản khai nhân khẩu (Mẫu HK01)


- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02)

		Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật cư trú ngày 29/11/2006;


- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú;


- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật cư trú;


- Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.



		3.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Khai báo tạm vắng



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Người khai báo tạm vắng phải đến trụ sở Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú để làm thủ tục khai báo tạm vắng. 


- Người khai báo tạm vắng thuộc khoản 1 Điều 32 Luật Cư trú thì khi khai báo tạm vắng phải đồng thời báo với với cá nhân, cơ quan có thẩm quyền giám sát, quản lý người đó.


- Người trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên đi khỏi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi mình cư trú từ ba tháng trở lên có trách nhiệm khai báo tạm vắng.


- Người khai báo tạm vắng theo khoản 2 Điều 32 Luật Cư trú thì thời hạn tạm vắng do người đó tự quyết định.


Khi đến khai báo tạm vắng phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân và ghi vào phiếu khai báo tạm vắng.


Bước 2: Nộp hồ sơ xin đăng ký tạm vắng trực tiếp tại Văn phòng Công an xã/phường/thị trấn 


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc hoặc sau 02 ngày làm việc (đối với trường hợp đặc biệt) công dân phải có mặt tại Văn phòng Công an xã/phường/thị trấn để nhận kết quả. 

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ Công an tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp không xác minh thì giải quyết ngay.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ (trường hợp cần xac minh)


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Công an thụ lý hồ sơ, xem xét trình Trưởng Công an quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Công an xã/phường/thị trấn 



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Phiếu khai báo tạm vắng (Bản chính theo mẫu Mẫu HK05);


 Xuất trình:


 - CMND (Bản chính)


 b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Trường hợp cần xác minh 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Công an cấp xã/phường/thị trấn


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an xã/phường/thị trấn


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		- Phiếu khai báo tạm vắng



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Phiếu khai báo tạm vắng (Mẫu HK05)

		Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật cư trú ngày 29/11/2006;


- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú;


- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật cư trú;


- Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.



		4

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định.


Trường hợp có thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ.


 - Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định đ​ược phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.


- Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính trong sổ hộ khẩu.


- Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục điều chỉnh phải nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; xuất trình sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc hoặc sau 03 ngày làm việc (đối với trường hợp xác minh) công dân phải có mặt tại Công an cấp xã để nhận kết quả. 

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ Công an tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp không xác minh thì giải quyết ngay.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ (trường hợp cần xác minh)


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Công an thụ lý hồ sơ, xem xét trình Trưởng Công an quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Công an cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu ,nhân khẩu (Bản chính theo mẫu)


 Xuất trình:


- Giấy chứng minh nhân dân (Bản chính)


- Giấy khai sinh (Bản chính) (đối với xin điều chỉnh ngày,tháng,năm sinh).


- Sổ hộ khẩu (Bản chính);


- Ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ (trường hợp thay đổi chủ hộ);


- Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới (Bản chính) (Trường hợp chuến đến chổ mới)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Trường hợp cần xác minh: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Công an cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Sổ hộ khẩu được điều chỉnh



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu,nhân khẩu (HK02)

		Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Người đến làm thủ tục phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; đối với người chưa thành niên thì việc làm thủ tục phải thông qua người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật về dân sự.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật cư trú ngày 29/11/2006;


- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú;


- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật cư trú;


- Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định. 


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Công an phường hoặc UBND cấp xã


Xuất trình các giấy tờ sau:


- Hộ khẩu, Chứng minh nhân dân (Bản chính)


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc hoặc sau 03 ngày làm việc (đối với trường hợp xác minh) công dân phải có mặt tại Văn phòng Công an phường hoặc UBND cấp xã để nhận kết quả. 

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ Công an tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp không xác minh thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ (trường hợp cần xác minh)


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Công an thụ lý hồ sơ, xem xét trình Trưởng Công an quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Công an cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Sổ tạm trú (Bản chính)


- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu ,nhân khẩu (Bản chính theo mẫu)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Trường hợp cần xác minh: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Công an xã/phường/thị trấn


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã/phường/thị trấn


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Sổ Tạm trú được điều chỉnh



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu,nhân khẩu (HK02)

		Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật cư trú ngày 29/11/2006;


- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú;


- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật cư trú;


- Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký hộ khẩu thường trú các trường hợp mới sinh



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định. Khi đăng ký hộ khẩu thường trú các trường hợp mới mới sinh tại địa phương công dân phải đem giấy khai sinh bản gốc hoặc bản chính, sổ hộ khẩu của người đó thường trú đến tại Công an UBND cấp xã để đăng ký. 


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Công an cấp xã


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc hoặc sau 03 ngày làm việc (đối với trường hợp xác minh) công dân phải có mặt tại Văn phòng Công an cấp xã để nhận kết quả. 

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ Công an tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp không xác minh thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ (trường hợp cần xác minh)


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Công an thụ lý hồ sơ, xem xét trình Trưởng Công an quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Công an cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu ,nhân khẩu (Bản chính theo mẫu)


 Xuất trình:


- Sổ hộ khẩu (Bản chính);


- Giấy khai sinh (Bản chính hoặc bản sao)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Trường hợp cần xác minh: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Công an xã/phường/thị trấn


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã/phường/thị trấn


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Ghi vào Sổ hộ khẩu



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu,nhân khẩu (HK02)

		Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật cư trú ngày 29/11/2006;


- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú;


- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật cư trú;


- Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn xác nhận trước đây có đăng ký thường trú tại địa phương phải điền vào mẫu theo quy định ( Mẫu HK02).


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an xã/phường/thị trấn.


Xuất trình: 


- Giấy CMND (Bản chính)


- Bản phôtô Hộ khẩu trước đây (Nếu có). 


Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc công dân phải có mặt tại Công an cấp xã/phường/thị trấn để nhận kết quả. 

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ Công an tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Công an thụ lý hồ sơ, xem xét trình Trưởng Công an quyết định. Xác nhận đã đăng ký thường trú trước đây và trả kết quả cho công dân, trường hợp không xác nhận phải trả lời bàng văn bản và nêu rõ lý do. Nội dung xác nhận bao gồm các thông tin cơ bản của từng cá nhân: họ và tên, tên gọi khác (nếu có), ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quê quán, dân tộc, tôn giáo, số chứng minh nhân dân, nơi thường trú, ngày, tháng, năm đăng ký, ngày, tháng, năm xoá đăng ký thường trú.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Công an cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu ,nhân khẩu (Bản chính theo mẫu)


 Xuất trình:


- Sổ hộ khẩu (Bản chính);


- Bản phôtô Hộ khẩu trước đây (Nếu có). 


 b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Công an xã/phường/thị trấn


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã/phường/thị trấn


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy xác nhận công dân có hộ khẩu gốc tại địa phương



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu,nhân khẩu (HK02)

		Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật cư trú ngày 29/11/2006;


- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú;


- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật cư trú;


- Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xóa đăng ký thường trú (đối với các trường hợp: Chết, bị Toà án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết; Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại; Đã có quyết định huỷ đăng ký thường trú quy định tại Điều 37 của Luật Cư trú; Ra nước ngoài để định cư)



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có người thuộc diện xoá đăng ký thường trú thì đại diện hộ gia đình có trách nhiệm đến làm thủ tục xoá đăng ký thường trú 


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an xã/phường/thị trấn.


Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc công dân phải có mặt tại Công an cấp xã/phường/thị trấn để nhận kết quả. 

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ Công an tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Công an thụ lý hồ sơ, xem xét trình Trưởng Công an quyết định xóa tên công dân trong sổ đăng ký thường trú và trong sổ hộ khẩu.


Quá thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có người thuộc diện xoá đăng ký thường trú mà đại diện hộ gia đình không làm thủ tục xoá đăng ký thường trú theo quy định thì Công an xã, phường, thị trấn nơi có người thuộc điện xoá đăng ký thường trú lập biên bản, yêu cầu hộ gia đình làm thủ tục xoá đăng ký thường trú. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản, nếu đại diện hộ gia đình không làm thủ tục xoá đăng ký thường trú thì Công an cấp xã tiến hành xoá đăng ký thường trú.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Công an cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu ,nhân khẩu (Bản chính theo mẫu)


- Sổ hộ khẩu (Bản chính);


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Công an xã/phường/thị trấn


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã/phường/thị trấn


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xóa tên công dân trong sổ đăng ký thường trú và trong sổ hộ khẩu



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu,nhân khẩu (HK02)

		Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật cư trú ngày 29/11/2006;


- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú;


- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật cư trú;


- Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xóa đăng ký thường trú (đối với các trường hợp: Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới; trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xoá đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ)



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Mang sổ hộ khẩu đến làm thủ tục xoá tên trong sổ đăng ký thường trú, xoá tên trong sổ hộ khẩu (đối với trường hợp không chuyển cả hộ)


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.


Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc công dân phải có mặt tại Công an cấp xã để nhận kết quả. 

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ Công an tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Công an thụ lý hồ sơ, xem xét trình Trưởng Công an quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Công an cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu ,nhân khẩu (Bản chính theo mẫu)


- Sổ hộ khẩu (Bản chính);


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Công an xã/phường/thị trấn


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã/phường/thị trấn


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xóa tên công dân trong sổ đăng ký thường trú và trong sổ hộ khẩu



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu,nhân khẩu (HK02)

		Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật cư trú ngày 29/11/2006;


- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú;


- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật cư trú;


- Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú phải điền thông tin vào Bản khai (theo mẫu quy định).


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.


Xuất trình: 


- Giấy CMND (Bản chính)


- Sổ tạm trú bị hư hỏng (đối với trường hợp đổi sổ tạm trú).


Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc công dân phải có mặt tại Công an cấp xã để nhận kết quả. 

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ Công an tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Công an thụ lý hồ sơ, xem xét trình Trưởng Công an quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Công an cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu ,nhân khẩu (Bản chính theo mẫu)


- Sổ tạm trú bị hư hỏng (đối với trường hợp đổi sổ tạm trú) (Bản chính)

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Công an xã/phường/thị trấn


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã/phường/thị trấn


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Sổ Tạm trú



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu,nhân khẩu (HK02)

		Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Trường hợp sổ tạm trú bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại. Sổ tạm trú được đổi, cấp lại có số, nội dung như sổ tạm trú đã được cấp.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật cư trú ngày 29/11/2006;


- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú;


- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật cư trú;


- Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Điều chỉnh sai sót trong sổ tạm trú



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn điều chỉnh sai sót trong sổ tạm trú thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Viết đơn xin điều chỉnh sai sót nêu rỏ các nội dung cần điều chỉnh.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.


Xuất trình: 


- Giấy CMND (Bản chính)


- Sổ tạm trú bị sai (Bản chính)


Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc công dân phải có mặt tại Công an cấp xã để nhận kết quả. 

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ Công an tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Công an thụ lý hồ sơ, xem xét trình Trưởng Công an quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Công an cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin điều chỉnh sai sót trong sổ tạm trú (Bản chính)


- Sổ tạm trú bị hư hỏng (đối với trường hợp đổi sổ tạm trú) (Bản chính)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Công an xã/phường/thị trấn


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã/phường/thị trấn


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Sổ Tạm trú



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật cư trú ngày 29/11/2006;


- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú;


- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật cư trú;


- Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cấp giấy chuyển hộ khẩu



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn cấp giấy chuyển hộ khẩu thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Chuẩn bị CMND, sổ hộ khẩu.


Các trường hợp không cấp giấy chuyển hộ khẩu:


- Các trường hợp thuộc khoản 6 Điều 28 của Luật Cư trú;


- Các trường hợp bị hạn chế quyền tự do cư trú (trừ trường hợp đã được cơ quan áp dụng các biện pháp hạn chế quyền tự do cư trú đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản).


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.


Xuất trình: 


- Giấy CMND (Bản chính)


- Sổ hộ khẩu (Bản chính)


Bước 3: Ngay trong ngày làm việc hoặc 03 ngày làm việc (trường hợp cần xác minh) kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ công dân phải có mặt tại Công an cấp xã để nhận kết quả. 

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ Công an tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và giải quyết ngay.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Công an thụ lý hồ sơ, xem xét trình Trưởng Công an quyết định.


 Trường hợp chuyển cả hộ thì ghi rõ vào giấy chuyển hộ khẩu và sổ hộ khẩu là chuyển đi cả hộ để nơi đến thu sổ hộ khẩu cũ khi cấp sổ hộ khẩu mới. 


 Trường hợp chuyển một người hoặc một số người trong hộ thì ghi rõ trong sổ hộ khẩu những nhân khẩu đã cấp giấy chuyển hộ khẩu.


 Cán bộ Công an không được yêu cầu công dân phải có giấy đồng ý cho đăng ký thường trú của cơ quan Công an nơi chuyển đến mới cấp giấy chuyển hộ khẩu


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Công an cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Bản chính theo mẫu)


- Sổ hộ khẩu (hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đây) (Bản chính hoặc bản sao hợp lệ)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- 03 ngày làm việc (trường hợp xác minh)



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Công an xã/phường/thị trấn


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã/phường/thị trấn


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chuyển hộ khẩu 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu 

		Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không thuộc các trường hợp sau: 


- Các trường hợp thuộc khoản 6 Điều 28 của Luật Cư trú;


- Các trường hợp bị hạn chế quyền tự do cư trú (trừ trường hợp đã được cơ quan áp dụng các biện pháp hạn chế quyền tự do cư trú đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản).



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật cư trú ngày 29/11/2006;


- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú;


- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật cư trú;


- Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cấp đổi sổ hộ khẩu



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn cấp đổi sổ hộ khẩu thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.


Xuất trình: 


- Giấy CMND (Bản chính)


Bước 3: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ công dân phải có mặt tại Công an cấp xã để nhận kết quả. 

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ Công an tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ).


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Công an thụ lý hồ sơ, xem xét trình Trưởng Công an quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Công an cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Bản chính theo mẫu)


- Sổ hộ khẩu (đối với trường hợp đổi sổ hộ khẩu do bị hư hỏng) hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với trường hợp đổi từ mẫu sổ cũ đổi sang mẫu sổ mới) (Bản chính hoặc bản sao hợp lệ)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Công an cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Số hộ khẩu 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu 

		Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Trường hợp sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật cư trú ngày 29/11/2006;


- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú;


- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật cư trú;


- Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cấp lại sổ hộ khẩu



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn cấp lại sổ hộ khẩu thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Viết đơn xin cấp lại Sổ hộ khẩu.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.


Xuất trình: 


- Giấy CMND (Bản chính)


Bước 3: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ công dân phải có mặt tại Công an cấp xã để nhận kết quả. 

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ Công an tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ).


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Công an thụ lý hồ sơ, xem xét trình Trưởng Công an quyết định.


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Công an cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin cấp lại Sổ hộ khẩu (Bản chính)


- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Bản chính theo mẫu)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Công an cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Số hộ khẩu 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu 

		Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Trường hợp sổ hộ khẩu bị mất thì được cấp lại



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật cư trú ngày 29/11/2006;


- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú;


- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật cư trú;


- Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Tách sổ hộ khẩu



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn tách sổ hộ khẩu thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Chủ hộ phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu đồng ý cho tách sổ hộ khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm.


Khi tách sổ hộ khẩu không cần xuất trình giấy tờ về chỗ ở hợp pháp.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.


Xuất trình: 


- Giấy CMND (Bản chính)


- Sổ hộ khẩu (Bản chính)


Bước 3: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ công dân phải có mặt tại Công an cấp xã để nhận kết quả. 

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ Công an tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ).


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Công an thụ lý hồ sơ, xem xét trình Trưởng Công an quyết định.


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Công an cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin tách sổ hộ khẩu (Bản chính);


- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Bản chính theo mẫu);


- Văn bản đồng ý cho tách sổ hộ khẩu của chủ hộ (Bản chính);


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Công an cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Số hộ khẩu 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu 

		Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm: 


a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;


b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật Cư trú mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật cư trú ngày 29/11/2006;


- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú;


- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật cư trú;


- Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Điều chỉnh sai sót trong Sổ hộ khẩu



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Trong quá trình đăng ký thường trú Cá nhân muốn điều chỉnh sai sót trong sổ hộ khẩu thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Viết đơn xin điều chỉnh, ghi rỏ nội dung cần điều chỉnh trong Sổ hộ khẩu.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.


Xuất trình: 


- Giấy CMND (Bản chính)


- Sổ hộ khẩu (Bản chính)


Bước 3: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ công dân phải có mặt tại Công an cấp xã để nhận kết quả. 

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ Công an tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ).


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Công an thụ lý hồ sơ, xem xét trình Trưởng Công an quyết định.


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Công an cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn điều chỉnh sai sót trong sổ hộ khẩu (Bản chính);


Xuất trình: 


 - Chứng minh nhân dân (Bản chính);


 - Sổ hộ khẩu (Bản chính) 

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Công an cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Điều chỉnh Số hộ khẩu 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Sổ hộ khẩu bị sai sót do lỗi của cơ quan đăng ký



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật cư trú ngày 29/11/2006;


- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú;


- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật cư trú;


- Quyết định số 698/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an về việc ban hành các biễu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Lưu trú và tiếp nhận thông báo lưu trú



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với tổ chức, cá nhân:


Bước 1: Tổ chức, cá nhân khi có người từ đủ 14 tuổi trở lên đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với Công an xã, phường, thị trấn. Người đến lưu trú có trách nhiệm xuất trình với người có trách nhiệm thông báo lưu trú một trong các loại giấy tờ sau: chứng minh nhân dân; hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng; giấy tờ tuỳ thân có ảnh do cơ quan có thẩm quyền cấp; giấy tờ do cơ quan cử đi công tác; xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường thị trấn nơi cư trú, giấy tờ khác chứng minh cá nhân.


Thời gian lưu trú tùy thuộc nhu cầu của công dân


Bước 2: Thông báo trực tiếp hoặc bằng điện thoại tại Công an cấp xã.


Bước 3: Nhận kết quả

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ Công an tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.


Bước 2: Cán bộ Công an thụ lý hồ sơ, xem xét trình Trưởng Công an quyết định.


Người tiếp nhận thông báo lưu trú phải ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú và không cấp giấy tờ chứng nhận lưu trú cho công dân.


 Bước 3: Trả kết quả


Vào tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.



		

		Cách thức thực hiện 

		Thông báo và nhận thông báo lưu trú trực tiếp hoặ bằng điện thoại tại Văn phòng Công an cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Một trong các loại giấy tờ sau: 


- Chứng minh nhân dân (Bản chính); 


- Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng (Bản chính); 


- Giấy tờ tuỳ thân có ảnh do cơ quan có thẩm quyền cấp (Bản chính); 


- Giấy tờ do cơ quan cử đi công tác (Bản chính); 


- Xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường thị trấn nơi cư trú, giấy tờ khác chứng minh cá nhân (Bản chính)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân, tổ chức



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Công an cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Thông báo Lưu trú



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật cư trú ngày 29/11/2006;


- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú;


- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật cư trú;
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận không có tiến án, tiền sự



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muôn xác nhận thì làm đơn xin xác nhận không có tiến án tiền sự.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.


Xuất trình: CMND, Sổ hộ khẩu (Nếu có)


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ công dân phải có mặt Văn phòng Công an cấp xã để nhận kết quả. 

 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. 


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và giải quyết ngay.


 Thời gian tiếp nhận: 


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


 Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ Công an thụ lý hồ sơ, xem xét trình Trưởng Công an quyết định.


 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Công an cấp xã





		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin xác nhận không có tiền án, tiền sự (Bản chính);


 Xuất trình: 


 - CMND (Bản chính);


 - Sổ hộ khẩu (Nếu có) (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Công an cấp xã 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận vào đơn Xin xác nhận không có tiền án tiền sự



		

		Phí, lệ phí

		không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không





		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Không



		IV

		Lĩnh vực 

		Xây dựng



		1.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận hồ sơ xin phép xây dựng, cải tạo nhà 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với tổ chức :


 Bước 1: Hộ gia đình cá nhân muốn xác nhận hồ sơ để xin phép xấy dựng, cải tại nhà thì viết đơn xin cấp phép xây dựng , trong đó ghi rõ diện tích xây dựng, vị trí xây dựng 


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin cấp phép xây dựng, cải tạo nhà ở (Bản chính)


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao hợp lệ)


- Bản vẽ thiết kế hoặc họa đồ vị trí xây dựng (Bản chính)


- Giấy chứng nhận biển số nhà (Bản sao hợp lệ)


- Giấy CMND của chủ sử dụng đất (Bản sao hợp lệ)


- Hộ khẩu của chủ dụng đất (Bản sao hợp lệ)


- Biên lai thu thuế nhà đất năm lập hồ sơ (Bản sao hợp lệ)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận đơn xin cấp phép xây dựng, cải tạo nhà ở 



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Đất đai 2003;


- Luật Xây dựng 2003;


- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07-02-2005 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 2989/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy địh tạm thời phâ công, phân cấp giải quyết một số vấn đề trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng;



		2.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Giải quyết việc sữa chữa nhà ở giữ nguyên hiện trạng



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân :


 Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân viết đơn xin cấp phép xây dựng, trong đó ghi rõ diện tích xây dựng, vị trí xây dựng .


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin giải quyết việc sữa chữa nhà ở giữ nguyên hiện trạng (Bản chính)


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao hợp lệ)


- Bản vẽ thiết kế hoặc họa đồ vị trí xây dựng (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy phép xây dựng



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Xây dựng 2003;


- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07-02-2005 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của chính phủ về sử đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quả lý dự án đàu tư xây dựng công trình.


- Quyết định số 2989/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy địh tạm thời phâ công, phân cấp giải quyết một số vấn đề trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng;



		3.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cấp mới giấy phép xây dựng đối với nhà ở khu dân cư nông thôn 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân :


 Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân viết đơn xin cấp phép xây dựng, trong đó ghi rõ diện tích xây dựng, vị trí xây dựng .


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Bản chính)


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao hợp lệ)


- Bản vẽ thiết kế hoặc họa đồ vị trí xây dựng (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


- 07 ngày làm việc đối với trường hợp cần xác minh



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy phép xây dựng



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn xin cấp phép xây dựng



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Xây dựng 2003;


- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07-02-2005 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của chính phủ về sử đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quả lý dự án đàu tư xây dựng công trình.


- Quyết định số 2989/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy địh tạm thời phâ công, phân cấp giải quyết một số vấn đề trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng;



		4.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cấp đổi giấy phép xây dựng đối với nhà ở khu dân cư nông thôn 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân :


 Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân viết đơn xin cấp phép xây dựng, trong đó ghi rõ diện tích xây dựng, vị trí xây dựng .


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin cấp đổi giấy phép xây dựng (Ghi rỏ lý do xin cấp đổi) (Bản chính) 


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao hợp lệ)


- Bản vẽ thiết kế hoặc họa đồ vị trí xây dựng (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


- 04 ngày làm việc đối với trường hợp cần xác minh



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy phép xây dựng



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn xin cấp đổi phép xây dựng



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Xây dựng 2003;


- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07-02-2005 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của chính phủ về sử đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quả lý dự án đàu tư xây dựng công trình.


- Quyết định số 2989/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy địh tạm thời phâ công, phân cấp giải quyết một số vấn đề trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng;



		5.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cấp lại giấy phép xây dựng đối với nhà ở khu dân cư nông thôn 





		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân :


 Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân viết đơn xin cấp phép xây dựng, trong đó ghi rõ diện tích xây dựng, vị trí xây dựng .


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin cấp lại phép xây dựng (Ghi rỏ lý do xin cấp đổi) (Bản chính) 


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao hợp lệ)


- Bản vẽ thiết kế hoặc họa đồ vị trí xây dựng (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


- 03 ngày làm việc đối với trường hợp cần xác minh



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy phép xây dựng



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn xin cấp lại giấy phép xây dựng



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Xây dựng 2003;


- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07-02-2005 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của chính phủ về sử đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quả lý dự án đàu tư xây dựng công trình.


- Quyết định số 2989/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy địh tạm thời phâ công, phân cấp giải quyết một số vấn đề trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng;



		6.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân :


 Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân viết đơn xin cấp phép xây dựng, trong đó ghi rõ diện tích xây dựng, vị trí xây dựng .


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin cấp phép xây dựng tạm (Bản chính) 


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao hợp lệ)


- Bản vẽ thiết kế hoặc họa đồ vị trí xây dựng (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


- 04 ngày làm việc đối với trường hợp cần xác minh



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng tạm



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Xây dựng 2003;


- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07-02-2005 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của chính phủ về sử đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quả lý dự án đàu tư xây dựng công trình.


- Quyết định số 2989/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy địh tạm thời phâ công, phân cấp giải quyết một số vấn đề trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng;



		7.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận hồ sơ cấp phép xây dựng, sữa chữa nhà ở dọc quốc lộ 1A



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân :


 Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân viết đơn xin cấp phép xây dựng, trong đó ghi rõ diện tích xây dựng, vị trí xây dựng .


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin cấp phép xây dựng, sữa chữa nhà ở (Bản chính) 


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao hợp lệ)


- Bản vẽ thiết kế hoặc họa đồ vị trí xây dựng (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


- 04 ngày làm việc đối với trường hợp cần xác minh



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn xin cấp phép xây dựng, sữa chữa nhà ở.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Xây dựng 2003;


- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07-02-2005 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của chính phủ về sử đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quả lý dự án đàu tư xây dựng công trình.


- Quyết định số 2989/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy địh tạm thời phâ công, phân cấp giải quyết một số vấn đề trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng;



		8.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận hồ sơ cấp phép xây dựng, sữa chữa nhà ở 2 tầng trở lên trong khu dân cư nông thôn



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân :


 Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân viết đơn xin cấp phép xây dựng, trong đó ghi rõ diện tích xây dựng, vị trí xây dựng .


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin cấp phép xây dựng, sữa chữa nhà ở (Bản chính) 


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao hợp lệ)


- Bản vẽ thiết kế hoặc họa đồ vị trí xây dựng (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


- 04 ngày làm việc đối với trường hợp cần xác minh



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng 



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn xin cấp phép xây dựng, sữa chữa nhà ở.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Xây dựng 2003;


- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07-02-2005 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của chính phủ về sử đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quả lý dự án đàu tư xây dựng công trình.


- Quyết định số 2989/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy địh tạm thời phâ công, phân cấp giải quyết một số vấn đề trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng;



		9.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận tình trạng nhà ở 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân :


 Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình viết đơn xin xác nhận tình trạng nhà ở.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin xác nhận tình trạng nhà ở (bản chính)


- Giấy CMND của chủ sử dụng đất (Bản sao hợp lệ)


- Hộ khẩu của chủ dụng đất (Bản sao hợp lệ)


- Biên lai thu thuế nhà đất năm lập hồ sơ ( Bản sao hợp lệ)


- Giấy chứng nhận biển số nhà (bản phôtô đã công chứng)


 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao hợp lệ)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận tình trạng nhà ở 



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Không



		10.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận các trường hợp không có nhà và đất tại địa phương để làm thủ tục cấp đất mua nhà



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân :


 Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình viết đơn xin xác nhận không có nhà và đất tại địa phương.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin xác không có nhà và đất ở địa phương (bản chính)


Xuất trình: 


 - Sổ hộ khẩu (Bản chính);


 - Chứng minh nhân dân (Bản chính)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận không có nhà và đất ở địa phương



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Không





		11.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận đơn xin đào đường để cấp, thoát nước sinh hoạt 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình viết đơn theo quy định.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin đào đường để cấp, thoát nước sinh hoạt (bản chính)


Xuất trình: 


 - Sổ hộ khẩu (Bản chính);


 - Chứng minh nhân dân (Bản chính)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận vào xin đào đường để cấp, thoát nước sinh hoạt 



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Không



		12.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		 Xin xây dựng sữa chữa lăng mộ



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình viết đơn xin sữa chửa lăng mộ theo quy định.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin sữa chửa lăng mộ (bản chính)


Xuất trình: 


 - Sổ hộ khẩu (Bản chính);


 - Chứng minh nhân dân (Bản chính)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy phép



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Không



		III

		Lĩnh vực

		 Tài nguyên môi trường



		1.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, thị trấn.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, thị trấn nơi có đất. 


- Bước 3: Sau 50 (Năm mươi) ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, thị trấn nơi có đất


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: UBND xã xem xét hồ sơ và gửi hồ sơ đến văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện để thụ lý, tham mưu cấp GCN QSDĐ cho cá nhân, hộ gia đình.


- Bước 3: UBND xã, thị trấn nơi có đất trao giấy CNQSD đất cho cá nhân, hộ gia đình trong 50 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, thị trấn nơi có đất.



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 Đối với Trường hợp người sử dụng đất không có giấy tờ về sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật đất đai)

1- Đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ (bản chính-theo mẫu);


2- Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy (nếu có);

3- Biên bản xác định ranh giới (bản sao);


4- Phiếu lấy ý kiến của khu dân cư (bản sao);


5- Hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân của người sử dụng đất (bản sao);


Đối với Trường hợp người sử dụng đất có giấy tờ về sử dụng đất quy định tại Khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai

1- Đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ bản chính-theo mẫu);


2- Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy (nếu có);

3- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1,2 và Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 (bản chính);


4- Biên bản xác định ranh giới (bản chính);


5- Hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân của người sử dụng đất (bản sao);


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		50 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã/thị trấn


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		

		Phí, lệ phí

		Không thu 



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất   

		- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số của Nghị Định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ-UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH



		2.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại phường 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường. 


- Bước 3: Nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, xem xét thẩm tra trình Chủ tịch UBND phường xem xét.


- Bước 3: Trả kết quả


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường nơi có đất.



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ (bản chính-theo mẫu);


2- Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy (nếu có);


3- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1,2 và Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 (bản chính);

4- Biên bản xác định ranh giới (bản sao);


5- Hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân của người sử dụng đất (bản sao);.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		50 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND phường nơi có đất



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		

		Phí, lệ phí

		Không  



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


   

		- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Hướng dẫn thực hiện một số của Nghị Định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Các Quyết định số của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân huyện.


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH



		3.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã 


- Bước 3: Sau 02 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.



		

		

		Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét quyết định.


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30. 



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ (bản chính-theo mẫu);


2- Bản công nhận kết quả trúng đấu giá QSDĐ, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá QSDĐ (bản chính);


3- Hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người sử dụng đất (bản sao);


4 - Biên lai thu trước bạ và nộp tiền sử dụng đất (bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Tại UBND huyện/thành phố: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận vào hồ sơ 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


   

		- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH.



		4.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận hồ sơ cấp giấy CNQSD đất trong trường hợp tách thửa hoặc hợp thửa theo nhu cầu của người sử dụng đất



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã. 


- Bước 3: Sau 05 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.


- Bước 3: Trả kết quả


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30 



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ (bản chính-theo mẫu);


2- Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy (nếu có);


3- Biên bản xác định ranh giới (bản chính);


4- Đơn xin tách thửa hợp thửa theo yêu cầu của người sử dụng đất và trường hợp tách thửa, hợp thửa do nhận quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất có một trong các văn bản gồm: Biên bản về kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận; thoả thuận xử lý nợ theo hợp đồng thế chấp, bảo lãnh; quyết định hành chính giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, trích lục bản án hoặc quyết định của toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật; văn bản về việc chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật đối với hộ gia đình (bản chính-theo mẫu);

4- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 ,2 và khoản 5 Điều 50 của Luật đất đai và một trong các loại văn bản gồm: Biên bản về kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận; thoả thuận xử lý nợ theo hợp đồng thế chấp, bảo lãnh; quyết định hành chính giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, trích lục bản án hoặc quyết định của toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật; văn bản về việc chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật đối với hộ gia đình, cá nhân (Bản chính);


5- Hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân của người sử dụng đất (bản sao);

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Tại UBND huyện/thành phố: 28 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận hồ sơ



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa.   

		- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH.



		5.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận hồ sơ cấp giấy CNQSD đất trong trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã


- Bước 3: Sau 05 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện/thành phố.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn xem xét, thụ lý hồ sơ. Trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét.


- Bước 3: Trả kết quả 


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30 



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cáp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ (bản chính-theo mẫu);


2- Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy (nếu có);

3- Biên bản xác định ranh giới (bản chính);


4- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 ,2 và khoản 5 Điều 50 của Luật đai (Bản chính);


5- Quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền (Bản chính);


6- Hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân của người sử dụng đất (bản sao);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Tại UBND huyện/thành phố: 28 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ Ban Nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận hồ sơ 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


 

		          - Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính. 



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai



		

		

		- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH.



		6.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã. 


- Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn xem xét, thụ lý hồ sơ. Trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét.


- Bước 3: Trả kết quả 


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30 



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ (bản chính-theo mẫu)


2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có)(bản chính);


3- Biên bản xác định ranh giới (bản sao);


4- Hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người sử dụng đất (bản sao);


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Tại UBND huyện/thành phố: 21 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận hồ sơ 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn xin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


   

		- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH. 



		7.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã


- Bước 3: Sau 05 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn xem xét, thụ lý hồ sơ. Trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét.


- Bước 3: Trả kết quả 


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30 



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện/thành phố.



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất (Bản chính - theo mẫu);


2- Hợp đồng thuê đất và Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất (bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Tại UBND huyện/thành phố: 08 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		 Xác nhận hồ sơ 



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền.

		- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Hướng dẫn thực hiện một số của Nghị Định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 



		8.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện/thành phố. 


- Bước 3: Sau 05 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn xem xét, thụ lý hồ sơ. Trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét.


- Bước 3: Trả kết quả 


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30  



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (bản chính-theo mẫu);


2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính);


3- Biên bản xác định ranh giới (bản chính)


4- Hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người sử dụng đất (bản sao);


5- Các giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc đăng ký biến động về sử dụng đất (bản chính);


 b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Tại UBND huyện/thành phố: 17 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận hồ sơ



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn đăng ký biến động về sử dụng đất 




		- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH.



		9.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận đăng ký biến động về sử dụng đất do giảm diện tích thửa đất thửa đất do sạt lở tự nhiên



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


- Bước 3: Sau 05 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn xem xét, thụ lý hồ sơ. Trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét.


- Bước 3: Trả kết quả 


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30 



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (bản chính-theo mẫu);


2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính);


3- Biên bản xác định ranh giới(bản chính)


4- Hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người sử dụng đất (bản sao);


5- Các giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc đăng ký biến động về sử dụng đất (bản chính);


 b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Tại UBND huyện/thành phố: 17 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận hồ sơ 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất   

		- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH.



		10.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về quyền tài chính



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã. 


- Bước 3: Sau 05 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn xem xét, thụ lý hồ sơ. Trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét.


- Bước 3: Trả kết quả 


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30 



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (bản chính-theo mẫu);


2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính);


3- Biên bản xác định ranh giới (bản chính)


4- Hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người sử dụng đất (bản sao);


5- Các giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc đăng ký biến động về sử dụng đất (bản chính);


 b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Tại UBND huyện/thành phố: 17 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận hồ sơ


 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất   

		- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH.



		11.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


- Bước 3: Sau 05 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn xem xét, thụ lý hồ sơ. Trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét.


- Bước 3: Trả kết quả 


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30  



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (bản chính-theo mẫu);


2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính);


3- Biên bản xác định ranh giới (bản chính)


4- Hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người sử dụng đất (bản sao);


5- Các giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc đăng ký biến động về sử dụng đất (bản chính);


 b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Tại UBND huyện/thành phố: 17 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 





		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất   

		- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH.



		12.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã 


- Bước 3: Sau 05 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn xem xét, thụ lý hồ sơ. Trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét.


- Bước 3: Trả kết quả 


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30  



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Bản chính - theo mẫu);


2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính);


3 - Biên bản xác định ranh giới (bản sao);


4- Hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người sử dụng đất (phô tô);


5- Phương án hoặc đề án sản xuất kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt,

 b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UND cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Tại UBND cấp huyện: 18 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND huyện/thành phố.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/thành phố.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		- Xác nhận hồ sơ


- Giấy chứng nhận 

 



		

		Phí, lệ phí

		- Tên lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSD đất. 


- Mức thu lệ phí: 


+ 25.000 đồng/1 giấy (đối với các phường thuộc tp Huế)


+ Không thu đối với các xã, thị trấn trong tỉnh

		- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất.


- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.   

		- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Hướng dẫn thực hiện một số của Nghị Định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH.



		13.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã 


- Bước 3: Sau 05 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn xem xét, thụ lý hồ sơ. Trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét.


- Bước 3: Trả kết quả 


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30  





		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Bản chính-theo mẫu);


2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính);


3- Biên bản xác định ranh giới (bản chính);


4- Hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người sử dụng đất(bản sao);


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Tại UBND huyện/thành phố: 18 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND huyện/thành phố.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/thành phố.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 

 



		

		Phí, lệ phí

		- Tên lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSD đất. 


- Mức thu lệ phí: 


+ 25.000 đồng/1 giấy (đối với các phường thuộc tp Huế)


+ Không thu đối với các xã, thị trấn trong tỉnh

		- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất.


- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.   

		- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Hướng dẫn thực hiện một số của Nghị Định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH.



		14.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại điểm k khoản 1 Điều 99 Nghị định 181



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại UBND xã, thị trấn nơi có đất. 


- Bước 3: Sau 50 (Năm mươi) ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, thị trấn nơi có đất.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: UBND xã xem xét hồ sơ và gửi hồ sơ đến văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện để thụ lý, tham mưu cấp GCN QSDĐ cho cá nhân, hộ gia đình.


- Bước 3: UBND xã, thị trấn nơi có đất trao giấy CNQSD đất cho cá nhân, hộ gia đình trong 50 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, thị trấn nơi có đất.



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính-theo mẫu)


2- Một trong các loại văn bản: Biên bản về kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận; thoả thuận xử lý nợ theo hợp đồng thế chấp, bảo lãnh; quyết định hành chính giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, trích lục bản án hoặc quyết định của toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật; văn bản về việc chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật đối với hộ gia đình (Bản chính);


3- Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (Bản chính) (nếu có);


4- Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất (Bản chính);


5- Hộ khẩu và chứng minh nhân dân (Bản sao);


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		28 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 

 



		

		Phí, lệ phí

		- Tên lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSD đất. 


- Mức thu lệ phí: 


+ 25.000 đồng/1 giấy (đối với các phường thuộc tp Huế)


+ Không thu đối với các xã, thị trấn trong tỉnh

		- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 


   

		- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH.



		15.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đính chính đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, thị trấn nơi có đất. 


- Bước 3: Sau 10 (mười) ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, thị trấn nơi có đất.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: UBND xã xem xét hồ sơ và gửi hồ sơ đến văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện để thụ lý, tham mưu cấp GCN QSDĐ cho cá nhân, hộ gia đình.


- Bước 3: UBND xã, thị trấn nơi có đất trao giấy CNQSD đất cho cá nhân, hộ gia đình trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, thị trấn nơi có đất.



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1-Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (Bản chính-theo mẫu);


2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản chính);


3- Hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người sử dụng đất (bản sao).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		

		Phí, lệ phí

		- Tên lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSD đất. 


- Mức thu lệ phí: 


+ 25.000 đồng/1 giấy (đối với các phường thuộc tp Huế)


+ Không thu đối với các xã, thị trấn trong tỉnh

		- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất

		- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH.



		16.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã. 


- Bước 3: Sau 05 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xém xét, quyết định.


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ (bản chính-theo mẫu)


2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính);


3- Biên bản xác định ranh giới (bản sao);


4- Hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người sử dụng đất (bản sao).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Tại UBND cấp huyện/thành phố 21 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND huyện/thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/thành phố


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		

		Phí, lệ phí

		- Tên lệ phí: Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


- Mức thu lệ phí: 


+ 20.000 đồng/1 giấy (đối với các phường thuộc tp Huế)


+ 10.000 đồng/1 giấy (đối với các xã, thị trấn trong tỉnh)

		- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH.



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn xin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


   

		- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH.



		17.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện/thành phố. 


- Bước 3: Sau 05 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xém xét, quyết định.


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ (bản chính-theo mẫu);


2- Di chúc; biên bản phân chia thừa kế; bản án; quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất của toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật; đơn đề nghị của người nhận thừa kế đối với trường hợp người nhận thừa kế là duy nhất (Bản chính);


3- Giấy chứng nhận QSDĐ hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại các khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (bản chính) (nếu có);


4- Biên bản xác định ranh giới, biên bản phân thửa (bản chính);


5- Văn bản từ chối nhận di sản (nếu có);


6- Văn bản khai nhận di sản (đối với người thừa kế là duy nhất);


7- Hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân của người sử dụng đất (bản sao);


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Tại UBND huyện/thành phố: 28 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận hồ sơ 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn xin cấp giấy CNQSD đất. 

		- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH.



		18.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận Đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã 


- Bước 3: Sau 05 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xém xét, quyết định.


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Có Công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, thị trấn nơi có đất);


2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1,2 và 5 Điều 50 của luật đất đai (nếu có) (bản chính);


3- Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất (Bản chính); (nếu tặng cho 1 phần diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


4- Biên bản phân thửa (bản chính)


5- Hộ khẩu và chứng minh nhân dân (Bản sao);


6- Đơn xin đo đạc (bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Tại UBND cấp huyện: 28 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận hồ sơ 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

		- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



		

		

		- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 

		Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH.



		19.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã. 


- Bước 3: Sau 01 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xém xét, quyết định.


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (bản chính –theo mẫu);


2- Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Có công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, thị trấn nơi có đất)


3- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1,2 v à 5 Điều 50 của Luật đất đai (bản chính);


4- Hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân của người sử dụng đất (bản sao);


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Tại UBND cấp xã: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện/thành phố: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		 Văn bản xác nhận 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


   

		-Thông tư số liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư Pháp và Bộ Tài Nguyên Môi trường hướng dẫn việc đăng ký, thế chấp, bảo lãnh bằng quyền SDĐ, tài sản gắn liền với đất



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/3/2000 của Chính phủ về đăng ký giao dịch đảm bảo.


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư Pháp và Bộ Tài Nguyên Môi trường hướng dẫn việc đăng ký, thế chấp, bảo lãnh bằng quyền SDĐ, tài sản gắn liền với đất


- Thông tư số liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư Pháp và Bộ Tài Nguyên Môi trường sửa đổi một số quy định của Thông tư số liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký, thế chấp, bảo lãnh bằng quyền SDĐ, tài sản gắn liền với đất.


- Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10/01/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin vể giao dịch bảo đảm.



		20.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã 


- Bước 3: Sau 01 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xém xét, quyết định.


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (bản chính-theo mẫu)


2- Văn bản ủy quyền (nếu có);


3- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đã được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có) trong trường hợp thay thế, bổ sung tài sản gắn liền với đất (bản chính)


4- Hợp đồng về việc thay đổi nội dung thế chấp. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi tên của một bên hoặc các bên ký kết hợp đồng thế chấp trong trường hợp có sự thay đổi tên (Có công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, thị trấn noi có đất).


5- Hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân của người sử dụng đất (bản sao);


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Tại UBND cấp xã: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Tại Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất huyện/thành phố: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		 Văn bản xác nhận 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn yêu cầu thay đổi nội dung thế chấp, bao lãnh đã đăng ký   

		- Thông tư số liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc đăng ký, thế chấp, bảo lãnh bằng quyền SDĐ, tài sản gắn liền với đất



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/3/2000 của Chính phủ về đăng ký giao dịch đảm bảo.


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc đăng ký, thế chấp, bảo lãnh bằng quyền SDĐ, tài sản gắn liền với đất


- Thông tư số liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường sửa đổi một số quy định của Thông tư số liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký, thế chấp, bảo lãnh bằng quyền SDĐ, tài sản gắn liền với đất.


- Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10/01/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin vể giao dịch bảo đảm.
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã. 


- Bước 3: Sau 05 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xém xét, quyết định.


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1- Đơn xin gia hạn sử dụng đất (bản chính -theo mẫu);


2- Dự án bổ sung về sản xuất kinh doanh đã được xét duyệt đối với tổ chức kinh tế (Bản chính)


 3- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết hạn (Bản chính);


4- Chứng từ thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất (Bản chính); 


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Tại UBND huyện/thành phố: 20 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận hồ sơ gia hạn 

 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn xin gia hạn sử dụng đất


   

		- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH.
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác định lại diện tích đất ở theo quy định tại các khoản 2,3 và 4 Điều 87 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 80 của Nghị định 181 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã 


- Bước 3: Sau 07 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xém xét, quyết định.


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính-theo mẫu);


2- Hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân (Bản sao);


 3- Biên bản xác định ranh giới (Bản sao);


5- Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật đất đai (Bản chính);

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Tại UBND huyện/thành phố: 28 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


   

		- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH.
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã


- Bước 3: Sau 01 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xém xét, quyết định.


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất


2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 à 5 Điều 50 của luật đất đai nếu có (bản chính);


3- Hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người sử dụng đất (bản phô tô)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Tại UBND cấp huyện/thành phố: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận hồ sơ chuyển đổi 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


   

		- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH.



		24.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã


- Bước 3: Sau 10 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện/thành phố


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xém xét, quyết định.


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin thuê đất nông nghiệp (Bản chính - theo mẫu);

 2- Đối với trường hợp xin thuê đất để nuôi trồng thuỷ sản thì phải có dự án nuôi trồng thuỷ sản được cơ quan quản lý thuỷ sản huyện thẩm định (bản chính); Phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường (bản chính);

3- Bản đồ địa chính khu đất.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UND cấp xã: 10 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Tại UBND huyện/thành phố: 40 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận hồ sơ 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn xin thuê đất nông nghiệp (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân).   

		- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Hướng dẫn thực hiện một số của Nghị Định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH.



		25.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận đề nghị giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã


- Bước 3: Sau 10 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xém xét, quyết định.


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin giao đất nông nghiệp (Bản chính - theo mẫu);

 2- Đối với trường hợp xin giao đất để nuôi trồng thuỷ sản thì phải có dự án nuôi trồng thuỷ sản được cơ quan quản lý thuỷ sản huyện thẩm định (bản chính); Phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường (bản chính);

3- Bản đồ địa chính khu đất.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 10 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Tại UBND cấp huyện/thành phố: 40 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		- Giấy chứng nhận 

- Quyết định hành chính 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn xin giao đất nông nghiệp (dùng cho hộ gia đình, cá nhân)   

		- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Hướng dẫn thực hiện một số của Nghị Định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH.



		26.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận đề nghị Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân Trường hợp giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã 


- Bước 3: Sau 10 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xém xét, quyết định.


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1.- Đơn xin giao đất (theo mẫu);


2- Hộ khẩu và chứng minh nhân nhân của người xin giao đất (bản sao);


3- Giấy đăng ký kết hôn (bản sao);


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Tại UBND huyện /thành phố: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: ỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận hồ sơ



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn xin giao đất làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân 


   

		- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Hướng dẫn thực hiện một số của Nghị Định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH



		27.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xin cấp đất mai táng 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã 


- Bước 3: Sau 01 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xém xét, quyết định.


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin mai táng(Bản chính)


- Bản vẽ vị trí khu đất của cán bộ kiểm tra (Bản sao)


- Hộ khẩu và chứng minh nhân nhân (bản sao);


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: ỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản đồng ý



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Hướng dẫn thực hiện một số của Nghị Định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH



		28.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Trích lục bản đồ địa chính



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này.


- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã 


- Bước 3: Sau 03 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xém xét, quyết định.


 Thời gian nộp hồ sơ:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 


 Sáng: từ 07h30 đến 11h00


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả:


 Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. 

 Sáng: từ 07h30 đến 11h00 


 Chiều: từ 14h00 đến 16h30



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin trích lục bản đồ địa chính


- Giấy CNQSD đất hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1,2 điều 50 Luật đất đai( bản sao)


- Hộ khẩu CMND của người có tên trong Giấy CNQSD đất hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1,2 điều 50 Luật đất đa (bản sao).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		

		Thời hạn giải quyết 

		03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: ỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Trích lục bản đồ địa chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

		Không 



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật đất đai năm 2003


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngàn 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai


- Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Hướng dẫn thực hiện một số của Nghị Định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân


- Quyết định số 3626/2005/QĐ - UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 


- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh TTH



		IV

		Lĩnh vực 

		Dân quân tự vệ



		1.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký nghĩa vụ lần đầu



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân :


 Bước 1: Cá nhân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu phải khai đầy đủ thông tin vào lý lịch nghĩa vụ quân sự (theo mẫu)..


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự của Uỷ ban nhân dân cấp xã


Xuất trình các giấy tờ sau:


- Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự.


- Giấy CMND (Bản chính);


- Giấy khai sinh (Bản chính) hoặc bìa hộ khẩu (Bản chính).


 Bước 3: Nhận kết quả


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ Phường đội/xã đội của UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ xã đội/phường đội thụ lý hồ sơ trình BCH quân sự huyện/thành phố.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản khai lý lịch của Thanh niên đến đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu (Bản chính theo mẫu)


- Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự (Bản chính)


- Giấy CMND (Bản chính);


- Giấy khai sinh (Bản chính) hoặc bìa hộ khẩu (Bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 15 ngày kể từ ngày phát lệnh đăng ký nghĩa vụ lần đầu



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban CHQS thành phố Huế/BCHQS huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BCH quân sự Xã đội/phường đội 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - BCHQS TP Huế/huyện 


 - Công an xã/phường/thị trấn



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy Chứng nhận



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Bản khai lý lịch



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Đối tượng công dân nam giới đủ 17 tuổi.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi và bổ sung năm 2005;


- Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự;



		2.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký bổ sung đối với người sẵn sàng nhập ngũ.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn thực hiện “Đăng ký bổ sung đối với người sẵn sàng nhập ngũ” phải viết đơn.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự của Uỷ ban nhân dân cấp xã.


Xuất trình các giấy tờ sau:


- Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự.


- Giấy CMND (Bản chính);


 - Giấy khai sinh (Bản chính) hoặc bìa hộ khẩu (Bản chính).


 Bước 3: Nhận kết quả


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ Phường đội/xã đội tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và tiến hành giải quyết ngay trong ngày làm việc.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ xã đội/phường đội thụ lý hồ sơ trình BCH quân sự huyện/thành phố.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn viết tay (Bản chính)


- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự(Bản chính).


- Giấy CMND (Bản chính);


- Hộ khẩu (Bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban CHQS thành phố Huế/BCHQS huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BCH quân sự Xã đội/phường đội 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - BCHQS TP Huế/huyện 


 - Công an xã/phường/thị trấn 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Đăng ký bổ sung đối với người sẳn sàng nhập ngủ



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		- Đối tượng công dân nam giới đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi.

		Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự;



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi và bổ sung năm 2005;


- Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự;



		3.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn thực hiện “Đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự” phải viết đơn.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 

Xuất trình các giấy tờ sau:


- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.


- Giấy báo nhập học.


- Giấy CMND (Bản chính);


- Hộ khẩu (Bản chính);


 Bước 3: Nhận kết quả


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ Phường đội/xã đội tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và tiến hành giải quyết ngay trong ngày làm việc.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ xã đội/phường đội thụ lý, xem xét hồ sơ, trình trưởng BCH quân sự Xã đội/phường đội. Ghi vào sổ theo dõi Đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn Xin chuyển nghĩa vụ quân sự (Bản chính)


- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự(Bản chính).


- Giấy báo nhập học(Bản chính).


- Giấy CMND (Bản chính);


- Hộ khẩu (Bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Ban CHQS xã/phường


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BCH quân sự Xã đội/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - BCHQS TP Huế/huyện 


 - Công an xã/phường/thị trấn 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận Di chuyển nghĩa vụ quân sự



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		- Đối tượng: Công dân nam giới từ 26 tuổi đến hết 45 tuổi; Nữ hết 40 tuổi

		Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự;



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi và bổ sung năm 2005;


- Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự;



		4.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngủ



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn thực hiện “Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngủ” phải viết đơn.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 

Xuất trình các giấy tờ sau:


- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.


- Giấy CMND (Bản chính);


- Hộ khẩu (Bản chính);


 Bước 3: Nhận kết quả


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ Phường đội/xã đội tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và tiến hành giải quyết ngay trong ngày làm việc.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ xã đội/phường đội thụ lý, xem xét hồ sơ, trình trưởng BCH quân sự Xã đội/phường đội. Mở sổ theo dõi.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngủ (Bản chính)


- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (Bản chính).


- Giấy CMND (Bản chính);


- Hộ khẩu (Bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Ban CHQS thành phố Huế/huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BCH quân sự Xã đội/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - BCHQS TP Huế/huyện 


 - Công an xã/phường/thị trấn 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản xác nhận



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		- Đối tượng công dân nam giới đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi.

		Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự;



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi và bổ sung năm 2005;


- Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự;



		5.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký vắng mặt đối với quân nhân dự bị



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn thực hiện “Đăng ký vắng mặt đối với quân nhân dự bị” phải viết đơn.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 

Xuất trình các giấy tờ sau:


- Giấy CMND (Bản chính);


- Hộ khẩu (Bản chính);


 Bước 3: Nhận kết quả


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ Phường đội/xã đội tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và tiến hành giải quyết ngay trong ngày làm việc.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ xã đội/phường đội thụ lý, xem xét hồ sơ, trình trưởng BCH quân sự Xã đội/phường đội. Báo cáo Ban CHQS thành phố Huế/huyện quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn Đăng ký vắng mặt đối với quân nhân dự bị (Bản chính)


- Giấy CMND (Bản chính);


- Hộ khẩu (Bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Ban CHQS thành phố Huế/huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BCH quân sự Xã đội/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - BCHQS TP Huế/huyện 


 - Công an xã/phường/thị trấn 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản xác nhận



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		- Đối tượng: Công dân nam giới từ 26 tuổi đến hết 45 tuổi; Nữ hết 40 tuổi

		Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự;



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi và bổ sung năm 2005;


- Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự;



		6.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký bổ sung đối với quân nhân dự bị



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn thực hiện “Đăng ký bổ sung đối với quân nhân dự bị” phải viết đơn.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 

Xuất trình các giấy tờ sau:


- Giấy chứng nhân đăng ký nghĩa vụ quân sự (Bản chính)


- Giấy CMND (Bản chính);


- Hộ khẩu (Bản chính);


 Bước 3: Nhận kết quả


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ Phường đội/xã đội tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và tiến hành giải quyết ngay trong ngày làm việc.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ xã đội/phường đội thụ lý, xem xét hồ sơ, trình trưởng BCH quân sự Xã đội/phường đội. Báo cáo Ban CHQS thành phố Huế/huyện quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn Đăng ký bổ sung đối với quân nhân dự bị (Bản chính)


- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (Bản chính).


- Giấy CMND (Bản chính);


- Hộ khẩu (Bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Ban CHQS thành phố Huế/huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BCH quân sự Xã đội/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - BCHQS TP Huế/huyện 


 - Công an xã/phường/thị trấn 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy đăng ký



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		- Đối tượng công dân nam giới đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi.

		Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự;



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi và bổ sung năm 2005;


- Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự;



		7.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký di chuyển đối với quân nhân dự bị



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn thực hiện “Đăng ký di chuyển đối với quân nhân dự bị” phải viết đơn.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 

Xuất trình các giấy tờ sau:


- Giấy chứng nhân đăng ký nghĩa vụ quân sự (Bản chính)


- Quyết định tiếp nhận hoặc giấy tờ liên quan của đơn vị tiếp nhận (Bản chính)


- Giấy CMND (Bản chính);


- Hộ khẩu (Bản chính);


 Bước 3: Nhận kết quả


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ Phường đội/xã đội tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và tiến hành giải quyết ngay trong ngày làm việc.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ xã đội/phường đội thụ lý, xem xét hồ sơ, trình trưởng BCH quân sự Xã đội/phường đội. Báo cáo Ban CHQS thành phố Huế/huyện quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn Đăng ký di chuyển đối với quân nhân dự bị (Bản chính)


- Quyết định bổ nhiệm hoặc giấy tờ liên quan của đơn vị tiếp nhận (Bản chính).


- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (Bản chính).


- Giấy CMND (Bản chính);


- Hộ khẩu (Bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Ban CHQS thành phố Huế/huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BCH quân sự Xã đội/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - BCHQS TP Huế/huyện 


 - Công an xã/phường/thị trấn 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản chấp thuận



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		- Đối tượng: Công dân nam giới từ 26 tuổi đến hết 45 tuổi; Nữ hết 40 tuổi

		Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự;



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi và bổ sung năm 2005;


- Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự;



		8.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Thủ tục xét chế độ đối với dân quân tự vệ ốm đau, chết



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn thực hiện “thủ tục xét chế độ ốm đau, chết” phải viết đơn.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 

Xuất trình các giấy tờ sau:


- Giấy chứng nhân dân quân tự vệ (Bản chính hoặc bản sao hợp lệ)


- Giấy báo tử (Bản chính)


- Giấy CMND (Bản chính);


- Hộ khẩu (Bản chính);


 Bước 3: Nhận kết quả


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ Phường đội/xã đội tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ xã đội/phường đội thụ lý, xem xét hồ sơ, trình trưởng BCH quân sự Xã đội/phường đội. Báo cáo Ban CHQS thành phố Huế/huyện quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin xét chế độ đối với dân quân tự vệ ốm đau, chết (Bản chính)


- Giấy chứng nhân dân quân tự vệ (Bản chính hoặc bản sao hợp lệ)

- Giấy Báo tử (Bản chính).


- Giấy CMND (Bản sao hợp lệ);


- Hộ khẩu (Bản sao hợp lệ);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Thời gian tại BCH quân sự Xã đội/phường đội: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Ban CHQS thành phố Huế/huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BCH quân sự Xã đội/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - BCHQS TP Huế/huyện 


 - Công an xã/phường/thị trấn 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		- Đối tượng: Lực lượng dân quân tự vệ giới từ 18 tuổi đến hết 45 tuổi; Nữ hết 40 tuổi

		Nghị định 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2001của Chính phủ về quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh dân quân tự vệ.


Thông tư hướng dẫn số 171/2004/TT-BQP ngày 15/12/2004 về việc hướng dẫn thực hiện pháp lệnh dân quân tự vệ số 19/2004/PL-UBTVQH11, Nghị định số 184/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh dân quân tự vệ năm 2004;


- Nghị định 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2001của Chính phủ về quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh dân quân tự vệ;


- Thông tư hướng dẫn số 171/2004/TT-BQP ngày 15/12/2004 về việc hướng dẫn thực hiện pháp lệnh dân quân tự vệ số 19/2004/PL-UBTVQH11, Nghị định số 184/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;



		9.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Thủ tục xét chế độ đối với dân quân tự vệ bị tai nạn



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn thực hiện “thủ tục xét chế độ đối với dân quân tự vệ bị tai nạn” phải viết đơn.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 

Xuất trình các giấy tờ sau:


- Giấy chứng nhân dân quân tự vệ (Bản chính hoặc bản sao hợp lệ)


- Giấy CMND (Bản chính);


- Hộ khẩu (Bản chính);


 Bước 3: Nhận kết quả


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ Phường đội/xã đội tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ xã đội/phường đội thụ lý, xem xét hồ sơ, trình trưởng BCH quân sự Xã đội/phường đội. Báo cáo Ban CHQS thành phố Huế/huyện quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin xét chế độ đối với dân quân tự vệ bị tai nạn (Bản chính)


 - Giấy chứng nhân dân quân tự vệ (Bản chính hoặc bản sao hợp lệ)

- Biên bản sảy ra tai nạn (Bản chính).


 - Bệnh án, đơn thuốc (nếu có) (Bản chính hoặc bản sao).


- Giấy ra viện của sở y tế điều trị (nếu có) (Bản chính hoặc bản sao).


- Giấy CMND (Bản sao hợp lệ);


- Hộ khẩu (Bản sao hợp lệ);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Thời gian tại BCH quân sự Xã đội/phường đội: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Ban CHQS thành phố Huế/huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BCH quân sự Xã đội/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - BCHQS TP Huế/huyện 


 - Công an xã/phường/thị trấn 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		- Đối tượng: Lực lượng dân quân tự vệ giới từ 18 tuổi đến hết 45 tuổi; Nữ hết 40 tuổi

		Nghị định 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2001của Chính phủ về quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh dân quân tự vệ.


Thông tư hướng dẫn số 171/2004/TT-BQP ngày 15/12/2004 về việc hướng dẫn thực hiện pháp lệnh dân quân tự vệ số 19/2004/PL-UBTVQH11, Nghị định số 184/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh dân quân tự vệ năm 2004;


- Nghị định 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2001của Chính phủ về quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh dân quân tự vệ;


- Thông tư hướng dẫn số 171/2004/TT-BQP ngày 15/12/2004 về việc hướng dẫn thực hiện pháp lệnh dân quân tự vệ số 19/2004/PL-UBTVQH11, Nghị định số 184/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;



		10.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Thủ tục xét chế độ đối một lần đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần thì hoàn thiện hồ sơ thủ tục, điền thông tin vào Bản khai cá nhân hoặc bản khai thân nhân (theo mẫu quy định) đối tượng đến UBND cấp xã liên hệ với cán bộ BCHQS xã để được hướng dẫn lập hồ sơ. 


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 

 Bước 3: Nhận kết quả


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ Phường đội/xã đội tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ xã đội/phường đội thụ lý, xem xét hồ sơ, trình trưởng BCH quân sự Xã đội/phường đội. UBND cấp xã tiến hành họp để xét duyệt hồ sơ. Sau đó chuyển hồ sơ lên BCH Quân sự huyện/thành phố để xem xét.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản khai cá nhân hoặc của thân nhân (Bản chính theo mẫu);


(Nếu là Bản khai của Thân nhân phải kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân chủ yếu khác, có sự xác nhận của chính quyền Xã, phường nơi người ủy quyền cư trú) (Bản chính theo mẫu 04);


Một trong các giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc sau:


- Lý lịch Đảng viên (nếu là Đảng viên) (Bản sao);


- Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có)(Bản sao);


- Hồ sơ phục viên, xuất ngủ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ hưởng bảo hiểm Xã hội hàng tháng áp dụng riêng đối với đối với hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K)(Bản sao)


Một trong các giấy tờ liên quan:


- Quyết định nhập ngủ; tyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động; giao nhiệm vụ…(Bản sao);


- Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác (Bản sao);


- Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe…(Bản sao);


- Hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng BHXH một lần (Bản sao);


- Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác (Bản sao);


​- Bản trích sao Lý lịch của đối tượng (Bản sao có công chứng)


(Riêng đối với đối tượng hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K phải có bản trích sao quá trình công tác được hưởng chế độ có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch(2C) và bản sao(photocopy)toàn bộ quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận)


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Thời gian tại BCH quân sự Xã đội/phường đội: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Ban CHQS thành phố Huế/huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BCH quân sự Xã đội/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - BCHQS TP Huế/huyện 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		

		Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08-11-2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		- Đối tượng phải là quân nhân, công an nhân dân, công nhân, viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chốngd Mỹ cứu nước ở các chiến trường B, C, K về gia đình từ ngày 31/12/1976 trở về trước nhưng chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên xuất ngũ.


- Đối tượng quân nhân, Công an nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975 về gia đình từ ngày 31/12/1976 trở về trước.




		- Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.


- Thông tư Liên tịch 191/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH ngày 29 tháng 6 năm 2005 về ưu đãi người có công với cách mạng.


- Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.


- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư Liên tịch 191/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.



		11.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính Đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B,C,K.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần thì hoàn thiện hồ sơ thủ tục, điền thông tin vào Bản khai cá nhân hoặc bản khai thân nhân (theo mẫu quy định) đối tượng đến UBND cấp xã liên hệ với cán bộ BCHQS xã để được hướng dẫn lập hồ sơ. 


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 

 Bước 3: Nhận kết quả


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ Phường đội/xã đội tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ xã đội/phường đội thụ lý, xem xét hồ sơ, trình trưởng BCH quân sự Xã đội/phường đội. UBND cấp xã tiến hành họp để xét duyệt hồ sơ. Sau đó chuyển hồ sơ lên BCH Quân sự huyện/thành phố để xem xét.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản khai cá nhân hoặc của thân nhân (Bản chính theo mẫu);


(Nếu là Bản khai của Thân nhân phải kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân chủ yếu khác, có sự xác nhận của chính quyền Xã, phường nơi người ủy quyền cư trú) (Bản chính theo mẫu 04);


Một trong các giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc sau:


- Lý lịch Đảng viên (nếu là Đảng viên)(Bản sao);


- Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có)(Bản sao);


- Hồ sơ phục viên, xuất ngủ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ hưởng bảo hiểm Xã hội hàng tháng áp dụng riêng đối với đối với hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K)(Bản sao)


Một trong các giấy tờ liên quan:


- Quyết định nhập ngủ; tyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động; giao nhiệm vụ…(Bản sao);


- Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác (Bản sao);


- Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe…(Bản sao);


- Hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng BHXH một lần (Bản sao);


- Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác (Bản sao);


​- Bản trích sao Lý lịch của đối tượng (Bản sao có công chứng)


(Riêng đối với đối tượng hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K phải có bản trích sao quá trình công tác được hưởng chế độ có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch(2C) và bản sao(photocopy)toàn bộ quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận)


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Thời gian tại BCH quân sự Xã đội/phường đội: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Ban CHQS thành phố Huế/huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BCH quân sự Xã đội/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - BCHQS TP Huế/huyện 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Bản khai cá nhân 


- Bản khai thân nhân 




		Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08-11-2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		- Đối tượng phải là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B,C,K sau đó trưở thành người hưởng lương, thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cán bộ dân chính Đảng hoạt động cách mạng ở các chiến trưưòng B,C,K từ ngày 30/4/1975 trở về trước, không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng: bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc để nhận trợ cấp B,C,K.


- Đối tượng quân nhân, Công an nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975 về gia đình từ ngày 31/12/1976 trở về trước.




		- Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.


- Thông tư Liên tịch 191/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH ngày 29 tháng 6 năm 2005 về ưu đãi người có công với cách mạng.


- Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.


- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư Liên tịch 191/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.



		12.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật) đã về gia đình.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần thì hoàn thiện hồ sơ thủ tục, điền thông tin vào Bản khai cá nhân hoặc bản khai thân nhân (theo mẫu quy định) đối tượng đến UBND cấp xã liên hệ với cán bộ BCHQS xã để được hướng dẫn lập hồ sơ. 


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 

 Bước 3: Nhận kết quả


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ Phường đội/xã đội tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ xã đội/phường đội thụ lý, xem xét hồ sơ, trình trưởng BCH quân sự Xã đội/phường đội. UBND cấp xã tiến hành họp để xét duyệt hồ sơ. Sau đó chuyển hồ sơ lên BCH Quân sự huyện/thành phố để xem xét.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản khai cá nhân hoặc của thân nhân (Bản chính theo mẫu);


(Nếu là Bản khai của Thân nhân phải kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân chủ yếu khác, có sự xác nhận của chính quyền Xã, phường nơi người ủy quyền cư trú) (Bản chính theo mẫu 04);


Một trong các giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc sau:


- Lý lịch Đảng viên (nếu là Đảng viên)(Bản sao);


- Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có)(Bản sao);


- Hồ sơ phục viên, xuất ngủ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ hưởng bảo hiểm Xã hội hàng tháng áp dụng riêng đối với đối với hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K)(Bản sao)


Một trong các giấy tờ liên quan:


- Quyết định nhập ngủ; tyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động; giao nhiệm vụ…(Bản sao);


- Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác (Bản sao);


- Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe…(Bản sao);


- Hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng BHXH một lần (Bản sao);


- Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác (Bản sao);


​- Bản trích sao Lý lịch của đối tượng (Bản sao có công chứng)


(Riêng đối với đối tượng hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K phải có bản trích sao quá trình công tác được hưởng chế độ có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch(2C) và bản sao(photocopy)toàn bộ quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận)


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Thời gian tại BCH quân sự Xã đội/phường đội: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Ban CHQS thành phố Huế/huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BCH quân sự Xã đội/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - BCHQS TP Huế/huyện 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Bản khai cá nhân 


- Bản khai thân nhân 




		Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08-11-2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		- Đối tượng phải là dân quân ở miền Bắc được tổ chức thành đơn vịtập trung, thường xuyên, trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu do cấp huyện, tỉnh tổ chức, quản lý hoặc giao cho cấp xã quản lý nhưng được tổ chức theo yêu cầu tác chiến của huyện, tỉnh trong khoảng thời gian từ tháng 8/1964 đến tháng 01/1973.


- Đối tượng phải là du kích ở miền Nam được tổ chức thành đơn vị tập trung, thường xuyên làm nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu,công tác do cấp uỷ đảng xã, liên xã trở lên tổ chức, quản lý ( bao gồm cả du kích mật) trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đ ến th áng 4/1975.


- Lực lượng mật do các tổ chức Đảng, quân sự, công an có thẩm quyền tổ chức, giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ thnág 7/1954 đến tháng 4/1975 ở chiến trường B,C,K.

		- Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.


- Thông tư Liên tịch 191/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH ngày 29 tháng 6 năm 2005 về ưu đãi người có công với cách mạng.


- Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.


- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư Liên tịch 191/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.



		13.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an và cán bộ xã, phường trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng bổ sung Thông tư 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC)



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân: 


Bước 1: Cá nhân muốn thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần thì hoàn thiện hồ sơ thủ tục, điền thông tin vào Bản khai cá nhân hoặc bản khai thân nhân (theo mẫu quy định) đối tượng đến UBND cấp xã liên hệ với cán bộ BCHQS xã để được hướng dẫn lập hồ sơ. 


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 

 Bước 3: Nhận kết quả


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ Phường đội/xã đội tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ xã đội/phường đội thụ lý, xem xét hồ sơ, trình trưởng BCH quân sự Xã đội/phường đội. UBND cấp xã tiến hành họp để xét duyệt hồ sơ. Sau đó chuyển hồ sơ lên BCH Quân sự huyện/thành phố để xem xét.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản khai cá nhân hoặc của thân nhân) (Bản chính theo mẫu);


(Nếu là Bản khai của Thân nhân phải kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân chủ yếu khác, có sự xác nhận của chính quyền Xã, phường nơi người ủy quyền cư trú) (Bản chính theo mẫu 04);


Một trong các giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc sau:


- Lý lịch Đảng viên (nếu là Đảng viên)(Bản sao);


- Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có)(Bản sao);


- Hồ sơ phục viên, xuất ngủ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ hưởng bảo hiểm Xã hội hàng tháng áp dụng riêng đối với đối với hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K)(Bản sao)


Một trong các giấy tờ liên quan:


- Quyết định nhập ngủ; tyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động; giao nhiệm vụ…(Bản sao);


- Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác (Bản sao);


- Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe…(Bản sao);


- Hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng BHXH một lần (Bản sao);


- Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác (Bản sao);


​- Bản trích sao Lý lịch của đối tượng (Bản sao có công chứng)


(Riêng đối với đối tượng hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K phải có bản trích sao quá trình công tác được hưởng chế độ có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch(2C) và bản sao(photocopy)toàn bộ quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận)


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Thời gian tại BCH quân sự Xã đội/phường đội: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Ban CHQS thành phố Huế/huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BCH quân sự Xã đội/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - BCHQS TP Huế/huyện 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Bản khai cá nhân 


- Bản khai thân nhân 




		Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08-11-2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		- Đối tượng phải là quân nhân, công an nhân dân, công nhân, viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chốngd Mỹ cứu nước ở các chiến trường B, C, K về gia đình từ ngày 31/12/1976 trở về trước nhưng chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên xuất ngũ.


- Đối tượng quân nhân, Công an nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975 về gia đình từ ngày 31/12/1976 trở về trước.




		- Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.


- Thông tư Liên tịch 191/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH ngày 29 tháng 6 năm 2005 về ưu đãi người có công với cách mạng.


- Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.


- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư Liên tịch 191/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.



		14.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng là du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước (đối tượng bổ sung 191/2005/TTLT-BQP-LĐTBXH-BTC)



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân: 


Bước 1: Cá nhân muốn thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần thì hoàn thiện hồ sơ thủ tục, điền thông tin vào Bản khai cá nhân hoặc bản khai thân nhân (theo mẫu quy định) đối tượng đến UBND cấp xã liên hệ với cán bộ BCHQS xã để được hướng dẫn lập hồ sơ. 


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 

 Bước 3: Nhận kết quả


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ Phường đội/xã đội tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ xã đội/phường đội thụ lý, xem xét hồ sơ, trình trưởng BCH quân sự Xã đội/phường đội. UBND cấp xã tiến hành họp để xét duyệt hồ sơ. Sau đó chuyển hồ sơ lên BCH Quân sự huyện/thành phố để xem xét.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản khai cá nhân hoặc của thân nhân (Bản chính theo mẫu);


(Nếu là Bản khai của Thân nhân phải kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân chủ yếu khác, có sự xác nhận của chính quyền Xã, phường nơi người ủy quyền cư trú) (Bản chính theo mẫu 04);


Một trong các giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc sau:


- Lý lịch Đảng viên (nếu là Đảng viên)(Bản sao);


- Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có)(Bản sao);


- Hồ sơ phục viên, xuất ngủ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ hưởng bảo hiểm Xã hội hàng tháng áp dụng riêng đối với đối với hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K)(Bản sao);


Một trong các giấy tờ liên quan:


- Quyết định nhập ngủ; tyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động; giao nhiệm vụ…(Bản sao);


- Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác (Bản sao);


- Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe…(Bản sao);


- Hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng BHXH một lần (Bản sao);


- Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác (Bản sao);


​- Bản trích sao Lý lịch của đối tượng (Bản sao có công chứng)


(Riêng đối với đối tượng hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K phải có bản trích sao quá trình công tác được hưởng chế độ có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch(2C) và bản sao(photocopy)toàn bộ quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận)


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Thời gian tại BCH quân sự Xã đội/phường đội: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Ban CHQS thành phố Huế/huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BCH quân sự Xã đội/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - BCHQS TP Huế/huyện 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Bản khai cá nhân 


- Bản khai thân nhân 




		Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08-11-2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		 Đối tượng là du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

		- Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.


- Thông tư Liên tịch 191/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH ngày 29 tháng 6 năm 2005 về ưu đãi người có công với cách mạng.


- Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.


- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư Liên tịch 191/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.



		15.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có từ đủ 15 đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân: 


Bước 1: Cá nhân muốn thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng thì hoàn thiện hồ sơ thủ tục, điền thông tin vào Bản khai cá nhân hoặc bản khai thân nhân (theo mẫu quy định) đối tượng đến UBND cấp xã liên hệ với cán bộ BCHQS xã để được hướng dẫn lập hồ sơ. 


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 

 Bước 3: Nhận kết quả


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ Phường đội/xã đội tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ xã đội/phường đội thụ lý, xem xét hồ sơ, trình trưởng BCH quân sự Xã đội/phường đội. UBND cấp xã tiến hành họp để xét duyệt hồ sơ. Sau đó chuyển hồ sơ lên BCH Quân sự huyện/thành phố để xem xét.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản khai cá nhân hoặc của thân nhân của đối tượng (bản chính theo mẫu);


(Nếu là Bản khai của Thân nhân phải kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân chủ yếu khác, có sự xác nhận của chính quyền Xã, phường nơi người ủy quyền cư trú) (Bản chính theo mẫu 04);


- Lý lịch Đảng viên (nếu có);


- Quyết định phục viên; xuất ngũ; lý lịch quân nhân; bản trích yếu 63.


- Sổ trợ cấp phục viên; xuất ngũ; phiếu trợ cấp phục viên, xuất ngũ.


- Giấy xác nhận của đơn vị cũ trước khi quân nhân phục viên, xuất ngũ (đối với trường hợp không có các giấy tờ nêu trên), kèm theo bản phôto hồ sơ lưu trữ, quản lý của đơn vị làm căn cứ để xác nhận (mẫu 08), do Thủ trưởng đơn vị cấp Trung đoàn hoặc tương đương trở lên theo phân cấp quản lý đói tượng trước khi phục viên, xuất ngũ cấp, ký, đóng dấu;


Một trong các giấy tờ liên quan:


- Quyết định gọi nhập ngũ; bổ nhiệm chức vụ, đề bạt quân hàm; điều động công tác;


- Giấy đăng ký quân nhân dự bị (phiếu đăng ký; phiếu cán bộ; bản khai phong, thăng quân hàm quân nhân dự bị…);


- Huân, Huy chương kháng chiến, Giải phóng và các hình thức khen thưởng khác;


- Phiếu chuyển thương, chuyển viện; phiếu sức khoẻ;


- Giấy chứng tử; giấy báo tử tử sỹ;


- Giấy xác nhận của Ban chỉ huy quân sự huyện (quận) hoặc Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh (thành phố), kèm theo bản photo danh sách hoặc hồ sơ quản lý quân nhân khi nhập ngũ và xuất ngũ của đơn vị làm căn cứ xác nhận, do Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu (mẫu 08).


- Các giấy tờ liên quan khác.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Thời gian tại BCH quân sự Xã đội/phường đội: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Ban CHQS thành phố Huế/huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BCH quân sự Xã đội/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - BCHQS TP Huế/huyện 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Bản khai cá nhân 


- Bản khai thân nhân 




		Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08-11-2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		- Đối tượng phải là quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng, thuộc một trong các trường hợp sau:


a. Đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;


b. Đã chuyển ngành rồi thôi việc;


c. Đã phục viên, xuất ngũ một thời gian rồi tiếp tục công tác (tái ngũ; làm việc ở cơ quan, đơn vị, tổ chức ngoài quân đội), sau đó lại phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

		- Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.


- Thông tư Liên tịch 144/2008TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 2711/2008 của Bộ Quốc Phòng- Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội- Bộ Tài Chính.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH ngày 29 tháng 6 năm 2005 về ưu đãi người có công với cách mạng.


- Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.


- Thông tư Liên tịch 191/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.


- Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.


- Thông tư Liên tịch 144/2008TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 2711/2008 của Bộ Quốc Phòng- Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội- Bộ Tài Chính.



		16.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm công tác trong QĐ đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (kể cả đã từ trần)



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân: 


Bước 1: Cá nhân muốn thực hiện chế độ trợ cấp một lần thì hoàn thiện hồ sơ thủ tục, điền thông tin vào Bản khai cá nhân hoặc bản khai thân nhân (theo mẫu quy định) đối tượng đến UBND cấp xã liên hệ với cán bộ BCHQS xã để được hướng dẫn lập hồ sơ. 


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 

 Bước 3: Nhận kết quả


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 Bước 1: Cán bộ Phường đội/xã đội tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ xã đội/phường đội thụ lý, xem xét hồ sơ, trình trưởng BCH quân sự Xã đội/phường đội. UBND cấp xã tiến hành họp để xét duyệt hồ sơ. Sau đó chuyển hồ sơ lên BCH Quân sự huyện/thành phố để xem xét.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội 



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản khai cá nhân hoặc của thân nhân ( mẫu 1B, 1C)(Bản chính theo mẫu);


(Nếu là Bản khai của Thân nhân phải kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân chủ yếu khác, có sự xác nhận của chính quyền Xã, phường nơi người ủy quyền cư trú) (Bản chính theo mẫu 04);


- Một hoặc các giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc; hoặc giấy tờ có liên quan (bản photo có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc công chứng);


- Bản photo CMND ( có công chứng hoặc xác nhận của UBND xã, phường)


- Biên bản xem xét và xác nhận của Hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ dân phố, ấp…(sau đây gọi chung là thôn) (mẫu 02);


- Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã, phường (mẫu 03)


Một trong các giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc sau:


- Lý lịch Đảng viên (nếu là Đảng viên)(Bản sao);


- Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có)(Bản sao);


- Hồ sơ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ hưởng bảo hiểm Xã hội hàng tháng áp dụng riêng đối với đối với hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K)(Bản sao)


Một trong các giấy tờ liên quan:


- Quyết định nhập ngủ; tyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động; giao nhiệm vụ…(Bản sao);


- Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác (Bản sao);


- Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe…(Bản sao);


- Hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng BHXH một lần (Bản sao);


- Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác (Bản sao);


​- Bản trích sao Lý lịch của đối tượng (Bản sao có công chứng)


(Riêng đối với đối tượng hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K phải có bản trích sao quá trình công tác được hưởng chế độ có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch(2C) và bản sao(photocopy)toàn bộ quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận)


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Thời gian tại BCH quân sự Xã đội/phường đội: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Ban CHQS thành phố Huế/huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BCH quân sự Xã đội/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - BCHQS TP Huế/huyện 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Bản khai cá nhân 


- Bản khai thân nhân 




		Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08-11-2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		- Đối tượng phải là quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng, thuộc một trong các trường hợp sau:


a. Đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;


b. Đã chuyển ngành rồi thôi việc;


c. Đã phục viên, xuất ngũ một thời gian rồi tiếp tục công tác (tái ngũ; làm việc ở cơ quan, đơn vị, tổ chức ngoài quân đội), sau đó lại phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

		- Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.


- Thông tư Liên tịch 144/2008TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 2711/2008 của Bộ Quốc Phòng- Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội- Bộ Tài Chính.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH ngày 29 tháng 6 năm 2005 về ưu đãi người có công với cách mạng.


- Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.


- Thông tư Liên tịch 191/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.


- Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.


- Thông tư Liên tịch 144/2008TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 2711/2008 của Bộ Quốc Phòng- Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội- Bộ Tài Chính.



		VIII

		Lĩnh vực 

		Thanh tra, khiếu nại tố cáo



		1.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Thủ tục tiếp dân



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức :


 Bước 1: Cá nhân, tổ chức muốn kiến nghị vướng mắt các vấn đề vướng mắt tại địa phương thì có thế làm đơn hoặc đến trực tiếp tại UBND cấp xã.


 Bước 2: Gửi qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Uỷ ban nhân dân cấp xã Xuất trình các giấy tờ sau:


- Giấy CMND (Bản chính);


 Bước 3: Nhận kết quả


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung đơn yêu cầu nếu không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ UBND cấp xã thụ lý hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, trả lời.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã


Gửi qua đường Bưu điện



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn yêu cầu, thắc mắc của cá nhân, tổ chức (Bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc


- 03 ngày đối với các trường hợp phức tạp cần xác minh



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản trả lời hoặc trả lời trực tiếp



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Luật Trợ giúp pháp lý năm 2007



		2.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Thủ tục xử lý đơn thư



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức :


 Bước 1: Cá nhân, tổ chức muốn kiến nghị vướng mắt các vấn đề vướng mắt tại địa phương thì có thế làm đơn gửi đến trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến UBND cấp xã .


 Bước 2: Gửi qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Uỷ ban nhân dân cấp xã


Xuất trình các giấy tờ sau:


- Giấy CMND (Bản chính);


 Bước 3: Nhận kết quả


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung đơn yêu cầu nếu không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ UBND cấp xã thụ lý hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, trả lời.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


Gửi qua đường Bưu điện



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn yêu cầu, khiếu nại..... của cá nhân, tổ chức (Bản chính).

- Giấy tờ chứng minh (nếu có) (Bản chính)


- Giấy tờ, tài liệu liên quan đến vụ việc (nếu có)(Bản chính) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc


- 03 ngày đối với các trường hợp phức tạp cần xác minh



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản trả lời hoặc trả lời trực tiếp



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Luật Khiếu nại, Tố cáo 



		3.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Giải quyết khiếu nại lần 1



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức :


 Bước 1: Cá nhân, tổ chức muốn khiếu nại thì làm đơn nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến UBND cấp xã.


 Bước 2: Gửi qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Uỷ ban nhân dân cấp xã


 Xuất trình các giấy tờ sau:


- Giấy CMND (Bản chính);


 Bước 3: Nhận kết quả


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung đơn yêu cầu nếu không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ UBND cấp xã thụ lý hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, trả lời.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


Gửi qua đường Bưu điện



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn khiếu nại của cá nhân, tổ chức (Bản chính).

- Giấy tờ chứng minh vụ việc khiếu nại (nếu có)(Bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc


- 03 ngày đối với các trường hợp phức tạp cần xác minh



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản trả lời hoặc trả lời trực tiếp



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Luật Khiếu nại, Tố cáo 



		4.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Giải quyết tố cáo



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức :


 Bước 1: Cá nhân, tổ chức muốn tố cáo thì làm đơn ghi rỏ các nội dung tố cáo nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến UBND cấp xã.


 Bước 2: Gửi qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Uỷ ban nhân dân cấp xã


 Xuất trình các giấy tờ sau:


- Giấy CMND (Bản chính);


 Bước 3: Nhận kết quả


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung đơn yêu cầu nếu không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ UBND cấp xã thụ lý hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, trả lời.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


Gửi qua đường Bưu điện



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn tố cáo của cá nhân, tổ chức (Bản chính).

- Giấy tờ chứng minh vụ việc tố cáo (nếu có)(Bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc


- 03 ngày đối với các trường hợp phức tạp cần xác minh



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản trả lời hoặc trả lời trực tiếp



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Luật Khiếu nại, Tố cáo 



		IX

		Lĩnh vực 

		Nông nghiệp



		1.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức :


 Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân muốn xác nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản thì làm đơn theo đúng quy định.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin xác nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản (Bản chính)


Xuất trình:


 - CMND (Bản chính);


 - Giấy từ liên quan đến cơ sở nuôi trồng (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - Trạm thú y cấp xã/phường/thị trấn 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận cơ sở nuôi trồng



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Không



		2.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận đơn xin vận chuyển gia súc, gia cầm



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức:


 Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân muốn xác nhận đơn xin vận chuyển gia súc, gia cầm thì làm đơn theo đúng quy định, có xác nhận của trạm thú y cấp xã.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc hoặc 03 (trường hợp cần xác minh) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay hoặc trường hợp cần xác minh thì ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin vận chuyển gia súc, gia cầm (Bản chính)


Xuất trình:


 - CMND (Bản chính);


 - Giấy từ liên quan đến tổ chức (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


- 03 ngày làm việc trường hợp cần xác minh



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - Trạm thú y cấp xã/phường/thị trấn 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận đơn xin vận chuyển gia súc, gia cầm



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Pháp lệnh thú y 2004



		3.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cấp sổ vịt chạy đồng



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức:


 Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân muốn cấp sổ vịt chạy đồng thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định, viết đơn gửi đến UBND cấp xã


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc hoặc 03 (trường hợp cần xác minh) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay hoặc trường hợp cần xác minh thì ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin cấp sổ vịt chạy đồng (Bản chính)


Xuất trình: CMND (Bản chính);


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


- 03 ngày làm việc trường hợp cần xác minh



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - Các thôn có liên quan 

 - Trạm thú y cấp xã



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Sổ đăng ký chăn nuôi vịt chạy đồng



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Quyết định số 17/2007/QĐ-BNN ngày 27/02/2007 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc quy định điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm



		X

		Lĩnh vực 

		Lao động Thương binh và Xã hội



		1.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Thủ tục về chính sách trợ giúp đối tượng người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo, người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo (Theo chuẩn nghèo được chính phủ quy định cho từng thời kỳ). 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân muốn xét trợ cấp người già cô đơn không nơi nương tựa thì phải có đơn đề nghị hưởng chế độ trợ cấp (theo mẫu qui định)

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. Họp Hội đồng xét duyệt cấp xã. 


Bước 3: Chuyển phòng Lao động Thương binh và xã hội cấp huyện/thành phố.


Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn, khu phố và có xác nhận UBND cấp xã, phường thị trấn (Bản chính theo mẫu);


- Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp, có xác nhận UBND cấp xã, phường thị trấn (Bản chính theo mẫu)


- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về trình trạng tàn tật vơí người tàn tật nếu có, người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS (nếu có)(Bản sao hợp lệ)


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 

- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện/thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Lao động Thương binh và xã hội cấp huyện/thành phố 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

		- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		 Người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo (theo chuẩn nghèo được Chính phủ quy định cho từng thời kỳ).

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh Người cao tuổi ngày 28 tháng 4 năm 2000;


- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;



		2.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Thủ tục về chính sách trợ giúp đối tượng người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân hoặc thân nhân muốn xét trợ cấp người già 85 trở lên không có lương hưu thì phải có đơn đề nghị hưởng chế độ trợ cấp (theo mẫu qui định)

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Xuất trình: CMND, Sổ hộ khẩu (Bản chính)


 Bước 3: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. Họp Hội đồng xét duyệt cấp xã. 


Bước 3: Chuyển phòng Lao động Thương binh và xã hội cấp huyện/thành phố.


Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn, khu phố và có xác nhận UBND cấp xã, phường thị trấn (Bản chính theo mẫu);


- Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp, có xác nhận UBND cấp xã, thị trấn (Bản chính theo mẫu);


- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về trình trạng tàn tật vơí người tàn tật nếu có, người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS (nếu có)(Bản sao hợp lệ)


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 

- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện/thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Lao động Thương binh và xã hội cấp huyện/thành phố 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

		- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		 Người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh Người cao tuổi ngày 28 tháng 4 năm 2000;


- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;



		3.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xét trợ cấp đối với trẻ mồ côi



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Thân nhân trẻ mồ côi muốn xét trợ cấp cho trẻ mồ côi thì phải có đơn đề nghị hưởng chế độ trợ cấp (theo mẫu qui định)

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Xuất trình: CMND, Sổ hộ khẩu (Bản chính)


 Bước 3: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. Họp Hội đồng xét duyệt cấp xã. 


Bước 3: Chuyển phòng Lao động Thương binh và xã hội cấp huyện/thành phố.


Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ của trẻ mồ côi có đề nghị của Trưởng thôn, khu phố và có xác nhận UBND cấp xã, phường thị trấn (Bản chính theo mẫu);


- Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp, có xác nhận UBND cấp xã, thị trấn (Bản chính theo mẫu);


- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về trình trạng tàn tật vơí người tàn tật nếu có, người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS (nếu có)(Bản sao hợp lệ)


- Đơn của người nhận nuôi có ý kiến đồng ý cho nhận nuôi của người giám hộ hoặc người đang nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi; trường hợp trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của trẻ em trong văn bản này có xác nhận của Trưởng thôn và ý kiến chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em sinh sống (Bản chính theo mẫu);

 - Bản sao giấy khai sinh; Sơ yếu lý lịch của trẻ em;


 - Sơ yếu lý lịch của cá nhân hoặc chủ hộ gia đình nhận nuôi dưỡng trẻ em có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, kèm theo bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 

- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện/thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Lao động Thương binh và xã hội cấp huyện/thành phố 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi


- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

		- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		 Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo.


Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật dân sự 2005;


- Pháp lệnh Người cao tuổi ngày 28 tháng 4 năm 2000;


- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;



		4.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xin hỗ trợ kinh phí mai táng đối với trường hợp bảo trợ xã hội



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Khi đối tượng bảo trợ xã hội chết thân nhân, người đại diện muốn xin hỗ trợ kinh phí mai táng phí thì phải có đơn xin hỗ trợ (theo mẫu qui định)

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Chuyển phòng Lao động Thương binh và xã hội cấp huyện/thành phố.


Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn đề nghị hỗ trợ mai táng phí đối tượng bảo trợ xã hội (Bản chính theo mẫu)


- Giấy chứng tử (Bản sao)


- Sổ nhận tiền trợ cấp hàng tháng (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 

- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện/thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Lao động Thương binh và xã hội cấp huyện/thành phố 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		 - Đơn đề nghị hỗ trợ mai táng phí đối tượng bảo trợ xã hội

		- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;



		5.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận gia đình khó khăn



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân có nhu cầu xác nhận thì làm đơn xác nhận

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin xác nhận gia đình khó khăn (Bản chính)


 Xuất trình: Sổ hộ khẩu (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận gia đình khó khăn



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Không



		6.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận hộ nghèo



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân có nhu cầu xác nhận thì làm đơn xác nhận.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giair quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin xác nhận hộ nghèo (Bản chính)


 Xuất trình: 

- Sổ hộ khẩu (Bản chính)


- Giấy chứng nhận hộ nghèo (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận hộ nghèo



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Theo các tiêu chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo của Chính phủ

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Thông tư 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/02/2007 của Bộ Lao động TBXH về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm



		7.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận hộ cận nghèo



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân có nhu cầu xác nhận thì làm đơn xác nhận.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin xác nhận hộ cận nghèo (Bản chính)


 Xuất trình: 

- Sổ hộ khẩu (Bản chính)


- Giấy chứng nhận hộ nghèo (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận hộ cận nghèo



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Theo các tiêu chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo của Chính phủ

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Thông tư 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/02/2007 của Bộ Lao động TBXH về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm



		8.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận hộ thoát nghèo



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân có nhu cầu xác nhận thì làm đơn xác nhận.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin xác nhận hộ thoát nghèo (Bản chính)


 Xuất trình: 

- Sổ hộ khẩu (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận hộ thoát nghèo



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Theo các tiêu chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, thoát nghèo của Chính phủ

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Thông tư 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/02/2007 của Bộ Lao động TBXH về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận đơn xin hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân có nhu cầu xác nhận thì làm đơn xác nhận.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (Bản chính)


 Xuất trình: 

- Sổ hộ khẩu (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận đơn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Không
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận đơn xin hỗ vốn hoàn lương của các đối tượng ma túy, mại dâm



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân có nhu cầu xác nhận thì làm đơn xác nhận.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin hỗ trợ hỗ vốn hoàn lương của các đối tượng ma túy, mại dâm (Bản chính)


 Xuất trình: 

- Giấy CMND (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận Đơn xin hỗ trợ hỗ vốn hoàn lương của các đối tượng ma túy, mại dâm



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Không
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận đơn xin nghĩ phép, nghĩ hộ sản, ốm đau



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân có nhu cầu xác nhận thì làm đơn xác nhận.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin nghĩ phép, nghĩ hộ sản, ốm đau (Bản chính)


 Xuất trình: 

- Giấy CMND (Bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận đơn xin nghĩ phép, nghĩ hộ sản, ốm đau 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Không
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hóa, học nghề.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân hoặc thân nhân của đối tượng thuộc diện được hưởng trợ cấp muốn trợ cấp thì làm đơn và hoàn thiện thủ tục theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. Tiến hành họp hội đồng xét duyệt cấp xã.


Bước 3: Chuyển hồ sơ cho phòng Lao động TBXH thanh phố/huyện


Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn, khu phố và có xác nhận UBND cấp xã, phường thị trấn (Bản chính theo mẫu);


- Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp, có xác nhận UBND cấp xã, thị trấn (Bản chính theo mẫu);


- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về trình trạng tàn tật vơí người tàn tật nếu có, người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS (nếu có) (Bản sao hợp lệ)


 Xuất trình: 

- Giấy CMND (Bản chính); 


- Sổ Hộ khẩu (Bản chính)


- Giấy chứng nhận hộ nghèo (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND thành phố/huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động TBXH huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

		- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi; trường hợp con đang đi học văn hoá, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội





		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh Người cao tuổi ngày 28 tháng 4 năm 2000;


- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng trẻ em có cha và mẹ hoặc cha mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không có nguồn nuôi dưỡng, Người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tháng tuổi nhưng đang đi học văn hoá, học nghề 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân hoặc thân nhân của đối tượng thuộc diện được hưởng trợ cấp muốn trợ cấp thì làm đơn và hoàn thiện thủ tục theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. Tiến hành họp Hội đồng xét duyệt cấp xã.


Bước 3: Chuyển hồ sơ cho phòng Lao động TBXH thanh phố/huyện


Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn, khu phố và có xác nhận UBND cấp xã, phường thị trấn (Bản chính theo mẫu);


- Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp, có xác nhận UBND cấp xã, thị trấn (Bản chính theo mẫu);


- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về trình trạng tàn tật vơí người tàn tật nếu có, người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS (nếu có) (Bản sao hợp lệ);


Xuất trình: 

- Giấy CMND (Bản chính); 


- Sổ Hộ khẩu (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND thành phố/huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động TBXH huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

		- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo.


Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội





		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Dân sự năm 2005;


- Pháp lệnh Người cao tuổi ngày 28 tháng 4 năm 2000;


- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;



		14.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Trưởng thôn, tổ dân phố lập danh sách các đối tượng xin trợ cấp khó khăn đột xuất. 


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. UBND cấp xã tiến hành họp hội đồng xét duyệt. Nếu UBND cấp xã có nguồn cứu trợ dự phòng thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định cứu trợ ngay những trường hợp cấp thiết.

Bước 3: Nếu UBND cấp xã không có nguồn dự phòng thi chuyển hồ sơ cho UBND huyện, đề nghị UBND huyện hỗ trợ.


Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Danh sách các đối tượng đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất (Bản chính)


- Biên bản họp thôn (nếu có) (Bản chính);


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện/thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Đối tượng được trợ giúp đột xuất (một lần) là những người, hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng khác gây ra, bao gồm:


- Hộ gia đình có người chết, mất tích;


- Hộ gia đình có người bị thương nặng;


- Hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi, cháy, hỏng nặng;


- Hộ gia đình bị mất phương tiện sản xuất, lâm vào cảnh thiếu đói;


- Hộ gia đình phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở đất, lũ quét;


- Người bị đói do thiếu lương thực;


- Người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú dẫn đến bị thương nặng, gia đình không biết để chăm sóc;


- Người lang thang xin ăn trong thời gian tập trung chờ đưa về nơi cư trú.


- “Người bị thương nặng” nêu tại điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 67/2007/NĐ-CP là người bị thương phải cấp cứu hoặc phải điều trị tại cơ sở y tế.


- “Hộ gia đình phải di dời khẩn cấp” nêu tại điểm đ khoản 1 Điều 6 Nghị định 67/2007/NĐ-CP là hộ gia đình phải di dời khẩn cấp nhà ở từ nơi ở cũ đến nơi ở mới do nguy cơ sạt lở đất, lũ quét theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 


- “Người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú” nêu tại điểm g khoản 1 Điều 6 Nghị định 67/2007/NĐ-CP là người gặp rủi ro ngoài địa bàn xã, phường, thị trấn đang sinh sống.

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;



		15.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đồng ý thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với tổ chức, cá nhân:


 Bước 1: Tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập muốn có Văn bản đồng ý thành lập của UBND cấp xã thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (Bản chính)


 - Đề án thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội). 


- Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội (Bản sao hợp lệ)


- Dự thảo quy chế hoạt động (theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội). (Bản chính)


- Sơ yếu lý lịch của Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (Bản chính)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản đồng ý 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Đảm bảo các điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất, cán bộ nhân viên và tiêu chuẩn chăm sóc đối tượng quy định tại Chương II




		Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội



		16.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận hồ sơ đối tượng xin vào cơ sở Bảo trợ xã hội



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân hoặc người giám hộ hoàn thiện hồ sơ theo quy định.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội có xác nhận và đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đối tượng đăng ký nhân khẩu thường trú (Bản chính theo mẫu);


- Sơ yếu lý lịch của đối tượng (Bản chính); 


- Hồ sơ bệnh án, kết luận giám định của cơ sở y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên (nếu là người tâm thần mãn tính);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ sở bảo trợ xã hội



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận vào đơn của đối tượng 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội 

		- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đề nghị trợ cấp thường xuyên cho đối tượng ở nhà xã hội



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân hoặc thân nhân của đối tượng thuộc diện được hưởng trợ cấp muốn trợ cấp thì làm đơn và hoàn thiện thủ tục theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. UBND cấp xã tiến hành họp hội đồng xét duyệt. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn thì UBND cấp xã thông báo cho đối tượng biết.

- Niêm yết Công khai tại trụ sở UBND cấp xã 30 ngày.

Bước 3: Chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động TBXH UBND huyện/thành phố


Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú (Bản chính theo mẫu) 


- Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (Bản chính)


- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với người nhiễm HIV/AIDS (Bản chính hoặc bản sao)


 b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện/thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động TBXH UBND cấp huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

		- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Các đối tượng quy định tại Điều 4,5,6 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội





		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ -CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đề nghị trợ cấp thường xuyên cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân hoặc thân nhân của đối tượng thuộc diện được hưởng trợ cấp muốn trợ cấp thì làm đơn và hoàn thiện thủ tục theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. UBND cấp xã tiến hành họp hội đồng xét duyệt. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn thì UBND cấp xã thông báo cho đối tượng biết.

- Niêm yết Công khai tại trụ sở UBND cấp xã 30 ngày.

Bước 3: Chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động TBXH UBND huyện/thành phố


Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn, ấp, tổ trưởng dân phố... và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú (Bản chính theo mẫu) 


- Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (Bản chính)


- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật (nếu có), người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS (Bản chính hoặc bản sao)


 b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện/thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động TBXH UBND cấp huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

		- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Các đối tượng quy định tại Điều 4,5,6 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội





		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ -CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đề nghị trợ cấp thường xuyên cho đối tượng hưởng nuôi dưỡng ở cơ sở bảo trợ xã hội



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân hoặc thân nhân của đối tượng thuộc diện được hưởng trợ cấp muốn trợ cấp thì làm đơn và hoàn thiện thủ tục theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. UBND cấp xã tiến hành họp hội đồng xét duyệt. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn thì UBND cấp xã thông báo cho đối tượng biết.

- Niêm yết Công khai tại trụ sở UBND cấp xã 30 ngày.

Bước 3: Chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động TBXH UBND huyện/thành phố


Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn, ấp, tổ trưởng dân phố... và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú (Bản chính theo mẫu) 


- Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (Bản chính)


- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật (nếu có), người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS (Bản chính hoặc bản sao)


 b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện/thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động TBXH UBND cấp huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

		- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Các đối tượng quy định tại Điều 4,5,6 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội





		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ -CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đề nghị cấp lại sổ bảo trợ xã hội



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân hoặc thân nhân của đối tượng thì làm đơn và hoàn thiện thủ tục theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động TBXH UBND huyện/thành phố


Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin cấp lại Sổ Bảo trợ xã hội (Bản chính); 


- Sổ Bảo trợ xã hội cũ (trường hợp bị hư hỏng) (nếu có);


 Xuất trình: CMND, Sổ hộ khẩu (Bản chính)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng phòng Lao động TBXH cấp huyện/thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Sổ bảo trợ xã hội 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ -CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối tượng bảo trợ xã hội. 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân hoặc thân nhân của đối tượng thì làm đơn và hoàn thiện thủ tục theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động TBXH UBND huyện/thành phố hoặc cho nhà tài trợ.


Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng (Bản chính); 


Xuất trình: CMND, Sổ hộ khẩu (Bản chính)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã/phường


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Nhà tài trợ



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận đơn



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Theo mẫu đơn của nhà tài trợ

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Theo yêu cầu của nhà tài trợ

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận người tàn tật 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân hoặc thân nhân của đối tượng thì làm đơn và hoàn thiện thủ tục theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

 Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin xác nhận tàn tật (Bản chính);


 Xuất trình: Sổ hộ khẩu (Bản chính) hoặc giấy chứng nhận bệnh tật của cơ sở y tế (Nếu có)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã/phường


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận người tàn tật



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đề nghị trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ gia đình nghèo



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân hoặc thân nhân của đối tượng thuộc diện được hưởng trợ cấp muốn trợ cấp thì làm đơn và hoàn thiện thủ tục theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. UBND cấp xã tiến hành họp hội đồng xét duyệt. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn thì UBND cấp xã thông báo cho đối tượng biết.

- Niêm yết Công khai tại trụ sở UBND cấp xã 30 ngày.

Bước 3: Chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động TBXH UBND huyện/thành phố


Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn, ấp, tổ trưởng dân phố... và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú (Bản chính theo mẫu) 


- Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (Bản chính)


- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật (nếu có) (Bản chính hoặc bản sao)


 b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện/thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động TBXH UBND cấp huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

		- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Các đối tượng quy định tại Điều 4,5,6 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ -CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đề nghị trợ cấp đối với người bị nhiễm HIV/AIDS



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân hoặc thân nhân của đối tượng thuộc diện được hưởng trợ cấp muốn trợ cấp thì làm đơn và hoàn thiện thủ tục theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. UBND cấp xã tiến hành họp hội đồng xét duyệt. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn thì UBND cấp xã thông báo cho đối tượng biết.

- Niêm yết Công khai tại trụ sở UBND cấp xã 30 ngày.

Bước 3: Chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động TBXH UBND huyện/thành phố


Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn, ấp, tổ trưởng dân phố... và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú (Bản chính theo mẫu) 


- Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (Bản chính)


- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế về người nhiễm HIV/AIDS (Bản chính hoặc bản sao)


 b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện/thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động TBXH UBND cấp huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

		- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Các đối tượng quy định tại Điều 4,5,6 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ -CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội cho người già cô đơn



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân hoặc thân nhân của đối tượng thuộc diện được hưởng trợ cấp muốn trợ cấp thì làm đơn và hoàn thiện thủ tục theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn thì UBND cấp xã thông báo cho đối tượng biết.

Bước 3: Chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động TBXH UBND huyện/thành phố


Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn, ấp, tổ trưởng dân phố... và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú (Bản chính theo mẫu);


- Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (Bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện/thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động TBXH UBND cấp huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội 




		- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Đối tượng bảo trợ xã hội được xem xét tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội bao gồm các đối tượng nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 4 của Nghị định 67/2007/NĐ-CP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống, không có điều kiện sống tại gia đình hoặc nhà xã hội tại cộng đồng.

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội





		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ -CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
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		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội cho người bị tâm thần



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Người giám hộ, thân nhân của đối tượng thuộc diện được hưởng trợ cấp muốn trợ cấp thì làm đơn và hoàn thiện thủ tục theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn thì UBND cấp xã thông báo cho đối tượng biết.

Bước 3: Chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động TBXH UBND huyện/thành phố


Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn, ấp, tổ trưởng dân phố... và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú (Bản chính theo mẫu);


- Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (Bản chính);


- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về người tâm thần (Bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện/thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động TBXH UBND cấp huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội 




		- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Đối tượng bảo trợ xã hội được xem xét tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội bao gồm các đối tượng nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 4 của Nghị định 67/2007/NĐ-CP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống, không có điều kiện sống tại gia đình hoặc nhà xã hội tại cộng đồng.

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội





		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ -CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;



		27.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội cho người bị nhiễm HIV/AIDS



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân, người giám hộ, thân nhân của đối tượng thuộc diện được hưởng trợ cấp muốn trợ cấp thì làm đơn và hoàn thiện thủ tục theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động TBXH UBND huyện/thành phố.


Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn, ấp, tổ trưởng dân phố... và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú (Bản chính theo mẫu);


- Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (Bản chính);


- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về người bị nhiễm HIV/AIDS (Bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện/thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động TBXH UBND cấp huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội 




		- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Đối tượng bảo trợ xã hội được xem xét tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội bao gồm các đối tượng nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 4 của Nghị định 67/2007/NĐ-CP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống, không có điều kiện sống tại gia đình hoặc nhà xã hội tại cộng đồng.

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội





		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ -CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;



		28.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội cho trẻ mồ côi



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Người giám hộ, thân nhân của đối tượng thuộc diện được hưởng trợ cấp muốn trợ cấp thì làm đơn và hoàn thiện thủ tục theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động TBXH UBND huyện/thành phố.


Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn, ấp, tổ trưởng dân phố... và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú (Bản chính theo mẫu);


- Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (Bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện/thành phố


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động TBXH UBND cấp huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội 




		- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Đối tượng bảo trợ xã hội được xem xét tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội bao gồm các đối tượng nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 4 của Nghị định 67/2007/NĐ-CP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống, không có điều kiện sống tại gia đình hoặc nhà xã hội tại cộng đồng.

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội





		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ -CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;



		29.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận gia đình nhận nuôi trẻ mồ côi, bị bỏ rơi



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân, thân nhân của đối tượng thuộc diện được hưởng trợ cấp muốn trợ cấp thì làm đơn và hoàn thiện thủ tục theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin xác nhận gia đình nhận nuôi trẻ mồ côi, bị bỏ rơi (Bản chính);


Xuất trình:


- Giấy CMND (Bản chính)


- Sổ Hộ Khẩu (Bản chính)


- Quyết định của UBND cấp xã về nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận Gia đình nhận nuôi trẻ mồ côi, bị bỏ rơi 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/4/2007của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ -CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;



		30.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận ưu đãi trong giáo dục cho học sinh là người tàn tật, mồ côi, học sinh là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân, thân nhân của đối tượng thuộc diện được hưởng trợ cấp muốn trợ cấp thì làm đơn và hoàn thiện thủ tục theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở (bản chính, theo mẫu);


Xuất trình:


- Giấy CMND (Bản chính)


- Sổ Hộ Khẩu (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận ưu đãi trong giáo dục



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

		Thông tư liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính Bộ Giáo dục và Đào tạo số 22/2005/TTLT -BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT ngày 10 tháng 8 năm 2005 hướng dẫn thực hiện quyết định 
số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		1. Học sinh là con liệt sĩ;


2. Học sinh là con của thương binh, con của bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh, con của quân nhân bị tai nạn lao động mất sức lao động từ 81% trở lên;


3. Học sinh là con của thương binh, con của bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh, con của quân nhân bị tai nạn lao động mất sức lao động từ 61% đến 80%;


4. Học sinh là con của thương binh, con của bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh, con của quân nhân bị tai nạn lao động mất sức lao động từ 21% đến 60% và con của quân nhân bị bệnh nghề nghiệp mất sức lao động từ 41% đến 60%;


5. Học sinh là người tàn tật (theo quy định của Quyết định này) không phân biệt nguồn gốc gây ra tàn tật, bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc chức năng biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, làm suy giảm khả năng hoạt động, khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp nhiều khó khăn.


6. Học sinh mồ côi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Mồ côi cả cha và mẹ;


b) Mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là cha hoặc mẹ bị mất tích hoặc không đủ khả năng nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật hiện hành;


c) Bị bỏ rơi, bị mất nguồn nuôi dưỡng và không còn người thân thích để nương tựa.


7. Học sinh là dân tộc thiểu số.


8. Học sinh thuộc diện hộ nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành.

		- Quyết định 
số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở;


- Thông tư liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính Bộ Giáo dục và Đào tạo số 22/2005/TTLT -BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT ngày 10 tháng 8 năm 2005 hướng dẫn thực hiện quyết định 
số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		 Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở;


- Thông tư liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính Bộ Giáo dục và Đào tạo số 22/2005/TTLT -BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT ngày 10 tháng 8 năm 2005 hướng dẫn thực hiện quyết định 
số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.



		31.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận hộ nghèo để hưởng chế độ miễn giảm học phí



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhâncó nhu cầu thì làm đơn và hoàn thiện thủ tục theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin miễn giảm học phí (Bản chính);


Xuất trình:


- Giấy chứng nhận hộ nghèo (Bản chính)


- Sổ Hộ khẩu (Bản chính)


- Quyết định của UBND cấp xã về nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận hộ nghèo 



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Thông tư 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/02/2007 của Bộ Lao động TBXH về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hành năm.



		32.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận đề nghị hưởng chế độ hưu trí



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân có nhu cầu thì làm đơn và hoàn thiện thủ tục theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin xác nhận hưởng chế độ hưu trí (Bản chính)


- Quyết định nghỉ hưu của BHXH huyện/thành phố (Bản chính


- Giấy giới thiệu của cơ quan BHXH huyện/thành phố (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận hưỡng chế độ hưu trí



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Không



		33.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đề nghị cấp lại sổ ưu đãi sổ ưu đãi giáo dục cho học sinh, sinh viên



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân có nhu cầu thì làm đơn và hoàn thiện thủ tục theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (Bản chính theo mẫu) 


- Bản sao giấy khai sinh;


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã/phường:


- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động TBXH cấp huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản đề nghị



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo 

		Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH ngày 29 tháng 6 năm 2005 về ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định 54/2006/NĐ- CP ngày 26/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quy định thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính.



		34.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận hồ sơ vay vốn học sinh, sinh viên



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Khi xác nhận hồ sơ vay vốn học sinh, sinh viên; công dân phải xin giấy xác nhận của Trường mà học sinh, sinh viên đang học; điền vào mẫu hồ sơ vay vốn học sinh, sinh viên (theo mẫu); liên hệ hội hoặc đoàn thể của mình đang sinh hoạt để hoịi đoàn thể hoàn chỉnh hồ sơ và ký xác nhận và chuẩn bị sổ hộ khẩu gia đình (bản chính hoặc bản sao hợp lệ) để đối chiếu.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Hồ sơ vay vốn học sinh, sinh viên (Bản chính theo mẫu);


 - Xuất trình: Sổ hộ khẩu (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã/phường


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận hồ sơ



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Hồ sơ vay vốn học sinh, sinh viên

		Theo mẫu của Bộ Giáo dục và đào tạo



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên


- Thông tư 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội



		35.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận hồ sơ vay vốn hổ trợ doanh nghiệp



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân người đại diện doanh nghiệp muốn xác nhận hồ sơ vay vốn thì hoàn thiện theo quy định. Liên hệ với ngân hàng muốn vay để được hướng dẫn thủ tục.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Hồ sơ vay vốn doanh nghiệp (Bản chính theo mẫu);


 - Xuất trình: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã/phường


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận hồ sơ



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Hồ sơ vay vốn doanh nghiệp

		Theo mẫu của Ngân hàng 



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Không



		36.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đề nghị giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công cách mạng. 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân muốn giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng thì phải hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định; 


- Người được chỉ định sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình lần đầu làm tờ khai (mẫu số 03-CSSK) kèm chỉ định của cơ sở y tế. Trường hợp đang thường trú tại địa phương thì UBND cấp xã xác nhận tờ khai và gửi toàn bộ giấy tờ về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ-Lao động Xã hội cấp huyện (gọi chung là Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội). Trường hợp đang được nuôi dưỡng tại các đơn vị nuôi dưỡng thương bệnh binh và người có công (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thì Giám đốc Trung tâm xác nhận tờ khai.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Chuyển hồ sơ cho phòng Lao động TBXH huyện/thành phố

 Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Tờ khai nhận trợ giúp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng (Bản chính theo mẫu); 


- Văn bản chỉ định của cơ sở y tế (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động TBXH huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Tờ khai nhận trợ giúp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng 

		Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-Ban tổ chức-BYT ,ngày 21/1/2006 của Bộ LĐTB&XH , Bộ tài chính, Bộ y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		1. Đối tượng được cấp tiền mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình 


a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; 


b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; 


c) Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng;


d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;


đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến;


e) Thương binh;


g) Bệnh binh;


h) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp hàng tháng;


i) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến;


 k) Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước” ;


 l) Con đẻ bị dị dạng, dị tật của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.


2. Đối tượng được phục hồi chức năng


a) Thương binh;


b) Bệnh binh; 


 c) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

		Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-Ban tổ chức-BYT ,ngày 21/1/2006 của Bộ LĐTB&XH , Bộ tài chính, Bộ y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người


có công với cách mạng





		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng


- Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-Ban tổ chức-BYT ,ngày 21/1/2006 của Bộ LĐTB&XH , Bộ tài chính, Bộ y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người


có công với cách mạng;



		37.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân muốn cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh gia đình liệt sỹ thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Chuyển hồ sơ cho phòng Lao động TBXH huyện/thành phố

 Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ (Bản chính)


 Xuất trình: 


- Giấy tờ chứng minh người có công (Bản chính);


- Thẻ cũ (trường hợp đổi thẻ) (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động TBXH huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Thẻ



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH ngày 29 tháng 6 năm 2005 về ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.






		38.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận có tham gia kháng chiến được tặng thưởng huân huy chương các loại để bổ túc hồ sơ liên quan. 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân muốn xác nhận có tham gia háng chiến thì viết đơn đề nghị và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin xác nhận có tham gia kháng chiến (Bản chính)


 Xuất trình: 


- Huân, huy chương; Giấy tờ chứng minh người có công với cách mạng (Bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận có tham gia kháng chiến



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH ngày 29 tháng 6 năm 2005 về ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



		39.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức:


 Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ thì viết đơn và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã. 


 Bước 3: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ (Bản chính)

 Xuất trình: 


- Sổ hộ khẩu, CMND của thân nhân (Bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH ngày 29 tháng 6 năm 2005 về ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.






		40.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận Bản khai đề nghị giải quyết chế độ đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Người có công hoặc thân nhân (trong trường hợp được truy tặng) lập bản khai (mẫu số 4c-AH) kèm bản sao quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Xuất trình: 


 - Giấy tờ tùy thân, hoặc hộ khẩu (nếu là thân nhân)


 - Giấy giưới thiệu (nếu là tổ chức)


 Bước 3: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. Hội đồng cấp xã họp xét đối với các trường hợp.


Bước 3: Chuyển hồ sơ cho phòng Lao động TBXH huyện/thành phố.


Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản khai về người có công (Bản chính theo mẫu 4c-AH)


 - Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc Bằng Anh hùng (Bản sao)


 Xuất trình: 


- Sổ hộ khẩu, CMND của thân nhân (Bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã:


- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 


 - Phòng Lao động TBXH huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Bản khai về người có công

		- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH ngày 29 tháng 6 năm 2005 về ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.






		41.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận Bản khai cá nhân đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đở cách mạng



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Người có công giúp đỡ cách mạng làm bản khai kèm bản sao giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước” hoặc Huân chương, Huy chương kháng chiến. 


Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng “Có công với nước”, Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua- Khen thưởng cấp huyện.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


Bước 3: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. Hội đồng cấp xã họp xét đối với các trường hợp.


Bước 3: Chuyển hồ sơ cho phòng Lao động TBXH huyện/thành phố.


Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản khai cá nhân (Bản chính theo mẫu 10-CC1)


- Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước” hoặc Huân chương, Huy chương kháng chiến. (Bản sao)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã:


- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 


 - Phòng Lao động TBXH huyện/thành phố 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận Bản khai



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Bản khai cá nhân

		- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH ngày 29 tháng 6 năm 2005 về ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.






		42.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận Bản khai cá nhân của người đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Người hoạt động kháng chiến làm bản khai kèm Bản sao Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng hoặc Chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


Bước 3: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Chuyển hồ sơ cho phòng Lao động TBXH huyện/thành phố.


Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản khai cá nhân (Bản chính theo mẫu số 9-KC1).


- Bản sao Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng hoặc Chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan Thi đua- Khen thưởng cấp huyện.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã:


- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 


 - Phòng Lao động TBXH huyện/thành phố 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận Bản khai



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Bản khai cá nhân

		- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH ngày 29 tháng 6 năm 2005 về ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.






		43.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận Bản khai cá nhân của đối tượng người có công (hoặc thân nhân ) đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân hoặc thân nhân người có công điền vào mẫu tờ khai theo đúng quy định.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


Bước 3: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Chuyển hồ sơ cho phòng Lao động TBXH huyện/thành phố.


Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản khai cá nhân (Bản chính theo mẫu số 13);


Xuất trình: Giấy tờ về người có công


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã:


- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 


 - Phòng Lao động TBXH huyện/thành phố 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận Bản khai



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Bản khai cá nhân

		- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;



		44.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho người có công với cách mạng và con của họ



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Người có công với cách mạng hoặc con của họ thuộc diện được hưởng ưu đãi giáo dục, đào tạo làm tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (mẫu số 01-ƯĐGD) kèm bản sao giấy khai sinh.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


Bước 3: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Chuyển hồ sơ cho phòng Lao động TBXH huyện/thành phố.


Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo, kèm bản sao giấy khai sinh (Bản chính theo mẫu);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã:


- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 


 - Phòng Lao động TBXH huyện/thành phố 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận Tờ khai



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo, kèm bản sao giấy khai sinh 

		Thông tư liên tịch của Bộ Lao động-thương binh và xã hội - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ;



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		a) Chế độ ưu đãi trong giáo dục quy định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định 54/2006/NĐ-CP) được áp dụng đối với học sinh, sinh viên là:


- Con của người có công với cách mạng quy định tại điểm b khoản 1 Mục I (sau đây gọi chung là học sinh thuộc diện ưu đãi) đang học ở các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục).


- Người có công với cách mạng và con của họ quy định tại điểm a, b khoản 1 Mục I (sau đây gọi chung là học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi) theo học hê chính quy tập trung có khóa học từ 1 năm trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú (sau đây gọi tắt là cơ sở đào tạo); học liên tục lên trình độ đào tạo cao hơn gồm: trung cấp lên cao đẳng; cao đẳng lên đại học.

		Thông tư liên tịch của Bộ Lao động-thương binh và xã hội - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006

hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ;



		

		

		- Học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi mà cùng một lúc học ở nhiều trường (hoặc nhiều khoa cùng một trường) thì chỉ được hưỡng chế độ ưu đãi mức cao nhất (bao gồm: trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng và hỗ trợ học phí nếu có) tại một trường.


b) Không áp dụng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi mà hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học.


c) Không áp dụng chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi trong các trường hợp sau:


- Đang học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên.


- Đã hưỡng chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo ở một cơ sở đào tạo, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở đào tạo khác cùng cấp và cùng trình độ đào tạo. 


- Đang học ở nước ngoài.


d) Các chế độ ưu đãi theo quy định tại Thông tư này không thay thế chế độ học bỗng chính sách, chế độ học bỗng khuyến khích học tập và rèn luyện theo quy định hiện hành

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


- Thông tư liên tịch của Bộ Lao động-thương binh và xã hội - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ;



		45.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiểm chất độc da cam 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân, thân nhân người bị nhiễm chất độc da cam muốn xác nhận con đẻ bị nhiễm chất độc da cam thi làm đơn xin xác nhận.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin xác nhận bị nhiễm chất độc da cam (Bản chính);


Xuất trình: Giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận nhiễm chất độc da cam



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



		46.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân trực tiếp UBND xã/ phường/thị trấn để được hướng dẫn làm thủ tục, viết đơn hoặc giấy đề nghị di chuyển hồ sơ người có công.


- Các vướng mắc về chế độ và hồ sơ phải được giải quyết trước khi di chuyển. 


- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký giấy giới thiệu di chuyển, người có công với cách mạng phải nộp hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đến.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


Bước 3: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và Ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 

Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy (hoặc đơn) đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công với cách mạng (Bản chính)


- Bản sao hộ khẩu nơi cư trú mới hoặc bản sao sổ tạm trú dài hạn tại nơi cư trú mới.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 


- 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận đơn xin di chuyển hồ sơ người có công



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư 02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16/1/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sữa đổi một số điều của Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



		47.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân bị bắt bị tù đày điền bản khai theo mẫu quy định, và kèm bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ; lý lịch Đảng viên; hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


Bước 3: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và Ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động TBXH huyện/thành phố. 

Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản khai cá nhân (Bản chính theo mẫu số 8-TĐ1);


- Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ; lý lịch Đảng viên; hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù;


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 


- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận Bản khai



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Bản khai cá nhân

		- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.






		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH ngày 29 tháng 6 năm 2005 về ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



		48.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận Giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995.



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Thân nhân người có công muốn thực hiện chế độ thì phải điền bản khai thân nhân người có công với cách mạng (mẫu 2B); 

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


Thân nhân hoặc đại diện theo pháp luật xuất trình: 


Bản sao một trong những giấy tờ sau:


- Kỷ niệm chương người bị địch bắt tù đày.


- Huân chương, Huy chương Kháng chiến; Huân chương, Huy chương Chiến thắng; giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.


- Bằng “Tổ quốc ghi công” hoặc giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sĩ hy sinh từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước.


Bước 3: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và Ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động TBXH huyện/thành phố. 

Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản khai thân nhân người có công với cách mạng hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật (Bản chính theo mẫu 11); 

 Bản sao một trong các giấy tờ: 


- Kỷ niệm chương người bị địch bắt tù đày.


- Huân chương, Huy chương Kháng chiến; Huân chương, Huy chương Chiến thắng; giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.


- Bằng “Tổ quốc ghi công” hoặc giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sĩ hy sinh từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 


- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận Bản khai



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Bản khai thân nhân người có công với cách mạng hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật

		- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.






		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH ngày 29 tháng 6 năm 2005 về ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



		49.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận bản khai thân nhân người có công đề nghị giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần và tuất từ trần đối với người có công với cách mạng từ trần



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Thân nhân người có công muốn thực hiện chế độ thì phải điền bản khai thân nhân người có công với cách mạng theo mẫu.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


Bước 3: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và Ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động TBXH huyện/thành phố. 

Bước 4: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (Bản chính theo mẫu 12); 

- Giấy khai tử (Bản sao);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Tại UBND cấp xã: 


- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận Bản khai



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần 

		- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.






		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		1. Tuất từ trần: 


 - Người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng: người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.


2. Hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần:


 - Người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng: thân nhân liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Bằng “Có công với nước”, Huân chương kháng chiến.


3. Hưởng mai táng phí:


 Người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần gồm: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến, Huân chương, Huy chương chiến thắng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến.

		- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH ngày 29 tháng 6 năm 2005 về ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		1. Tuất từ trần: 


 - Người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng: người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.


2. Hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần:


 - Người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng: thân nhân liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Bằng “Có công với nước”, Huân chương kháng chiến.


3. Hưởng mai táng phí:


 Người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần gồm: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến, Huân chương, Huy chương chiến thắng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến.

		- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH ngày 29 tháng 6 năm 2005 về ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


- Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.



		50.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận đơn đề nghị chuyển địa điểm nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân muốn xác nhận thì viết đơn theo mẫu quy định của Bảo hiểm xã hội


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hang tháng (Bản chính theo mẫu 16-HSB) (Đối với trường hợp chuyển ngoại tỉnh)


- Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Bản chính theo mẫu 20-CBH) (Đối với trường hợp chuyển nội tỉnh)


Xuất trình: 


 - Sổ hộ khẩu (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - Bảo hiểm xã hội huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận vào đơn



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hang tháng


- Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH 

		Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 06/6/2007 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam V/v ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Bảo hiểm xã hội số: 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.


- Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 06/6/2007 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam V/v ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc.



		51.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận đơn đề nghị đổi, cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân muốn xác nhận thì viết đơn theo mẫu quy định của Bảo hiểm xã hội


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế (Bản chính theo mẫu 16-HSB) 


- Xuất trình: 


 - Sổ hộ khẩu (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - Bảo hiểm xã hội huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận vào đơn



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế (Mẫu số: 02/THE)

		Quyết định 76/QĐ-BHXH ngày 31/10/2008 của Giám đốc BHXH Thừa Thiên Huế V/v ban hành Quy định về hồ sơ, quy trình và thời gian giải quyết các chế độ chính BHXH, BHYT tại BHXH Thừa Thiên Huế.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Quyết định 76/QĐ-BHXH ngày 31/10/2008 của Giám đốc BHXH Thừa Thiên Huế V/v ban hành Quy định về hồ sơ, quy trình và thời gian giải quyết các chế độ chính BHXH, BHYT tại BHXH Thừa Thiên Huế.



		52.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết để được hưởng chế độ tử tuất một lần và hàng tháng củ người hưởng bảo hiểm xã hội



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Thân nhân viết đơn theo mẫu quy định của Bảo hiểm xã hội.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết (Bản chính theo mẫu)


Xuất trình: Sổ hộ khẩu (Bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - Bảo hiểm xã hội huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận vào đơn



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết (Mẫu 09-HSB)




		Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 06/6/2007 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam V/v ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Bảo hiểm xã hội số: 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.


- Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 06/6/2007 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam V/v ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc.



		53.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận Đơn hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (chế độ hưu trí)



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân viết đơn theo mẫu quy định của Bảo hiểm xã hội.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (Bản chính theo mẫu)


Xuất trình: Sổ hộ khẩu (Bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - Bảo hiểm xã hội huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận vào đơn



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (Mẫu12-HSB).

		Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 06/6/2007 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam V/v ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Bảo hiểm xã hội số: 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.


- Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 06/6/2007 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam V/v ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc.



		54.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận Đơn hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội ( trợ cấp một lần)



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân viết đơn theo mẫu quy định của Bảo hiểm xã hội.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần (Bản chính theo mẫu)


Xuất trình: Sổ hộ khẩu (Bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - Bảo hiểm xã hội huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận vào đơn



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần (Mẫu14-HSB).

		Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 06/6/2007 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam V/v ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Bảo hiểm xã hội số: 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.


- Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 06/6/2007 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam V/v ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc.



		55.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận Giấy lãnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Cá nhân hoàn thiện theo mẫu quy định của Bảo hiểm xã hội.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Bản chính theo mẫu)


Xuất trình: Sổ hộ khẩu (Bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - Bảo hiểm xã hội huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận vào đơn



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH mẫu số 18a-CBH

		Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 06/6/2007 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam V/v ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc.



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật Bảo hiểm xã hội số: 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.


- Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 06/6/2007 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam V/v ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc.



		56.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cấp Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: .Khi có yêu cầu cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi thì cha mẹ, người giám hộ phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 - Cha, mẹ người giám hộ xuất trình giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) . 


Bước 3: Sau 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ thì cha mẹ người giám hộ của trẻ em phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ mà người đi đăng ký BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi nộp và xuất trình, xác định việc đăng ký làm thẻ BHYT theo thẩm quyền, thủ tục, giấy tờ phải nộp, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người người đi đăng ký nộp đầy đủ hồ sơ theo thủ tục.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và ghi phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


- Cán bộ Lao động thương binh và xã hội UBND lập danh sách trẻ em được cấp phát lần đầu mà người đi đăng ký BHYT cho trẻ em đã nộp, đồng thời gửi danh sách yêu cầu cấp Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để nhập các thông tin và in Thẻ khám chữa bệnh.


- Đối với những khu vực vùng sâu, vùng xa điều kiện đi lại khó khăn thì cán bộ Tư pháp hộ tịch có trách nhiệm phối hợp với cán bộ ngành Lao động -Thương binh và Xã hội hỗ trợ Uỷ ban nhân dân cấp xã làm thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ và cấp Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Giấy khai sinh (Bản chính hoặc Bản sao hợp lệ); 


- Nếu trường hợp trẻ em chưa có giấy khai sinh thì cha , mẹ, người giám hộ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em; Uỷ ban nhân cấp xã trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em cùng với việc cấp Thẻ khám chữa bệnh.


- Trường hợp trẻ chưa có Thẻ khám chữa bệnh, nhưng cần đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập thì cần phải xuất trình giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh hoặc giấy chứng nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã làm căn cứ cho các cơ sở y tế công lập không thu tiền khám chữa bệnh cho trẻ em.


- Đối với trẻ em dưới 6 tuổi không đăng ký thường trú tại xã/ phường/ thị trấn nhưng đang sinh sống trên địa bàn xã/ phường/ thị trấn thì ngoài giấy khai sinh phải có giấy xác nhận của thôn/ xóm hoặc Ban quản lý khu dân cư hiện đang thường trú ở thôn/ xóm hoặc khu dân cư để làm căn cứ cấp Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em.


- Đối với trẻ em đang phải điều trị bệnh tại bệnh viện mà đến thời gian hết hạn sử dụng Thẻ thì trẻ vẫn được tiếp tục hưởng chế độ khám chữa bệnh không phải trả tiền cho đến hết đợt điều trị đó.


Giấy tờ phải xuất trình:


- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ sổ hộ khẩu cua cha mẹ, người giám hộ trẻ (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - Phòng Lao động TBXH huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Thẻ khám chữa bệnh



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Trẻ em dưới 6 tuổi(chưa đủ bảy mươi hai tháng tuổi tính đến ngày cấp Thẻ khám chữa bệnh) là công dân Việt Nam cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

		- Thông tư số 29/ 2008/ TT- BLĐTBXH, ngày 28 tháng 11 năm 2008 về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định 36/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.


- Thông tư số 29/ 2008/ TT- BLĐTBXH, ngày 28 tháng 11 năm 2008 về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.



		57.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cấp lại, đổi Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


 Bước 1: Khi có yêu cầu cấp lại, đổi thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi thì cha, mẹ, người giám hộ phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Trường hợp bị mất Thẻ khám chữa bệnh thì cha, mẹ hoặc người giám hộ đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã cấp lại Thẻ khám chữa bệnh, nêu lý do bị mất, nơi cấp và chịu trách nhiệm về việc khai báo của mình.


- Trường hợp Thẻ khám chữa bệnh bị rách nát; thông tin ghi trên Thẻ không đọc được; thông tin hiện tại đã thay đổi so với thông tin ghi trên Thẻ thì cha, mẹ, người giám hộ đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú đổi Thẻ khám chữa bệnh kèm theo các thông tin hiện tại và Thẻ cũ.


- Trường hợp trẻ em thay đổi nơi thường trú thì cha, mẹ, người giám hộ đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đến đổi Thẻ khám chữa bệnh, có ghi rõ địa chỉ nơi đi và kèm theo Thẻ cũ.


 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 - Cha, mẹ người giám hộ xuất trình giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) . 


Bước 3: Sau 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ thì cha mẹ người giám hộ của trẻ em phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ mà người đi cấp đổi, cấp lại BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi nộp và xuất trình, xác định việc cấp lại, cấp đổi làm thẻ BHYT theo thẩm quyền, thủ tục, giấy tờ phải nộp, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người người đi đăng ký nộp đầy đủ hồ sơ theo thủ tục.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và ghi phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


- Cán bộ Lao động thương binh và xã hội UBND cấp xã lập danh sách trẻ em được cấp đổi, cấp lại thẻ , đồng thời gửi danh sách yêu cầu cấp Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện/thành phố để nhập các thông tin và in Thẻ khám chữa bệnh.


- Đối với những khu vực vùng sâu, vùng xa điều kiện đi lại khó khăn thì cán bộ Tư pháp hộ tịch có trách nhiệm phối hợp với cán bộ ngành Lao động -Thương binh và Xã hội hỗ trợ Uỷ ban nhân dân cấp xã làm thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ và cấp Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Giấy khai sinh của trẻ (bản sao hợp lệ), 


 - Thẻ khám chữa bệnh đã cấp (nếu có) 


 Giấy tờ phải xuất trình:


- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ sổ hộ khẩu cua cha mẹ, người giám hộ trẻ (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

 - Phòng Lao động TBXH huyện/thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Thẻ khám chữa bệnh



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Trẻ em dưới 6 tuổi(chưa đủ bảy mươi hai tháng tuổi tính đến ngày cấp Thẻ khám chữa bệnh) là công dân Việt Nam cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

		- Thông tư số 29/ 2008/ TT- BLĐTBXH, ngày 28 tháng 11 năm 2008 về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định 36/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.


- Thông tư số 29/ 2008/ TT- BLĐTBXH, ngày 28 tháng 11 năm 2008 về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.



		XII

		Lĩnh vực 

		Văn hóa



		1.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận hộ liền kề đối với địa điểm hoạt động vũ trường



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức:


 Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức làm đơn xin xác nhận kèm theo văn bản có chữ ký xác nhận của các hộ liền kề (có xác nhận của tổ trưởng dân phố).

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin xác nhận hộ liền kề địa điểm hoạt động vũ trường (Bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận vào đơn



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị đinh 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;


- Thông tư 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 Hướng dẫn thực hiện một số quy đinh về kinh vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử quy đinh tại quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban ban hành kèm theo NĐ 11/2006/NĐ-CP.



		2.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận hộ liền kề đối với địa điểm trò chơi điện tử



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức:


 Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức làm đơn xin xác nhận kèm theo văn bản có chữ ký xác nhận của các hộ liền kề (có xác nhận của tổ trưởng dân phố).

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin xác nhận hộ liền kề địa điểm trò chơi điện tử (Bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận vào đơn



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị đinh 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;


- Thông tư 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 Hướng dẫn thực hiện một số quy đinh về kinh vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử quy đinh tại quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban ban hành kèm theo NĐ 11/2006/NĐ-CP.



		3.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận hộ liền kề đối với địa điểm đối kinh doanh Karaoke



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức:


Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức làm đơn xin xác nhận kèm theo văn bản có chữ ký xác nhận của các hộ liền kề (có xác nhận của tổ trưởng dân phố).

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin xác nhận hộ liền kề địa điểm kinh doanh Karaoke (Bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận vào đơn



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị đinh 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;


- Thông tư 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 Hướng dẫn thực hiện một số quy đinh về kinh vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử quy đinh tại quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban ban hành kèm theo NĐ 11/2006/NĐ-CP.



		4.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cho phép tổ chức đêm diễn văn nghệ



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức:


Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn tổ chức đêm diễn văn nghệ thì làm đơn xin tổ chức biểu diễn văn nghệ ghi rỏ chương trình tổ chức, quy mô, thời gian và địa điểm tổ chức.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin phép tổ chức đêm biểu diễn văn nghệ (Bản chính) (ghi rõ tên chương trình, tiết mục, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn );


- Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại điều 4 của quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá (Bản chính) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản cho phép hoặc không cho phép



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị đinh 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;



		5.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cho phép tổ chức lễ hội dân gian



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với tổ chức:


Bước 1: Tổ chức muốn tổ chức lễ hội dân gian thì làm đơn xin tổ chức lễ hội ghi rỏ chương trình tổ chức, quy mô, thời gian và địa điểm tổ chức.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin phép tổ chức lễ hội dân gian(Bản chính);


- Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại điều 4 của quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá (Bản chính) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản cho phép hoặc không cho phép



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị đinh 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;



		6.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cho phép tổ chức lễ hội đình làng



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với tổ chức:


Bước 1: Tổ chức muốn tổ chức lễ hội tại đình làng thì làm đơn xin tổ chức lễ hội ghi rỏ chương trình tổ chức, quy mô, thời gian và địa điểm tổ chức.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin xin phép tổ chức lễ hội đình làng (Bản chính);


 - Chương trình hành lễ (Bản sao);


 - Bản cam kết khi tổ chức không vi phạm các quy định cấm tại điều 4 của quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng (Bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản cho phép hoặc không cho phép



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị đinh 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;



		7.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cho phép dựng rạp tổ chức đám cưới, ma chay có dựng rạp ở lòng đường, vĩa hè



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức:


Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thì làm đơn xin được dựng rạp ở vĩa hè, một phần lòng đường. Ghi rõ thời gian xin sử dụng bao nhiêu ngày.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin phép dựng rạp tổ chức đám cưới, ma chay… có dựng rạp ở lòng đường, vĩa hè (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức


Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản cho phép hoặc không cho phép



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị đinh 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;



		8.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cho phép tổ chức múa lân



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức:


Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thì làm đơn và hoàn thiện hồ sơ theo quy định


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin tổ chức múa lân (Bản chính);


- Bản cam kết khi tổ chức không vi phạm các quy định cấm tại điều 4 của quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng (Bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức


Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản cho phép hoặc không cho phép



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị đinh 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;



		9.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cho phép tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức:


Bước 1: Cá nhân, tổ chức muốn tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống thì làm đơn và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Ghi rỏ mục đích, nội dung, thời gian tổ chức và cam kết không vi phạm các thiết chế văn hóa.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống (Bản chính);


- Bản cam kết khi tổ chức không vi phạm các quy định cấm tại điều 4 của quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng (Bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức


Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản cho phép hoặc không cho phép



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị đinh 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;



		10.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cho phép thành lập CLB Thể dục thể thao



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân, tổ chức:


Bước 1: Cá nhân, tổ chức muốn thành lập CLB TDTT thì làm đơn và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân phải có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin thành lập CLB thể dục thể thao (Bản chính);


- Sơ yếu lý lịch các thành viên trong CLB (Bản chính hoặc bản sao);


 - Quy chế hoạt động của CLB (Bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức


Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Luật thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;


- Nghị định của chính phủ số 112/2007/ NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thể dục, thể thao.






		11.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Cấp giấy chứng nhận danh hiệu “Gia đình sức khỏe"



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với tổ chức, cá nhân:


Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn công nhân gia đình sức khỏe thì làm đơn và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Bản đăng ký Gia đình sức khỏe (Bản chính)


 - Biên bản họp bình xét của tổ dân phố hoặc khu dân cư kèm theo danh sách các gia đình được đề công nhận danh hiệu “Gia đình sức khỏe” (có ít nhất 50% số người tham gia dự họp trở lên nhất trí đề nghị)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		- Xét công nhận danh hiệu một lần vào quý IV hàng năm



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức


Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 




		1. Gia đình không có người mắc một trong các bệnh truyền nhiễm gây dịch sau: tả, lị, thương hàn, sốt rét, sốt xuất huyết, HIV/AIDS, cúm A (H5N1)


2. Trẻ em được tiêm chủng đầy đủ các loại văcxin phòng bệnh theo qui định của Chương trình Tiêm chủng mở rộng.


3. Không có trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng


4. Không để cho các thành viên trong gia đình bị ngộ độc thực phẩm hoặc gây ngộ độc cho người khác.


 5. Có đủ ba công trình vệ sinh hợp vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế (nhà tiêu, nhà tắm và nước sạch)


6. Phụ nữ trong thời kỳ mang thai đi khám thai và tiêm vắc xin phòng uốn ván đầy đủ theo các quy định của Bộ Y tế.


7. Các thành viên trong gia đình thực hiện lối sống lành mạnh: thường xuyên rèn luyện sức khỏe, tập thể dục thể thao; không nghiện rượu, thuốc lá; không sử dụng ma túy và các chất kích thích.


8. Có các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích tại gia đình.

		Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 19/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Quyết định số 730/2002/ QĐ - TTg ngày 30/8/2002


- Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 19/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế.


- Thông tư số 02/2003/TT - BYT ngày 28/3/2003;


- Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT/MTTQ - BVHTT ngày 23/6/2006;



		XIII

		Lĩnh vực 

		Giáo dục Đào tạo



		1.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận đơn xin miễn giảm học phí



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn xác nhận thì làm đơn và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin miễn giảm học phí (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận đơn xin miễn giảm



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Không



		2.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận hồ sơ học sinh, sinh viên



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với cá nhân:


Bước 1: Cá nhân muốn xác nhận thì làm đơn và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Hồ sơ học sinh, sinh viên (Bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận hồ sơ



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Không

		



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Không



		3.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Xác nhận đơn xin dạy thêm



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với Tổ chức, cá nhân:


Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn xác nhận thì làm đơn và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn xin dạy thêm, học thêm (Bản chính theo mẫu)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xác nhận đơn



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn xin cấp phép dạy thêm (Cá nhân)


Đơn đề nghị cấp phép dạy thêm (Tập thể)

		Theo mẫu của Sở Giáo dục Đào tạo



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		- Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm 2, mục II Công văn 1162/SGD&ĐT-GDCN-TX ngày 29/6/2007


- Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT

		- Công văn số: 1162/SGD&ĐT-GDCN-TX ngày 29/6/2007 của Sở GD&ĐT về một số hướng dẫn dạy thêm học thêm 


- Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 18/4/2000



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Quyết định 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/1/2007 ban hành Quy định về dạy thêm học thêm


- Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 18/4/2000;


- Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 13/6/2007 ban hành Quy định về dạy thêm học thêm;

- Công văn số: 2721/SGD&ĐT-GDCN-TX ngày 18/12/2008 ĐT về hướng dẫn dạy thêm học thêm 


- Công văn số: 1885/SGD&ĐT-GDCN-TX ngày 29/9/2007 của Sở GD&ĐT về việc kiểm tra điều kiện dạy thêm học thêm

- Công văn số: 1162/SGD&ĐT-GDCN-TX ngày 29/6/2007 của Sở GD&ĐT về một số hướng dẫn dạy thêm học thêm 



		4.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với Tổ chức, cá nhân:


Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục thì thiện hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả..


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Bản chính)


- Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo(bản sao);


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục UBND cấp huyện/ thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		a) Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho trẻ em; thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu đảm bảo các điều kiện tối thiểu theo quy định tại Điều 30 của Quy chế này;


b) Có đủ giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 22 của Quy chế này;


c) Người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (sau đây gọi chung là chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục) phải đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 16 Quy chế này, có bản cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ khi trẻ ở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

d) Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được thành lập nhằm thực hiện mục tiêu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, góp phần cùng Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phù hợp với nhu cầu của địa phương; 


đ) Số lượng trẻ trong 1 cơ sở giáo dục mầm non tư thục không quá 50 trẻ;

		- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non; 


- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non; 


- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục



		5.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Sáp nhập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với Tổ chức, cá nhân:


Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn sáp nhập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục thì thiện hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả..


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Tờ trình đề nghị Sáp nhập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Bản chính)


- Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo(bản sao);


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục UBND cấp huyện/ thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		a) Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho trẻ em; thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu đảm bảo các điều kiện tối thiểu theo quy định tại Điều 30 của Quy chế này;


b) Có đủ giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 22 của Quy chế này;


c) Người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (sau đây gọi chung là chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục) phải đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 16 Quy chế này, có bản cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ khi trẻ ở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

d) Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được thành lập nhằm thực hiện mục tiêu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, góp phần cùng Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phù hợp với nhu cầu của địa phương; 


đ) Số lượng trẻ trong 1 cơ sở giáo dục mầm non tư thục không quá 50 trẻ;

		- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non; 


- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non; 


- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục



		6.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với Tổ chức, cá nhân:


Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục thì thiện hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả..


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Tờ trình đề nghị Sáp nhập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Bản chính)


- Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo (bản sao);


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục UBND cấp huyện/ thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		a) Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho trẻ em; thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu đảm bảo các điều kiện tối thiểu theo quy định tại Điều 30 của Quy chế này;


b) Có đủ giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 22 của Quy chế này;


c) Người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (sau đây gọi chung là chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục) phải đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 16 Quy chế này, có bản cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ khi trẻ ở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

d) Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được thành lập nhằm thực hiện mục tiêu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, góp phần cùng Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phù hợp với nhu cầu của địa phương; 


đ) Số lượng trẻ trong 1 cơ sở giáo dục mầm non tư thục không quá 50 trẻ;

		- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non; 


- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non; 


- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục



		7.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Đình chỉ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với Tổ chức, cá nhân:


Bước 1: Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục bị đình chỉ hoạt động khi vi phạm các điều cấm của pháp luật.


UBND cấp xã lập Biên bản vi phạm.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả..


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Tờ trình đề nghị đình chỉ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Bản chính)


- Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo (bản sao);


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục UBND cấp huyện/ thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục bị đình chỉ hoạt động khi khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:


- Không đảm bảo an toàn về tính mạng cho trẻ em và cán bộ, giáo viên, nhân viên; 

- Vi phạm các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ theo quy định hiện hành;


- Không bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;


- Không bảo đảm các điều kiện tại khoản 2, khoản 3, Điều 16, khoản 1 Điều 19, Điều 22, Điều 30 của Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT

		- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non; 


- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non; 


- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục



		8.

		Tên thủ tục hành chính (TTHC)

		Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục



		

		Trình tự thực hiện 

		1. Đối với Tổ chức, cá nhân:


Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục thì thiện hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


 Bước 3: Nhận kết quả.


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Cán bộ của bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả..


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định. 


Bước 3: Trả kết quả


+ Thời gian trả kết quả:


Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ. 


 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.



		

		Cách thức thực hiện 

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã



		

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Tờ trình đề nghị giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Bản chính)


- Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo (bản sao);


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 



		

		Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục UBND cấp huyện/ thành phố



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		

		Phí, lệ phí

		Không

		



		

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không

		



		

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

		Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:


- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;


- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân, dẫn đến việc đình chỉ;


- Mục tiêu và nội dung hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;


- Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

		- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non; 


- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non; 


- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục





PHẦN III. DANH MỤC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


		TT

		Tên mẫu đơn, tờ khai

		Thủ tục sử dụng mẫu đơn, tờ khai

		Ghi chú



		 I. Lĩnh vực: Tư pháp



		1. 

		Tờ khai đăng ký lại việc sinh

		Thủ tục 6,43

		



		2. 

		Tờ khai đăng ký kết hôn

		Thủ tục 7,8,42

		



		3. 

		Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

		Thủ tục 7,9

		



		4. 

		Tờ khai đăng ký lại việc tử

		Thủ tục 13,44

		



		5. 

		Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi

		Thủ tục 14

		



		6. 

		Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi 

		Thủ tục 15

		



		7. 

		Tờ khai đăng ký Giám hộ

		Thủ tục 16

		



		8. 

		Tờ khai đăng ký thay đổi, chấm dứt giám hộ

		Thủ tục 17

		



		9. 

		Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con. 

		Thủ tục 18

		



		10. 

		Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. 

		Thủ tục 19,20,21

		



		11. 

		Phiếu yêu cầu chứng thực 

		Thủ tục 28 đến 41

		



		12. 

		Bản Di chúc

		Thủ tục 28

		



		13. 

		Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

		Thủ tục 29

		



		14. 

		Văn bản phân chia tài sản thừa kế

		Thủ tục 30

		



		15. 

		Văn bản nhận tài sản thừa kế

		Thủ tục 31

		



		16. 

		Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

		Thủ tục 45

		



		17. 

		Mẫu Sơ yếu lý lịch

		Thủ tục 48

		



		18. 

		Đơn xin cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe 

		Thủ tục 53

		



		19. 

		Tờ khai về việc báo mất giấy phép lái xe

		Thủ tục 54

		



		20. 

		Đơn đề nghị cấp giấy chứng minh nhân dân 

		Thủ tục 55

		



		 II. Lĩnh vực: Tôn giáo



		21. 

		Baín âàng kyï ngæåìi vaìo tu

		Thủ tục 2

		



		 III. Lĩnh vực: Đăng ký, quản lý cư trú



		22. 

		Phiếu báo thay đổi hộ khẩu,nhân khẩu (HK02)

		Thủ tục 1 đến 15

		



		23. 

		Bản khai nhân khẩu (HK01).

		Thủ tục 1,2

		



		24. 

		Phiếu khai báo tạm vắng

		Thủ tục 3

		



		 IV. Lĩnh vực: Xây dựng



		25. 

		Đơn xin cấp phép xây dựng(sử dụng nhà ở nông thôn)

		Thủ tục 3,4,5,7,8

		



		26. 

		Đơn xin cấp phép xây dựng(sử dụng nhà ở đô thị)

		Thủ tục 3,4,5,7,8

		



		27. 

		Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm

		Thủ tục 6

		



		 V. Lĩnh vực: Tài nguyên môi trường



		28. 

		Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

		Thủ tục 1,2,3,4,5,12,13,14, 17, 18,22,23

		



		29. 

		Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa.

		Thủ tục 4

		



		30. 

		Đơn xin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

		Thủ tục 6,16

		



		31. 

		Đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền.

		Thủ tục 7

		



		32. 

		Đơn đăng ký biến động về sử dụng đất

		Thủ tục 8,9,10,11, 15

		



		33. 

		Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất.

		Thủ tục 12

		



		34. 

		Đơn đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

		Thủ tục 13

		



		35. 

		Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

		Thủ tục 18

		



		36. 

		Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

		Thủ tục 19

		



		37. 

		Đơn yêu cầu thay đổi nội dung thế chấp, bao lãnh đã đăng ký

		Thủ tục 20

		



		38. 

		Đơn xin gia hạn sử dụng đất

		Thủ tục 21

		



		39. 

		Đơn xin thuê đất nông nghiệp

		Thủ tụ 24

		



		40. 

		Đơn xin giao đất nông nghiệp

		Thủ tục 25

		



		41. 

		Đơn xin giao đất làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân

		Thủ tục 26

		



		 VI. Lĩnh vực: Dân quân tự về



		42. 

		Bản khai cá nhân 

		Thủ tục 10 đến 16

		



		43. 

		Bản khai thân nhân

		Thủ tục 10 đến 16

		



		 VII. Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội



		44. 

		Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

		Thủ tục 1,2,3,12,13, 17,18,20,23,24

		



		45. 

		Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi

		Thủ tục 3

		



		46. 

		Đơn đề nghị hỗ trợ mai táng phí đối tượng bảo trợ xã hội

		Thủ tục 4

		



		47. 

		Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội 

		Thủ tục 16,25,26,27, 28

		



		48. 

		Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

		Thủ tục 30

		



		49. 

		Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo

		Thủ tục 32,44

		



		50. 

		Tờ khai nhận trợ giúp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng 

		Thủ tục 36

		



		51. 

		Bản khai về người có công(anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến)

		Thủ tục 40

		



		52. 

		Bản khai cá nhân (người giúp đở cách mạng)

		Thủ tục 41

		



		53. 

		Bản khai cá nhân (người hoạt động giải phóng dân tộc)

		Thủ tục 42

		



		54. 

		Bản khai cá nhân (cấp thẻ BHYT)

		Thủ tục 43

		



		55. 

		Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo

		Thủ tục 44

		



		56. 

		Bản khai cá nhân (người hoạt động cách mạng bị bắt bị tù đày)

		Thủ tục 47

		



		57. 

		Bản khai thân nhân người có công với cách mạng hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật (người hoạt động cách mạng bị bắt, tù đầy chết trước ngày 1/1/1995)

		Thủ tục 48

		



		58. 

		Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần 

		Thủ tục 49

		



		59. 

		Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hang tháng

		Thủ tục 50

		



		60. 

		Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH 

		Thủ tục 50

		



		61. 

		Đơn đề nghị cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế (Mẫu số: 02/THE)

		Thủ tục 51

		



		62. 

		Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết (Mẫu 09-HSB)

		Thủ tục 52

		



		63. 

		Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (Mẫu12-HSB).

		Thủ tục 53

		



		64. 

		Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần (Mẫu14-HSB).

		Thủ tục 54

		



		65. 

		Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH mẫu số 18a-CBH

		Thủ tục 55

		



		 VIII. Lĩnh vực: Văn hóa



		66. 

		Đơn xin cấp phép dạy thêm (Cá nhân)

		Thủ tục 3

		



		67. 

		Đơn đề nghị cấp phép dạy thêm (Tập thể)

		Thủ tục 3

		





MẪU ĐƠN TỜ KHAI


Mẫu 1A


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ngày….. tháng….. năm 200…..


BẢN KHAI CÁ NHÂN


Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ


(Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách)


Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:…….


Thuộc đối tượng nguyên là (QN, CAND, CNVC):………………………………


Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….....


Quê quán: ………………………………………………………………………...


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………...


Vào Đảng: ……………………………………Chính thức:……………………..


Nhập ngũ (hoặc tuyển dụng vào CNVC) ngày….. tháng….. năm ………………


Đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e, f….) hoặc cơ quan tuyển dụng:…………………....


Về gia đình từ ngày….. tháng….. năm …………………………………………..


Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi về gia đình (c, d, e, f…):……………………


Nghề nghiệp sau khi về gia đình: ……………………………………………….


Đã được khen thưởng trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu: …………………….


………………………………………………………………………..................


Lý do chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước………………


………………………………………………………………………..................


………………………………………………………………………..................


………………………………………………………………………..................


………………………………………………………………………..................


Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:………


………………………………………………………………………..................


………………………………………………………………………..................


………………………………………………………………………..................


BẢNG KÊ THỜI GIAN TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CHO ĐẾN KHI VỀ GIA ĐÌNH


		Từ tháng, năm

		Đến tháng, năm

		Cấp bậc, 
chức vụ

		Đơn vị 
(c, d, e, f)

		Địa bàn hoạt động



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng





Những người biết được quá trình tham gia công tác:


1. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay………………………....


Lý do biết: ………………………………………………………………………


2. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………


Lý do biết: ………………………………………………………………………


Khai tại …………………………………………………………………………


Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)


(Ký tên và đóng dấu)

		Người khai


(Ký, ghi rõ họ, tên)





Mẫu 1B


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ngày….. tháng….. năm 200…..


BẢN KHAI THÂN NHÂN


Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ


(Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách)


1. Phần khai về thân nhân của đối tượng:

Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..


Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….


Quê quán: ………………………………………………………………………..


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..


Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:………………………………………………


Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là………………………………………….


Những người cùng hàng thừa kế gồm: ………………………………………….


………………………………………………………………………..................


………………………………………………………………………..................


………………………………………………………………………..................


………………………………………………………………………..................


(Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)


2. Phần khai về đối tượng:


Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..


Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….


Quê quán: ………………………………………………………………………..


Vào Đảng: ……………………………………Chính thức:……………………..


Nhập ngũ (hoặc tuyển dụng vào CNVC) ngày….. tháng….. năm ………………


Đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e, f….) hoặc cơ quan tuyển dụng:…………………....


Về gia đình từ ngày….. tháng….. năm …………………………………………..


Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi về gia đình (c, d, e, f…):……………………


Lý do chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước………………


………………………………………………………………………..................


………………………………………………………………………..................


………………………………………………………………………..................


………………………………………………………………………..................


Đã từ trần ngày……. tháng…. năm…. tại………………………………………


Các giấy tờ của đối tượng còn lưu giữ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ:………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………..................


………………………………………………………………………..................


BẢNG KÊ THỜI GIAN TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CHO ĐẾN KHI VỀ GIA ĐÌNH


		Từ tháng, năm

		Đến tháng, năm

		Cấp bậc, 
Chức vụ

		Đơn vị 
(c, d, e, f)

		Địa bàn hoạt động



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng





Những người biết được quá trình tham gia công tác:


1. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………


Lý do biết: ………………………………………………………………………


2. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………


Lý do biết: ………………………………………………………………………


Khai tại …………………………………………………………………………


Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)


(Ký tên và đóng dấu)

		Người khai


(Ký, ghi rõ họ, tên)





Mẫu 2A


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày….. tháng….. năm 200…..


BẢN KHAI CÁ NHÂN


Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ


(Đối tượng hưởng chế độ B, C, K)


Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:…….


Thuộc đối tượng nguyên là (QN, CAND, TNXP…):……………………………


Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………


Quê quán: ………………………………………………………………………...


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………...


Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay (đối với người đang công tác):………………


……………………………………………………………………………………


Đang nghỉ hưu, MSLĐ, TNLĐ hoặc làm công việc gì ở đâu:…………………..


……………………………………………………………………………………


Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi nghỉ:………………………………………..


Nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly đối với cán bộ dân chính đảng): ngày…... tháng…… năm……, đơn vị (c, d, e, f):………………………………………


Tái ngũ (nếu có) ngày…... tháng…… năm……………………………………..


Ngày, tháng, năm đi chiến trường B, C, K:……………………………………..


Đơn vị trước khi đi chiến trường B, C, K:………..……………………………..


Cấp bậc, chức vụ trước khi đi chiến trường B, C, K:………..………………….


Ngày, tháng, năm được đề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương:……..


Trong thời gian ở chiến trường đã ra miền Bắc: đi học, công tác (số lần, thời gian):…………; Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc:…………….


Họ, tên bố:……………………… sinh:……………………. mất:…………….


Họ, tên mẹ:……………………… sinh:……………………. mất:…………….


Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975:…………………….


……………………………………………………………………………………


Họ, tên vợ (hoặc chồng): …………………………………………………………


Vợ chồng kết hôn năm: …………………………………………………………..


Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975:………………….


……………………………………………………………………………………


Họ, tên các con:


1-…………………………………… sinh:………………………………………


2-…………………………………… sinh:………………………………………


Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:………..


……………………………………………………………………………………


BẢNG KÊ KHAI THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ĐẤU Ở CHIẾN TRƯỜNG B, C, K KỂ TỪ NGÀY ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG


		Từ tháng, năm

		Đến tháng, năm

		Cấp bậc, 
Chức vụ

		Đơn vị 
(c, d, e, f)

		Địa bàn hoạt động



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng





Khai tại …………………………………………………………………………


Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		Xác nhận của cơ quan, hoặc
của Ủy ban nhân dân xã (phường)


(Ký tên và đóng dấu)

		Người khai


(Ký, ghi rõ họ, tên)





Mẫu 2B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ngày….. tháng….. năm 200…..


BẢN KHAI THÂN NHÂN


Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg 
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ


(Đối tượng hưởng chế độ B, C, K)


1. Phần khai về thân nhân:


Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..


Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….


Quê quán: ………………………………………………………………………..


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..


Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:………………………………………………


Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là: ……………………………………….


Những người cùng hàng thừa kế gồm: ………………………………………….


………………………………………………………………………..................


………………………………………………………………………..................


 (Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)


2. Phần khai về đối tượng:


Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:…….


Sinh năm……………….. Quê quán:……………………………………………


Hy sinh (hoặc từ trần) ngày, tháng, năm:……………………………………….


Đơn vị (cơ quan) khi hy sinh (từ trần):………………………………………….


Ngày nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly đối với cán bộ dân chính đảng):…………………., đơn vị (c, d, e, f):…………………………………….


Tái ngũ (nếu có) ngày……. tháng…… năm:…………………………………...


Đơn vị trước khi đi chiến trường B, C, K:……………………………………...


Cấp bậc, chức vụ trước khi đi chiến trường B, C, K……………………………


Ngày, tháng, năm được đề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương:……..


Cấp bậc, chức vụ khi hưởng lương:…………………………………………….


Trong thời gian ở chiến trường đã ra miền Bắc: Đi học, công tác (số lần, thời gian):………………. Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc:……….


Đơn vị công tác trước khi về gia đình: …………………………………………


Cấp bậc, chức vụ khi về gia đình:…………………………..………………….


Họ, tên bố:……………………… sinh:……………………. mất:…………….


Họ, tên mẹ:……………………… sinh:……………………. mất:…………….


Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975:…………………….


……………………………………………………………………………………


Họ, tên vợ (hoặc chồng): …………………………………………………………


Vợ chồng kết hôn năm: …………………………………………………………..


Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975:………………….


……………………………………………………………………………………


Họ, tên các con:


1-…………………………………… sinh:………………………………………


2-…………………………………… sinh:………………………………………


Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:………..


……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………


BẢNG KÊ THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ĐẤU Ở CHIẾN TRƯỜNG 
B, C, K KỂ TỪ NGÀY ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG


		Từ tháng, năm

		Đến tháng, năm

		Cấp bậc, Chức vụ

		Đơn vị 
(c, d, e, f)

		Địa bàn hoạt động



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng





Khai tại …………………………………………………………………………


Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)


(Ký tên và đóng dấu)

		Người khai


(Ký, ghi rõ họ, tên)





Mẫu 2C


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ngày….. tháng….. năm 200…..


BẢN TRÍCH SAO LÝ LỊCH CỦA ĐỐI TƯỢNG 


Về thời gian công tác, chiến đấu tại chiến trường B, C, K trong thời kỳ 
chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc


Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..


Bí danh: ……………………………………………………………………..…..


Quê quán: ………………………………………………………………………..


Trú quán: ………………………………………………………………………..


Đơn vị công tác, nghỉ hưu, MSLĐ, TNLĐ hoặc làm công việc gì ở đâu:……….


……………………………………………………………………………………


Tôi trích sao thời gian công tác, chiến đấu tại chiến trường B, C, K của đối tượng nói trên hưởng chế độ một lần như sau:


		Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

		Số tháng

		Đơn vị, 
chiến trường

		Cấp bậc, 
chức vụ

		Mức lương



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng thời gian được hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng





Tôi xin cam đoan bản trích sao trên đây về đối tượng là đúng với hồ sơ gốc cơ quan đang quản lý, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		Người trích sao


(Ghi rõ họ, tên)

		Xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ


(Ký tên, đóng dấu)





Mẫu 3A


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ngày….. tháng….. năm 200…..


BẢN KHAI CÁ NHÂN 


Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg 
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ


(Đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật)


Họ và tên:………………….…..Bí danh:…………………... Nam, nữ:……….


Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….


Quê quán: ………………………………………………………………………..


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..


Vào Đảng:………………………… Chính thức:………………………………..


Thời gian tham gia dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật:………………..


…………………………………………………………………………………..


Được vào đơn vị (b, c dân quân, du kích):………………………………………


Do cấp nào quản lý (ghi rõ):…………………………………………………….


Về gia đình từ ngày ….. tháng….. năm…………………………………………


Đơn vị trước khi về gia đình (b, c, d):…………………………………………..


…………………………………………………………………………………..


Lý do khi về gia đình:…………………………………………………………...


Nghề nghiệp sau khi về gia đình:…………… hiện nay:………………………..


Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Mỹ: ………………………..


…………………………………………………………………………………..


Đã được hưởng chế độ, chính sách gì? ………………………………………..


…………………………………………………………………………………..


Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:………


…………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………..


BẢNG KÊ THỜI GIAN THỰC TẾ THAM GIA DÂN QUÂN, DU KÍCH 
TẬP TRUNG, LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ MẬT


		Từ tháng, năm

		Đến tháng, năm

		Số tháng

		Cấp bậc, Chức vụ

		Đơn vị 
(c, d, e, f)

		Cấp quản lý

		Địa bàn hoạt động



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng





Những người biết được quá trình tham gia dân quân, du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật:


1. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………


Lý do biết: ………………………………………………………………………


2. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………


Lý do biết: ………………………………………………………………………


Khai tại …………………………………………………………………………


Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)


(Ký tên và đóng dấu)

		Người khai


(Ký, ghi rõ họ, tên)





Mẫu 3B


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ngày….. tháng….. năm 200…..


BẢN KHAI THÂN NHÂN


Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg 
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ


(Đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật)


1. Phần khai về thân nhân:


Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..


Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….


Quê quán: ………………………………………………………………………..


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..


Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:………………………………………………


Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là: ……………………………………….


Những người cùng hàng thừa kế gồm: ………………………………………….


………………………………………………………………………..................


………………………………………………………………………..................


………………………………………………………………………..................


(Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)


2. Phần khai về đối tượng:


Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:…….


Năm sinh ……………….. từ trần……………………………………………….


Quê quán:……………………………………………………………………….


Vào Đảng:…………………………………. Chính thức:………………………


Thời gian tham gia dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật:……………….


Được vào đơn vị………………………………………………………………...


Do cấp nào quản lý (ghi rõ) …………………………………………………...


Về gia đình từ ngày….. tháng… năm…………………………………………...


Đơn vị trước khi về gia đình (b, c, d):…………………………………………..


………………………………………………………………………………..…


Nghề nghiệp sau khi về gia đình:…………………..… hiện nay:………………


Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Mỹ:………………………...


Đã được hưởng chế độ, chính sách gì? …………………………………………


……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………


Các giấy tờ liên quan đến tham gia dân quân, du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật còn lưu giữ được:……….. …………………………………………………………


……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………


BẢNG KÊ THỜI GIAN THỰC TẾ THAM GIA DÂN QUÂN, DU KÍCH 
TẬP TRUNG, LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ MẬT


		Từ tháng, năm

		Đến tháng, năm

		Số tháng

		Cấp bậc, Chức vụ

		Đơn vị 
(c, d, e, f)

		Cấp quản lý

		Địa bàn hoạt động



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng





Những người biết được quá trình tham gia dân quân, du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật:


1. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………


Lý do biết: ………………………………………………………………………


2. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………


Lý do biết: ………………………………………………………………………


Khai tại …………………………………………………………………………


Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)


(Ký tên và đóng dấu)

		Người khai


(Ký, ghi rõ họ, tên)





MẪU HK02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


————————————

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU


		Kính gửi:

		………………………………………………………..


…………………………………………………………





Họ và tên người báo: (*).................................................................................................. 


Chỗ ở hiện nay: .............................................................................................................. 


………………………………………………… Điện thoại: ........................................ 


Quan hệ với chủ hộ: (*)..................................................................................................... 


Họ và tên chủ hộ: ……………………………… Sổ hộ khẩu số: ................................. 


Chỗ ở hiện nay: ............................................................................................................... 


…………………………………………………… Điện thoại: ...................................... 

NỘI DUNG THAY ĐỔI:

......................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................... 


 


		..........., ngày ...... tháng ..... năm ..........


Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ

(Ghi rõ nội dung, ký và ghi rõ họ tên)

		..........., ngày ...... tháng ..... năm ..........


NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO


(Ký, ghi rõ họ tên)







CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI NHÂN KHẨU


(Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

[image: image1.wmf]

		1. Họ và tên khai sinh:

[image: image2.wmf])


1


(


 ……………………………………………….2. Giới tính:……………..……


3. Họ và tên gọi khác (nếu có):…………………………………………………………………………..


4. Sinh ngày ……./……./……………. 5. Nơi sinh:……………..………………………………………


6. Quê quán:

[image: image3.wmf])


2


(


 ………………………………………………………………………………….………..


7. Dân tộc: …………… 8. Tôn giáo:……………………… 9. CMND/ Hộ chiếu số………………...


10. Nơi thường trú: ……………………………………………………………………..………………..


……………………………………………………………………………………………………………


11. Chỗ ở hiện nay: …………………………………..……………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………………


12. Trình độ học vấn:

[image: image4.wmf])


3


(


 …………………..… 13. Trình độ chuyên môn:

[image: image5.wmf])


4


(


 …………………….


14. Biết tiếng dân tộc ít người: ………………………………15. Biết ngoại ngữ:………………..


16. Nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc hiện nay: …………………………………....................


…………………………………………………………………………………………………………..


17. Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì:



		TỪ THÁNG, NĂM


ĐẾN THÁNG, NĂM




		CHỖ Ở


(ghi rõ số nhà, đường phố; tổ, xóm, ấp, bản, xã/ phường/ thị trấn; quận/ huyện; tỉnh/thành phố. Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ tên nước)

		NGHỀ NGHIỆP, NƠI LÀM VIỆC



		...........................


...............................


...........................


...........................


...........................


...........................


...........................


...........................


...........................




		....................................................................


....................................................................


....................................................................


....................................................................


....................................................................


....................................................................


....................................................................


....................................................................


....................................................................

		....................................................................


....................................................................


....................................................................


....................................................................


....................................................................


....................................................................


....................................................................


....................................................................


....................................................................








(1) Viết chữ in hoa đủ dấu. (2) Ghi theo giấy khai sinh hoặc quê gốc (3) Ghi trình độ học vấn cao nhất. Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trình độ phổ thông (12/12, 7/10…..). (4) Ghi rõ trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sĩ Y học, Thạc sĩ quản lý giáo dục, cử nhân luật …..


18. Tiền án 


		BỊ BẮT NGÀY

		TỘI DANH, ÁN PHẠT



		

		



		

		



		

		



		

		





19. Quan hệ gia đình: (Bố, mẹ; anh, chị, em ruột; vợ/ chồng, con)

[image: image6.wmf])
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		HỌ VÀ TÊN

		SINH NĂM
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…………………..………., ngày …… tháng …….. năm ……….









   NGƯỜI KHAI HOẶC NGƯỜI VIẾT HỘ 










(Cam đoan; ký ghi rõ họ tên)




(5) Ghi cả cha, mẹ;con nuôi; người nuôi dưỡng; người giám hộ theo quy định của pháp luật(nếu có).


(6) Số nhà, đường phố; tổ, xóm, ấp, bản, xã/ phường/ thị trấn; quận/ huyện; tỉnh/thành phố. Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ tên nước (Mẫu này có thể in ra để sử dụng)

MẪU HK05 

(Ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


————————————

PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG


(Phần lưu tại Công an xã/ phường/ thị trấn)

Số: ......./TV


(Liên 1)

1. Họ và tên: (1)............................................................. 2. Giới tính: …………………….


3. Sinh ngày ….. / ….. / …...... 4. CMND/ Hộ chiếu số: ……… 5. Điện thoại............... 


6. Nơi cư trú: (2) ............................................................................................................... 


7. Tạm vắng từ ngày ......./ ....../ …........... Đến ngày ......./ ....… / .......  


8. Lý do tạm vắng và nơi đến: (3) ..................................................................................... 


......................................................................................................................................... 

		…............, ngày ....… tháng ….... năm …......


TRƯỞNG CÔNG AN: (4)


(Ký, ghi rõ họ tên)

		…............, ngày ....… tháng ….... năm …......


NGƯỜI KHAI BÁO


(Ký, ghi rõ họ tên)





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(1) Viết chữ in hoa đủ dấu. (2) Thường trú/ tạm trú. (3) Ghi rõ số nhà, đường phố; tổ, xóm, ấp, bản, xã/ phường/ thị trấn; quận, huyện; tỉnh/ thành phố. (4) Xã/ phường/ thị trấn.

MẪU HK05 

(Ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


————————————

PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG


(Phần cấp cho người tạm vắng)

Số: ......./TV


(Liên 2)

1. Họ và tên: (1)..................................................................... 2. Giới tính: ……………


3. Sinh ngày ….. / … / ….... 4. CMND/ Hộ chiếu số: ………… 5. Điện thoại............... 


6. Nơi cư trú: (2) ................................................................................................................ 


7. Tạm vắng từ ngày ......./ ....../ …........... Đến ngày ......./ ....… / .......  


8. Lý do tạm vắng và nơi đến: (3) .................................................................................... 


......................................................................................................................................... 


 


		…............, ngày ....… tháng ….... năm …......


TRƯỞNG CÔNG AN: (4)


(Ký, ghi rõ họ tên)

		…............, ngày ....… tháng ….... năm …......


NGƯỜI KHAI BÁO


(Ký, ghi rõ họ tên)





----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(1) Viết chữ in hoa đủ dấu. (2) Thường trú/ tạm trú. (3) Ghi rõ số nhà, đường phố; tổ, xóm, ấp, bản, xã/ phường/ thị trấn; quận, huyện; tỉnh/ thành phố. (4) Xã/ phường/ thị trấn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                      ....... , ngày        tháng      năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI


(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)




Kính gửi:  -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).....................................


                 -   Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố).................


         Tỉnh, thành phố.......................................................................................


Tên tôi là: ..................................................................... Nam, nữ..........................................


Sinh ngày....................tháng.......................năm ...................................................................


Quê quán: ..................................................................................................................................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại ............................................................................................


       Xã (phường, thị trấn) ........................... huyện (quận, thị xã, TP)...........................


       Tỉnh.....................................................................................................................................


Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng..........................................................


.......................................................................................................................................................


.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................


        Vậy tôi làm đơn này đề nghị ......................................................................................


.......................................................................................................................................................









                        Người viết đơn


                                                                                                        ( Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)..................


nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét cho ..............................................                        


               (Ký, ghi rõ họ tên)                                           


Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã


    UBND xã............................


                                                              Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở


                                                   UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã


                                                     từ ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200...


                                                              đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.


                                                                                               Chủ tịch UBND xã

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                ............, ngày......... tháng..........năm 200.......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TẠI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI



          Kính gửi:  -  Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)..........................................


                           -   Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố).........................



                -   Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Tỉnh, thành phố....


Tên tôi là: ................................................................... Nam, nữ...................................


Sinh ngày ...................tháng ..................năm ..............................................................


Trú quán tại thôn..........................................................................................................


       Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)........................


       Tỉnh........................................................................................................................


hiện nay, tôi..................................................................................................................


......................................................................................................................................


.......................................................................................................................................


.......................................................................................................................................


.......................................................................................................................................


.......................................................................................................................................



Tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét cho tôi được vào sống tại ..............................


.........................................................................................................................................



Tôi xin cam đoan thực hiện đúng nội quy, quy định của cơ sở bảo trợ xã hội và Luật pháp của Nhà nước.

		Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)......................................


hiện cư trú tại thôn.......................................................


       (Ký, ghi rõ họ tên)



		Người viết đơn


(Ký, ghi rõ họ tên)





   


          

                   Đề nghị của UBND cấp xã


                                                                  UBND xã......................................................


                                                      đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết


                                                                                        Chủ tịch UBND xã

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                                            ...............ngày        tháng      năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội




Kính gửi:  -  Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)..........................................................


                 -   Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)........................................


         Tỉnh, thành phố........................................................................................


Tên tôi là: ................................................................... Nam, nữ.........................................


       Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP).............................


       Tỉnh..............................................................................................................................


có quan hệ với người chết: .................................................................................................



đã đứng ra tổ chức lễ tang cho .................................................................................


là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đã qua đời ngày        tháng     năm  200...   tại .......................................................................... (giấy chứng tử số............


ngày       tháng       năm 200.. do UBND xã ......................................cấp).


Vậy tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí mai táng cho ........................................................... nêu trên.



Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.






                      



  Người viết đơn


         ( Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)...........


nêu trên là đúng, đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét hỗ trợ kinh phí mai táng.                                  


               (Ký, ghi rõ họ tên)                         


Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã


UBND xã...................................................


                                                            xác nhận trường hợp trên là đúng đề nghị UBND huyện 


                                                                      hỗ trợ kinh phí mai táng cho ......................


                                                                      theo quy định.


                                                                                             Chủ tịch UBND xã


                                                                                             (ký tên, đóng dấu)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                               ..........ngày        tháng      năm 200


ĐƠN NHẬN NUÔI TRẺ EM MỒ CÔI, BỊ BỎ RƠI




                     Kính gửi:  -  Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)...................


                                      -   Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...


                              Tỉnh, thành phố...............................................................


     Tên tôi là: ................................................................... Nam, nữ..............................


     Hiện có hộ khẩu thường trú tại ................................................................................


       Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)....................


       Tỉnh....................................................................................................................


     Giấy chứng minh nhân dân số..................................do CA..............................cấp


                                                ngày .............tháng ....... năm..........


      Xin đề nghị UBND xã ............................................. UBND huyện..........................


      Cho phép tôi được nhận nuôi cháu: .........................................................................


      Hiện ở: .......................................................................................................................


sinh ngày.........tháng ......năm 200.... là trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ (hoặc bị bỏ rơi).



Tôi xin cam đoan sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc cháu và đảm bảo cho cháu được thực hiện quyền của trẻ em.


Ý kiến của người giám hộ và trẻ em được nhận nuôi

         Người viết đơn


         (trường hợp trẻ từ đủ 9 tuổi trở lên)  


       Ký, ghi rõ họ tên)


.....................................................................................


.....................................................................................


....................................................................................


                              (Ký, ghi rõ họ tên)


Ý kiến chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp xã                     Xác nhận của Trưởng thôn,


UBND xã: ................................................                          xác nhận trường hợp .......................


đồng ý để ông bà :.......................nhận nuôi                        hiện cư trú tại thôn...........................


cháu.............................theo đơn đề nghị trên                              (Ký, ghi rõ họ tên)


               Chủ tịch UBND xã


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM


Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỔ CẬP 
GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ


(Dùng cho học sinh là người tàn tật, mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo)



Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn:..................


- Trường......................................................................


- Phòng Nội vụ Lao động - TB&XH huyện, quận, thị xã.


Tên tôi là (1)……………..…………………..…….. nam (nữ)…………


Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………


Nguyên quán:………………………………………………………………..


Hiện có hộ khẩu thường trú tại (2):.................................................................


.........................................................................................................................


Có con (hoặc bản thân) tên là: 


Là đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ (3):…………………………………...…………………………………………………………………Hiện đang học tại lớp:………trường:………………... khoá học:………….


Căn cứ vào Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét giải quyết chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo qui định và chế độ hiện hành.



                                                                    ......, ngày..... tháng.... năm....


Người làm đơn


(Ký và ghi rừ họ tên)


		Xác nhận của Trưởng trạm y tế cấp xã (đối với người tàn tật)


(Ký tên và đóng dấu)

		Xácc nhận của UBND cấp xã


học sinh....................................................


đúng là đối tượng......................................


như đã trình bày trong đơn.


(Ký tên và đóng dấu)





Ghi chú:


+ (1): Ghi rừ họ tờn bằng chữ in hoa cú dấu.
+ (2): Ghi rừ địa chỉ cụ thể (thôn, xó, huyện, tỉnh; số nhà, đường phố, quận, thành phố).
+ (3): Ghi rừ loại đối tượng chính sách:
* Học sinh là người tàn tận;
* Học sinh là người tàn tật thuộc diện hộ nghèo;
* Học sinh mồ côi;
* Học sinh là dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo;
* Học sinh thuộc diện hộ. 


Mẫu số 01-ƯĐGD


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI CẤP SỔ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO


(kèm theo bản sao Giấy khai sinh của người hưởng chế độ 


ưu đãi giáo dục, đào tạo)


Họ và tên người có công (1) …………………………….là: (2)……....................


Ngày tháng năm sinh:…………………………….Nam/Nữ…………….……….


Số hồ sơ:  …………………………………………………………........................


Nơi đăng ký thường trú: Xã (phường)……………...(Quận,huyện)………...…….


Tỉnh (thành phố)……..............................................................................................


Nơi đang quản lý chi trả trợ cấp: ……………………………………...….............


Tôi là (3)………………………….quan hệ với người có công(4):……………….


Đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với: 


		STT

		Họ và tên (5)

		Ngày, tháng, năm sinh

		Quan hệ với người có công



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		…

		

		

		






Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (6)


Ông/bà……………………...................


có bản khai như trên là đúng.


            Thủ trưởng đơn vị


              (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

		……., ngày…..tháng…..năm…..


Người khai


(Ký tên và ghi rõ họ, tên)





Ghi chú


- (1) - Ghi rõ họ tên người có công


- (2)- Ghi rõ loại đối tượng người có công với cách mạng (nếu là thương binh, bệnh binh thì ghi thêm tỷ lệ mất sức lao động).


- (3)- Ghi họ tên người đứng khai.


- (4)- Ghi quan hệ người đứng khai với người có công. 


- (5)- Ghi rõ họ và tên học sinh, sinh viên được hưởng trợ cấp.


- (6)- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền:



+ Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với cách mạng do Trung tâm quản lý.



+ Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.



+ Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp còn lại đang thường trú tại xã.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		     Mẫu số 03-CSSK





TỜ KHAI 


NHẬN TRỢ CẤP PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP VÀ DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH 


ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

(Kèm theo chỉ định của cơ sở y tế)


1. Họ và tên: …………………………………………………..


2. Năm sinh: …………………………………………………….


3. Đang hưởng trợ cấp: ……………………………………………...


4. Nơi quản lý trợ cấp: ……………………………………………………


5. Số Hồ sơ: ……………………………………………...


6. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (nếu có) …% (Bằng chữ:..................)


Tôi đề nghị được cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp sổ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình như sau:


		STT

		Loại phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 


và vật phẩm phụ



		

		



		1

		



		2

		



		…

		…





		Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền…                        …, ngày … tháng … năm 20...

………………………………………                                               Người kê khai    

………………………………………                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

………………………………………


            …, ngày … tháng … năm 20..


                       Thủ trưởng đơn vị


                      (Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

-UBND cấp xã xác nhận đối với người đang thường trú trên địa bàn.


-Cơ sở nuôi dưỡng thương bệnh binh và người có công xác nhận đối với người 


đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.


                      





Mẫu số 4c-AH


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN KHAI VỀ NGƯỜI CÓ CÔNG 


1. Phần khai về người có công:


Họ và tên: …………………………………..Nam (Nữ) …….. Năm sinh: 



Nguyên quán: 



Cơ quan, đơn vị công tác: 



Nơi đăng ký hộ khẩu: 



Đã được tặng danh hiệu (Anh hùng LLVT,  Anh hùng LĐ trong kháng chiến) : 


Theo Quyết định số……..……ngày……tháng…..năm…..…của Chủ tịch nước.


2. Phần khai về thân nhân (người đứng khai):


Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh: 



Nguyên quán: 



Trú quán: 



Quan hệ với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến: (vợ, chồng, cha, mẹ, con….) đã từ trần ngày…….tháng….năm…………………………………………………….


Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		Ông (bà) ………………………………………..


Hiện cư trú tại: ………………………..….………


chưa hưởng trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến.


 ……, ngày…. tháng… năm ….


 TM. UBND


      Chủ tịch

		Ngày …. tháng …. năm …


Người khai


(Ký, ghi rõ họ và tên)








Mẫu số 10 - CC1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         ........., ngày..... tháng..... năm 200...


BẢN KHAI CÁ NHÂN


Họ và tên........................………..............………..... Năm sinh:................................


Nguyên quán:...............................................................................................................


Trú quán:.....................................................................................................................


Đã được Nhà nước tặng:


- Bằng “Có công với nước” theo Quyết định số:........... ngày....... tháng....... năm……….của Chủ tịch nước.


- Huân chương kháng chiến hạng:.................. theo Quyết định số:.................... ngày........ tháng...............năm...........


- Huy chương kháng chiến hạng:.................. theo Quyết định số:.............................. ngày............tháng...............năm...........


Các chế độ chính sách đã hưởng:


- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh


- Kháng chiến


…


		Chứng nhận của UBND xã (phường).......


Chứng nhận nội dung kê khai trên và chữ ký của ông (bà):..................... là đúng sự thật. 


Ngày..... tháng..... năm.....


(Ký tên, đóng dấu)

		Người khai


(ký, ghi rõ họ tên)





Mẫu số 9 - KC1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               ........., ngày..... tháng..... năm 200...


BẢN KHAI CÁ NHÂN


     Họ và tên........................………..............………..... Năm sinh:................................


Nguyên quán:...............................................................................................................


Trú quán:.....................................................................................................................


Tham gia hoạt động kháng chiến  từ ngày....…….tháng..……....năm.……......đến


 ngày.........tháng.........năm..………....


Số năm thực tế tham gia kháng chiến:.............tháng............năm.


Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến:


Huân chương Chiến thắng hạng                        Huy chương Chiến thắng hạng


Huân chương KC chống Pháp hạng
            Huy chương KC chống Pháp hạng


Huân chương KC chống Mỹ hạng
            Huy chương KC chống Mỹ 


		Chứng nhận của UBND xã,phường………


Chứng nhận nội dung kê khai trên và chữ ký của ông (bà):........................ là đúng sự thật.


  Ngày.... tháng... năm....


(Ký tên, đóng dấu)

		Người khai ký tên


(ký và ghi rõ họ tên)





Mẫu số 13


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


....., ngày.... tháng.... năm.....


BẢN KHAI CÁ NHÂN


Họ và tên :…………......................................................Năm sinh.............................


Nguyên quán:..............................................................................................................


Trú quán:.....................................................................................................................


Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay (nhân dân, hưu trí, mất sức lao động, cán bộ xã, ...)………


.....................................................................................................................................


Đã được hưởng trợ cấp:


- Thương binh, người hưởng chính sách như thương:


- Thân nhân liệt sĩ


- Người hoạt động kháng chiến


-


-


-


-


…


  Tôi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp thẻ bảo hiểm y tế.


		Xác nhận của UBND xã (phường)


Nội dung đã kê khai trên và chữ ký của ông (bà) …………………………… là đúng


……….., ngày.... tháng... năm....


  TM.UBND


Chủ tịch

		Người khai


(ký tên, ghi rõ họ tên)





Mẫu số 8-TĐ1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




  ........., ngày..... tháng..... năm 200...


BẢN KHAI CÁ NHÂN


Họ và tên :.............................................................................Năm sinh......................


Nguyên quán:..............................................................................................................


Trú quán:.....................................................................................................................


Tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến từ ngày.........tháng……......


năm……....đến ngày……...tháng ……..năm………


Cấp bậc…………………….. chức vụ:................................................................……


Đơn vị hoạt động trước khi bị địch bắt tù, đày:...........................................................


Bị địch bắt tù, đày ngày.........tháng........năm........đến ngày.......tháng ......năm..........


Nơi bị tù:.....................................................................................................................


Ngày vào Đảng hoặc các tổ chức quần chúng khác....................................................


Đã hưởng các chế độ:


- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh


- Tuất liệt sĩ


- Người hoạt động kháng chiến


- Người có công giúp đỡ cách mạng


…………………………………..


Đã được khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến (nếu có):


+ Huân chương chiến thắng, Huân chương kháng chiến hạng.......................quyết định số:.........................ngày..........tháng....................năm


+ Huy chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hạng.....................quyết định số:.........................ngày..........tháng....................năm


		Chứng nhận của UBND xã, phường (hoặc cơ quan quản lý)


Ngày..... tháng.... năm.....


(Ký tên, đóng dấu)

		Người khai


(Ký và ghi rõ họ, tên)








Mẫu số 11


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG


1. Phần khai về thân nhân (người đứng khai);


Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh: 



Nguyên quán: 



Trú quán: 



Quan hệ với người có công với cách mạng: (vợ, chồng, cha, mẹ, con ….)



2. Phần khai về người có công:


Họ và tên: ………………………………….. …….. Năm sinh: 



Nguyên quán: 



Nơi đăng ký hộ khẩu trước khi chết (trừ liệt sĩ): 



Đã chết ngày: …… tháng ….. năm ….. tại 



Là đối tượng: (LTCM, TKN, HĐKC, địch bắt tù, đày): 



Thuộc diện hưởng một trợ cấp đối với: 



Giấy chứng nhận kèm theo (Quyết định; giấy chứng nhận; lý lịch; giấy báo tử; giấy khai tử; biên bản của gia đình, họ tộc …) 



-…


-…


Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		         …… ngày…. tháng…. năm 200…


         Xác nhận của xã (phường)


Ông (bà) …………………………………………………


Hiện cư trú tại: ………………………………….……….


là ……………… của ông (bà) ……………..………


(tên người có công) đã chết ngày ….…tháng ….. năm…


Đề nghị được giải quyết trợ cấp một lần.


TM. UBND


Chủ tịch

		... ngày …. tháng …. năm 200


Người khai


(Ký, ghi rõ họ và tên)








Mẫu số 11


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN 


NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG


1. Phần khai về thân nhân (người đứng khai);


Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh:..................... 



Nguyên quán:.............................................................................................................. 



Trú quán:..................................................................................................................... 



Quan hệ với người có công với cách mạng: (vợ, chồng, cha, mẹ, con ….)................


.....................................................................................................................................



2. Phần khai về người có công:


Họ và tên: ………………………………….. …….. Năm sinh:................................ 



Nguyên quán:.............................................................................................................. 



Nơi đăng ký hộ khẩu trước khi chết (trừ liệt sĩ):.........................................................



Đã chết ngày: …… tháng ….. năm ….. tại................................................................ 



Là đối tượng: (LTCM, TKN, HĐKC, địch bắt tù, đày):............................................. Thuộc diện hưởng một trợ cấp đối với:...................................................................... 



Giấy chứng nhận kèm theo (Quyết định; giấy chứng nhận; lý lịch; giấy báo tử; giấy khai tử; biên bản của gia đình, họ tộc …)................................................................... 



-…


-…


Tôi cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


		…… ngày…. tháng…. năm 200…


Xác nhận của UBND xã (phường)


Ông (bà) …………………………………………


Hiện cư trú tại: …………………………………..


là …………của ông (bà) ………………….(tên người có công) đã chết ngày …tháng….năm........


Đề nghị được giải quyết trợ cấp một lần.


CHỦ TỊCH


(Ký tên đóng dấu)

		... ngày …. tháng …. năm 200


Người khai


(Ký, ghi rõ họ và tên)








CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


CHUYỂN NƠI NHẬN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP 


BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG 


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố ........................


Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm ..........



Địa chỉ nơi hưởng lưong hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trước khi di chuyển:........................................................................................................................


.....................................................................................................................................



Hiện đang hưởng chế độ:..................................................................................



Số giấy chứng nhận hưởng hưu trí hoặc trợ cấp BHXH: .................................



Tôi làm đơn này đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh, TP ............................ ........... giải quyết cho tôi được chuyển đến hưởng lương hưu (trợ cấp BHXH) hàng tháng tại nơi cư trú mới: .......................................................................................................


.....................................................................................................................................


.....................................................................................................................................


		.............., ngày ...... tháng ..... năm .....


Xác nhận của chính quyền 


địa phương nơi cư trú mới (1)


(Ký,  đóng dấu)

		   .............., ngày ....... tháng ..... năm ......


  Người làm đơn


 (Ký, ghi rõ họ tên)








Ghi chú: (1) Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi cư trú mới xác nhận. Trường hợp có bản sao hộ khẩu thường trú hoặc bản sao giấy đăng ký tạm trú nơi cư trú mới đính kèm thì không cần xác nhận của chính quyền địa phương.




[image: image7.emf]Phô lôc sè 6 - BiÓu sè 36


HuyÖn (quËn, thÞ x·, thµnh phè): .......................


QuyÕt to¸n ng©n s¸ch huyÖn n¨m ............


(Dïng cho UBND huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh 


tr×nh H§ND cïng cÊp vµ b¸o c¸o Së TC)


§¬n vÞ: triÖu ®ång


S Néi dung Dù to¸n QuyÕt to¸n so s¸nh


TT n¨m ........ n¨m ...... QT/DT (%)


A B 1 2 3=2/1


A Tæng thu NSNN trªn ®Þa bµn


1 Thu néi ®Þa (kh«ng kÓ thu tõ dÇu th«)


2 Thu tõ xuÊt khÈu, nhËp khÈu


3 Thu viÖn trî kh«ng hoµn l¹i


B Thu ng©n s¸ch huyÖn


1 Thu ng©n s¸ch huyÖn h­ëng theo ph©n cÊp


- C¸c kho¶n thu NS huyÖn h­ëng 100%


-C¸ckho¶nthuph©nchiaNShuyÖnh­ëngtheotûlÖ


phÇn tr¨m (%)


2


Bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp tØnh


- Bæ sung c©n ®èi


- Bæ sung cã môc tiªu


Trong ®ã: vèn XDCB ngoµi n­íc


3 Thu chuyÓn nguån ng©n s¸ch n¨m tr­íc


C chi ng©n s¸ch huyÖn


1


Chi ®Çu t­ ph¸t triÓn


2


Chi th­êng xuyªn


3


Dù phßng


4 Chi chuyÓn nguån ng©n s¸ch sang n¨m sau


...,Ngµy ... th¸ng ... n¨m ..


TM/Uû ban nh©n d©n


Chñ tÞch


(Ký tªn, ®ãng dÊu)




		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Phụ lục số 6 - Biểu số 40



		Huyện (quận, thị xã, thành phố): ..............................

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Quyết toán thu ngân sách theo sắc thuế năm .........

		



		

		'(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở Tài chính)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị : Triệu đồng



		 

		Dự toán năm ........

		 

		 

		 

		 

		Quyết toán năm ..........

		 

		 

		 

		 

		So sánh DT /QT (%)

		 

		 

		 

		 



		Nội dung

		Tổng

		Khu vực

		Khu vực

		Khu vực

		Các khoản

		Tổng

		Khu vực

		Khu vực

		Khu vực

		Các khoản

		Tổng

		Khu vực

		Khu vực

		Khu vực

		Các khoản



		 

		số

		DNNN

		ĐTNN

		CTNNQD

		thu khác

		số

		DNNN

		ĐTNN

		CTNNQD

		thu khác

		số

		DNNN

		ĐTNN

		CTNNQD

		thu khác



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16



		A-  Thu NSNN trên địa bàn (1)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I/ Các khoản thu từ thuế

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1/Thuế giá trị gia tăng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		a- Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		b- Thuế GTGT hàng nhập khẩu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2/ Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3/ Thuế xuất khẩu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4/ Thuế nhập khẩu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5/ Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6/ Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7/ Thuế thu nhập doanh nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		8/ Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		9/ Thuế tài nguyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		10/ Thuế thu nhập đối với ng​ời có thu nhập cao

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		11/ Thuế sử dụng đất nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		12/ Thuế nhà đất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		13/ Thuế chuyển quyền sử dụng đất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		14/ Thuế môn bài

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II/. Các khoản phí, lệ phí

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		15/ Lệ phí trước bạ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		16/ Phí xăng dầu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		17/ Các loại phí, lệ phí

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		III/. Các khoản thu khác còn lại

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		18/ Thu tiền thuê đất, mặt đất mặt nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		19/ Thu giao quyền sử dụng đất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		20/ Thu bán nhà ở 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		21/ Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản, ... của ngân sách xã

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		22/ Thu khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		IV/ Thu viện trợ không hoàn lại

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		B/ Thu Kết d​  ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		c/ Thu NS huyện đ​ợc h​ởng theo phân cấp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		......, Ngày .... tháng ..... năm .......



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		TM/Uỷ ban nhân dân



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Chủ tịch



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		(Ký tên, đóng dấu)
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HuyÖn (quËn, thÞ x·, thµnh phè): .................


QuyÕt to¸n chi ng©n s¸ch huyÖn n¨m ............


(Dïng cho UBND huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh tr×nh H§ND cïng cÊp vµ b¸o c¸o Së TC - VG)


§¬n vÞ: triÖu ®ång


Sè N é i    d u n g Dù to¸n n¨m .............. QuyÕt to¸n n¨m ............ So s¸nh (%)


TT Tæng Chia ra Tæng Chia ra QuyÕt to¸n/Dù to¸n


sè NS cÊp tØnh NS huyÖn sè NS cÊp tØnh NS huyÖn tæng sè NS cÊp tØnh NS huyÖn


A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Tæng sè chi ng©n s¸ch


I Chi ®Çu t­ ph¸t triÓn


Trong ®ã


1 Chi Gi¸o dôc - §µo t¹o vµ d¹y nghÒ


2 Chi khoa häc vµ c«ng nghÖ


II Chi th­êng xuyªn


Trong ®ã


1 Chi Gi¸o dôc - §µo t¹o vµ d¹y nghÒ


2 Chi khoa häc vµ c«ng nghÖ


III  Dù phßng


IV Chi chuyÓn nguån ng©n s¸ch sang n¨m sau


..., Ngµy .... th¸ng ..... n¨m .....


TM/Uû ban nh©n d©n


Chñ tÞch


(Ký tªn, ®ãng dÊu)





		

		

		

		

		

		Phụ lục số 6 - Biểu số 44

		



		Huyện (quận, thị xã, thành phố): .....................

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: triệu đồng

		



		 

		Nội dung

		Dự toán năm ........


 


 

		Quyết toán năm ........


 


 

		so sánh QT/DT (%)


 


 



		

		

		Tổng

		Chia ra

		Tổng

		Chia ra

		Tổng

		Chia ra



		 

		 

		số

		Cấp huyện

		Xã

		số

		Cấp huyện

		Xã

		số

		Cấp huyện

		Xã



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		 

		Tổng chi ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I

		 Chi đầu tư​ phát triển

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		 Chi Giáo dục- đào tạo và dạy nghề

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Chi khoa học và công nghệ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Chi thường xuyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		 Chi Giáo dục- đào tạo và dạy nghề

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Chi khoa học và công nghệ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		III

		 Dự phòng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		IV

		Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		..., Ngày .... tháng ..... năm .....



		

		

		

		

		

		

		TM/UỶ BAN NHÂN DÂN



		

		

		

		

		

		

		Chủ tịch





[image: image9.emf]Phô lôc sè 6 - BiÓu 46


HuyÖn (quËn, thÞ x·, thµnh phè): .......................


quyÕt to¸n chi ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, 


ch­¬ng tr×nh 135, dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng, mét sè môc tiªu nhiÖm vô kh¸c n¨m ............


(Dïng cho UBND huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh tr×nh H§ND cïng cÊp vµ b¸o c¸o Së TC - VG)


§¬n vÞ: triÖu ®ång


S Néi dung chi Dù chia ra QuyÕt chia ra


TT to¸n CÊp huyÖn thùc hiÖn X· thùc hiÖn to¸n CÊp huyÖn thùc hiÖn X· thùc hiÖn


n¨m .... Tæng sè Vèn ®Çu t­ Vèn SN Tæng sè Vèn ®Çu t­ Vèn SN n¨m ... Tæng sè Vèn ®Çu t­ Vèn SN Tæng sè Vèn ®Çu t­ Vèn SN


A B 1 = 2+5 2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=9+12 9=10+11 10 11 12=13+14 13 14


Tæng sè:


I Chi ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia


1 Ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ viÖc lµm


2 Ch­¬ng tr×nh n­íc s¹ch vµ vÖ sinh m«i tr­êng n«ng th«n


3 Ch­¬ng tr×nh d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh


4


Ch­¬ng tr×nh phßng chèng mét sè bÖnh x· 


héi, bÖnh dÞch nguy hiÓm vµ HIV/AIDS


5 Ch­¬ng tr×nh v¨n ho¸


6 Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc ®µo t¹o


II Ch­¬ng tr×nh 135


Trong ®ã: ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng c¸c x· 135


III Dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng


IV Mét sè môc tiªu, nhiÖm vô kh¸c


1 NhiÖm vô A


2 NhiÖm vô B


3 ...


..., Ngµy .... th¸ng ..... n¨m .....


TM/Uû ban nh©n d©n


Chñ tÞch


(Ký tªn, ®ãng dÊu)





tỉnh, TP...                                                                                                                                                                                                         Biểu số 48

Sở Tài chính 


Quyết toán chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN năm...


(Dùng cho phòng Tài chính - KH huyện, thành phố trực thuộc tỉnh báo cáo sở Tài chính)


Đơn vị: triệu đồng


		Tên chỉ tiêu

		Tổng số

		Trong đó



		

		Chi Đầu tư XDCB

		Chi TX

		Chi ngành giáo dục

		Chi ngành y tế

		....



		

		

		

		Chi đầu tư XDCB

		Chi TX

		Chi đầu tư XDCB

		Chi TX

		...

		....



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		...



		Tổng số

		

		

		

		

		

		

		

		



		- Chi từ nguồn huy động đóng góp XDCS hạ tầng

		

		

		

		

		

		

		

		



		- Chi từ nguồn huy động đóng góp khác

		

		

		

		

		

		

		

		



		- ...

		

		

		

		

		

		

		

		



		- ...

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Kế toán


(ký, ghi rõ họ tên)

		..., ngày ... tháng ... năm ...


Trưởng phòng tài chính - KH


(ký tên và đóng dấu)





[image: image10.emf]UBND 


tØnh, thµnh phè..... Phô lôc sè 8 - BiÓu sè 01


                                   c©n ®èi quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng n¨m ......


                                  (Dïng cho Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh)


§¬n vÞ: triÖu ®ång


  


PhÇn thu


Tæng Thu NS Thu NS Thu NS


PhÇn chi


Tæng Chi NS Chi NS Chi NS


sè cÊp tØnhcÊp huyÖn x· sè cÊp tØnhcÊp huyÖn x·


1 2 3 4 5   6 7 8 9 10


Tæng sè thu Tæng sè chi


A


Tæng thu c©n ®èi ng©n s¸ch ATæng sè chi c©n ®èi ng©n s¸ch


1C¸c kho¶n thu NS§P h­ëng 100% 1Chi ®Çu t­ ph¸t triÓn


2C¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ %   Tr.®ã:  - Chi ®Çu t­ XDCB


3Thu tiÒn huy ®éng ®Çu t­ theo Kho¶n 3 §iÒu 8 LuËt NSNN               Tr.®ã: Chi tõ nguån vèn huy ®éng


4Thu tõ quü dù tr÷ tµi chÝnh              - Chi ®Çu t­ vµ hç trî c¸c doanh nghiÖp


5Thu kÕt d­ n¨m tr­íc 2Chi tr¶ nî gèc, l·i tiÒn huy ®éng ®Çu t­ theo Kho¶n 3 §iÒu 8 LuËt NSNN


6Thu chuyÓn nguån tõ n¨m tr­íc sang 3Chi th­êng xuyªn


7Thu viÖn trî 4Chi bæ sung quü dù tr÷ tµi chÝnh


8Thu bæ sung tõ ng©n  s¸ch cÊp trªn 5Chi bæ sung cho ng©n s¸ch cÊp d­íi


 Tr.®ã: - Bæ sung c©n ®èi ng©n s¸ch 6Chi chuyÓn nguån sang n¨m sau


             - Bæ sung cã môc tiªu


KÕt d­ ng©n s¸ch n¨m quyÕt to¸n (thu - chi)


BC¸c kho¶n thu ®Ó l¹i ®¬n vÞ chi  BChi b»ng nguån thu ®Ó l¹i ®¬n vÞ chi 


 qu¶n lý qua NSNN  qu¶n lý qua NSNN 


 


  Ngµy     th¸ng      n¨m                                                   Ngµy     th¸ng   n¨m                                      ...., ngµy     th¸ng     n¨m


Gi¸m ®èc KBNN tØnh (TP)                                  Gi¸m ®èc Së  Tµi chÝnh - VËt gi¸                                 TM.UBND tØnh (TP)


  (ký tªn vµ ®ãng dÊu)                                                  (ký tªn vµ ®ãng dÊu)                                                         Chñ tÞch


 (ký tªn vµ ®ãng dÊu)





		UBND tỉnh, thành phố.....

		

		

		

		

		

		

		Phụ lục số 8 - Biểu số 02



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		QUYẾT TOÁN THU NSNN NĂM .....



		

		(Dùng cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính)



		

		

		 

		 

		

		

		

		

		

		Đơn vị: triệu đồng



		STT

		Nội dung

		Dự toán năm

		Quyết toán năm

		Phân chia theo từng cấp ngân sách

		So sánh QT/DT (%)



		

		

		TW giao

		HĐND quyết định

		

		Thu NS TW

		Thu NS cấp tỉnh

		Thu NS cấp huyện

		Thu NS xã

		TW

		HĐND



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		giao

		quyết định



		A

		B

		(1)

		(2)

		(3)=(4)+(5)+(6)+(7)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)=(3):(1)

		(9)=(3):(2)



		 

		Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		(không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách và tín phiếu, trái phiếu của NSTW)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I

		Tổng các khoản Thu cân đối NSNN 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ​ương

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.01

		 Thuế  giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tr.đó: Thuế GTGT từ quảng cáo truyền hình

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.02

		Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.03

		 Thuế thu nhập doanh nghiệp 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tr.đó: - Thuế TNDN các các đơn vị HT toàn ngành

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		            - Thuế TNDN từ quảng cáo truyền hình

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.04

		 Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tr.đó: - Thu nhập sau thuế TNDN các các đơn vị HTTN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		            - Thu nhập sau thuế TNDN từ quảng cáo TH

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.05

		Thuế tài nguyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tr.đó: - TN rừng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		            - TN nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		            - Khí đồng hành

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.06

		Thuế sử dụng đất nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.07

		Thuế nhà, đất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.08

		Thuế chuyển quyền sử dụng đất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.09

		Thuế môn bài

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.10

		Lệ phí trước bạ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.11

		Thu phí xăng dầu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.12

		 Thu phí, lệ phí 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.13

		Thu sử dụng vốn ngân sách 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.14

		Thu sự nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.15

		Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tr.đó: Thu từ dầu khí

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.16

		Thu tiền  sử dụng đất và giao đất trồng rừng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.17

		Thu tiền bán nhà và thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.18

		Thu khác ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Thu tiền bán cây đứng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Thu tiền phạt

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Thu tịch thu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Thu bán tài sản

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Thu bán cổ phần các doanh nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Thu hồi vốn và thu khác từ DNNN TW

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tr.đó: Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.01

		 Thuế  giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tr.đó: - Thuế GTGT từ quảng cáo truyền hình

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		           - Thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiết thiết

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.02

		Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tr.đó: Thuế TTĐB từ hoạt động xổ số kiến thiết

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.03

		 Thuế thu nhập doanh nghiệp 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tr.đó: - Thuế TNDN từ quảng cáo truyền hình

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		           - Thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiết thiết

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.04

		 Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tr.đó: Thu nhập sau thuế TNDN từ quảng cáo truyền hình

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.05

		Thuế tài nguyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tr.đó: TN rừng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.06

		Thuế sử dụng đất nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.07

		Thuế nhà, đất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.08

		Thuế chuyển quyền sử dụng đất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.09

		Thuế môn bài

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.10

		Lệ phí trước bạ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.11

		Thu phí xăng dầu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.12

		 Thu phí, lệ phí 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.13

		Thu sử dụng vốn ngân sách 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.14

		Thu sự nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.15

		Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.16

		Thu tiền  sử dụng đất và giao đất trồng rừng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.17

		Thu tiền bán nhà và thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.18

		Thu khác ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Thu tiền bán cây đứng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Thu tiền phạt

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Thu tịch thu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Thu bán tài sản

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Thu bán cổ phần các doanh nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Thu hồi vốn và thu khác từ DNNN ĐP

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.01

		Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.02

		Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.03

		Thuế thu nhập doanh nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.04

		Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tr.đó: Thu từ dầu khí

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.05

		 Thuế tài nguyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.06

		Thuế sử dụng đất nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.07

		Thuế nhà, đất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.08

		Thuế chuyển quyền sử dụng đất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.09

		Thuế môn bài

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.10

		Lệ phí trước bạ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.11

		Thu phí xăng dầu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.12

		 Thu phí, lệ phí 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.13

		Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tr.đó: Thu từ dầu khí

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.14

		Thu tiền  sử dụng đất và giao đất trồng rừng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.15

		Thu tiền bán nhà và thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.16

		Thu về dầu khí

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tr.đó:  -Thuế tài nguyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		             - Thuế thu nhập doanh nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		             - Lợi nhuận phía Việt Nam được hưởng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.17

		Thu khác ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Thu tiền phạt

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Thu tịch thu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Thu khác từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Thu từ các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã (1)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.01

		 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.02

		Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.03

		Thuế thu nhập doanh nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.04

		Thuế tài nguyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.05

		Thuế sử dụng đất nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.06

		Thuế nhà, đất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.07

		Thuế chuyển quyền sử dụng đất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.08

		Thuế môn bài

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.09

		Lệ phí trước bạ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.10

		Thu phí xăng dầu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.11

		 Thu phí, lệ phí 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.12

		Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.13

		Thu tiền  sử dụng đất và giao đất trồng rừng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.14

		Thu tiền bán nhà và thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.15

		Thu khác ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Thu tiền phạt

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Thu tịch thu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Thu khác từ các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Thu từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (2)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5.01

		 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5.02

		Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5.03

		Thuế thu nhập doanh nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5.04

		Thuế tài nguyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5.05

		Thuế sử dụng đất nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5.06

		Thuế nhà, đất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5.07

		Thuế chuyển quyền sử dụng đất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5.08

		Thuế môn bài

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5.09

		Lệ phí trước bạ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5.10

		Thu phí xăng dầu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5.11

		 Thu phí, lệ phí 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5.12

		Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5.13

		Thu tiền  sử dụng đất và giao đất trồng rừng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5.14

		Thu tiền bán nhà và thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5.15

		Thu khác ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Thu tiền phạt

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Thu tịch thu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Thu khác từ các cá nhân hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vụ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6

		Thu từ khu vực khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6.01

		Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6.02

		Thuế chuyển quyền sử dụng đất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6.03

		Lệ phí trước bạ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6.04

		 Thu phí, lệ phí 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6.05

		Thu tiền  sử dụng đất và giao đất trồng rừng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6.06

		Thu đóng góp quỹ hỗ trợ xuất khẩu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6.07

		Thu thanh lý nhà làm việc

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6.08

		Thu hồi các khoản chi năm trước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6.09

		Thu do ngân sách cấp khác hoàn trả

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6.10

		 Thu sự nghiệp xã

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6.11

		Thu từ quỹ đất công ích và đất công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6.12

		 Thu khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Thu tiền phạt

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 Tr.đó: + Phạt Kiểm lâm

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		             + Phạt ATGT

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Thu tịch thu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tr.đó: Tịch thu chống lậu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 Thu khác còn lại

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7

		Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng NK do Hải quan thu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7.01

		Thuế xuất khẩu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7.02

		Thuế nhập khẩu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7.03

		Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7.04

		Thuế  GTGT hàng nhập khẩu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7.05

		Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		8

		Thu từ  quỹ dự trữ tài chính

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		9

		 Thu kết dư ngân sách năm trước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		10

		Thu chuyển nguồn

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		11

		Thu viện trợ không hoàn lại

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		12

		 Thu huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Các khoản  thu để lại đơn vị chi quản lý qua nsnn (3)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		...

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		III

		 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		 Bổ sung cân đối

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Bổ sung có mục tiêu 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		BS có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		BS có MT bằng nguồn vốn ngoài nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		IV

		Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		V

		Thu tín phiếu, trái phiếu của NSTW

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng số (I+II+III+IV+V)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		  Ngày     tháng      năm                                           Ngày     tháng   năm                                                      ...., ngày     tháng     năm



		

		Giám đốc KBNN tỉnh (TP)                              Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá                                        TM.UBND tỉnh (TP)



		

		      (ký tên và đóng dấu)                                        (ký tên và đóng dấu)                                                                    Chủ tịch

		



		

		

		

		

		

		

		

		          (ký tên và đóng dấu)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Chú thích:

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		          (1) - Bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty nước ngoài hoạt động kinh doanh thông qua cơ sở thường trú tại Việt Nam, Hợp tác xã sản xuất - kinh doanh - dịch vụ



		          (2) - Bao gồm: Cá nhân và nhóm cá nhân kinh doanh, hộ cá thể, cá nhân hành nghề độc lập, cá nhân cho thuê tài sản, cá nhân nước ngoài kinh doanh có thu nhập phát sinh tại Việt Nam



		          (3) - Chỉ phản ánh các khoản thu  đơn vị được để  lại chi theo chế độ quy định





		UBND tỉnh, thành phố.....

		

		

		

		

		

		Phụ lục số 8 - Biểu số 03



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM ......



		(Dùng cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính)



		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: triệu  đồng



		

		Nội dung chi

		Dự toán năm TW giao

		HĐND quyết định

		Quyết toán năm

		So sánh QT/DT(%)



		

		

		

		

		Tổng số Chi NSĐP

		Chi NS cấp tỉnh

		Chi NS cấp huyện

		Chi NS xã

		TW giao

		HĐND quyết định



		A

		B

		(1)

		(2)

		(3)=(4)+(5)+(6)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)=(3):(1)

		(8)=(3):(2)



		I

		Chi cân đối  ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Chi đầu tư  phát triển

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Chi đầu tư XDCB 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tr.đó: + Chi GD-ĐT và dạy nghề

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		            + Chi Khoa học và công nghệ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.01

		Chi đầu tư XDCB tập trung

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tr.đó: Chương trình 135

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.03

		Chi đầu tư từ nguồn huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.04

		Chi đầu tư từ nguồn thưởng vượt thu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.05

		Chi đầu tư từ nguồn vốn khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.

		Đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp theo chế độ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Chi thường xuyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Chi quốc phòng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Chi an ninh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3.01

		Chi sự nghiệp giáo dục 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3.02

		Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề. 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3.03

		Chi đào tạo lại

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.5

		Chi sự nghiệp y tế

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.6

		Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.7

		Chi sự nghiệp văn hoá thông tin

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.8

		Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.9

		Chi sự nghiệp thể dục thể thao

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.10

		Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tr.đó: Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.11

		Chi sự nghiệp kinh tế

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.11.01

		Chi sự nghiệp nông, lâm, thuỷ lợi

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.11.02

		Chi sự nghiệp thủy sản

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.11.03

		Chi sự nghiệp giao thông

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.11.04

		Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.11.05

		Chi sự nghiệp kinh tế khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.12

		Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.12.01

		Chi quản lý nhà nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.12.02

		Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.12.03

		Chi hỗ trợ hội, đoàn thể

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.13

		Chi trợ giá mặt hàng chính sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.14

		Chi khác ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.14.01

		Chi trả các khoản thu năm trước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.14.02

		Hỗ trợ các quỹ của địa phương

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.14.03

		Chi khắc phục hậu quả thiên tai cho các đơn vị dự toán và cho các doanh nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.14.04

		Hỗ trợ khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.14.05

		Chi khác còn lại

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Chi bổ sung quỹ dữ trữ tài chính

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Chi chuyển nguồn

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi qL qua NSNN (1)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		III

		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Bổ sung cân đối

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Bổ sung có mục tiêu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tr. đó: - Bằng nguồn vốn trong n​ước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		             - Bằng nguồn vốn ngoài n​ước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		IV

		Chi nộp ngân sách cấp trên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng số (I+II+III+IV)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		        Ngày     tháng      năm                                                    Ngày     tháng     năm                                                      ...., ngày     tháng     năm



		Giám đốc KBNN tỉnh (TP)                            Giám đốc Sở  Tài chính - Vật giá                                  TM.UBND tỉnh (TP)

		



		   (ký tên và đóng dấu)                                         (ký tên và đóng dấu)

		

		

		

		      Chủ tịch

		



		

		

		

		

		

		

		(ký tên và đóng dấu)



		

		Ghi chú:

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		              - Cột (1) chỉ phản ánh những chỉ tiêu TW giao ở dòng tương ứng



		

		               (1) - Phản ánh các khoản chi từ nguồn thu đơn vị được để  lại chi theo chế độ quy định





		UBND tỉnh, TP…

		

		

		

		

		

		Phụ lục số 8 - Biểu số 04



		Sở Tài chính - Vật giá

		

		

		

		

		

		

		

		



		Quyết toán thu NSNN theo Mục lục NSNN năm ......

		



		(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá báo cáo Bộ Tài chính)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		                Đơn vị: đồng



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Cấp

		Chương

		Loại

		Khoản

		Mục

		Tiểu mục

		NSNN

		NSTW

		NS cấp tỉnh

		NS cấp huyện

		NS xã



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Hợp nhóm, Tiểu nhóm, Mục và Tiểu mục (hợp nhóm toàn bộ các cấp và hợp nhóm theo từng cấp)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		  Ngày… tháng… năm…

		

		

		

		

		..., ngày… tháng… năm…



		Giám đốc KBNN tỉnh, TP

		Trưởng phòng NS

		Giám đốc Sở Tài chính



		  (ký tên và đóng dấu)

		

		(ký, ghi rõ họ tên)

		(ký tên và đóng dấu)





		UBND tỉnh, TP…

		

		

		

		Phụ lục số 8 - Biểu số 05



		Sở Tài chính - Vật giá

		

		

		

		

		



		Quyết toán Chi NSĐP theo Mục lục NSNN năm ........



		(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá báo cáo Bộ Tài chính)



		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: đồng



		

		

		

		

		

		

		



		Cấp

		Chương

		Loại

		Khoản

		Mục

		Tiểu mục

		Số QT



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Hợp nhóm, Tiểu nhóm, Mục và Tiểu mục (hợp nhóm toàn bộ các cấp và hợp nhóm theo từng cấp)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Ngày… tháng… năm…

		

		

		

		..., ngày… tháng… năm…



		Giám đốc KBNN tỉnh, TP

		Trưởng phòng NS

		Giám đốc Sở Tài chính



		(ký tên và đóng dấu)

		(ký, ghi rõ họ tên)

		(ký tên và đóng dấu)





		UBND tỉnh, TP…

		

		

		

		

		Phụ lục số 8 - Biểu số 06



		Sở Tài chính - Vật giá

		

		

		

		

		

		



		Quyết toán Chi chương trình mục tiêu theo Mục lục NSNN năm ........

		



		(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá báo cáo Bộ Tài chính)

		



		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: đồng



		Tên chương trình mục tiêu

		Chương

		Loại

		Khoản

		Mục

		Tiểu mục

		Số QT



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Hợp nhóm, Tiểu nhóm, Mục và Tiểu mục (hợp nhóm toàn bộ các cấp và hợp nhóm theo từng cấp)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Ngày… tháng… năm…

		

		

		

		     ..., ngày… tháng… năm…



		Giám đốc KBNN tỉnh, TP

		

		Trưởng phòng NS

		Giám đốc Sở Tài chính



		(ký tên và đóng dấu)

		

		(ký, ghi rõ họ tên)

		(ký tên và đóng dấu)





Phụ lục số 8 - Biểu số 07


UBND tỉnh, TP...


Sở Tài chính - Vật giá


Quyết toán chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN năm...


(Dùng cho Sở Tài chính- Vật giá báo cáo Bộ Tài chính)


Đơn vị: triệu đồng


		Tên chỉ tiêu

		Tổng số

		Trong đó



		

		Chi Đầu tư XDCB

		Chi TX

		Chi ngành giáo dục

		Chi ngành y tế

		....



		

		

		

		Chi đầu tư XDCB

		Chi TX

		Chi đầu tư XDCB

		Chi TX

		...

		....



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		...



		Tổng số

		

		

		

		

		

		

		

		



		- Chi từ nguồn huy động đóng góp XDCS hạ tầng

		

		

		

		

		

		

		

		



		- Chi từ nguồn huy động đóng góp khác

		

		

		

		

		

		

		

		



		- ...

		

		

		

		

		

		

		

		



		- ...

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Trưởng phòng ngân sách


(ký, ghi rõ họ tên)

		..., ngày ... tháng ... năm ...


Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá


(ký tên và đóng dấu)





		UBND tỉnh, thành phố.....

		

		

		

		Phụ lục số 8 - Biểu số 08



		Sở Tài chính

		

		

		

		

		



		Thuyết minh tăng, giảm chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể năm .....



		(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá báo cáo Bộ Tài chính)



		

		

		

		

		

		Đơn vị: triệu đồng



		Nội dung

		Tổng số

		Trong đó

		Ghi chú



		

		

		NS cấp tỉnh

		NS cấp huyện

		NS xã

		



		1

		2=3+4+5

		3

		4

		5

		6



		 Số quyết toán chi tăng, giảm so với dự toán

		 

		 

		 

		 

		 



		1/ Do chính sách thay đổi

		 

		 

		 

		 

		 



		 - Phụ cấp đặc biệt

		 

		 

		 

		 

		 



		 - Phụ cấp khu vực

		 

		 

		 

		 

		 



		 ... 

		 

		 

		 

		 

		 



		2/ Nhiệm vụ chi đột xuất đ​ợc bổ sung

		 

		 

		 

		 

		 



		...

		 

		 

		 

		 

		 



		 ... 

		 

		 

		 

		 

		 



		3/ Tăng, giảm biên chế so với dự toán

		 

		 

		 

		 

		 



		 - Số biên chế tăng, giảm

		 

		 

		 

		 

		 



		 - Số kinh phí tăng, giảm

		 

		 

		 

		 

		 



		4/ Mua sắm tài sản 

		 

		 

		 

		 

		 



		Trong đó: - Số ô tô

		 

		 

		 

		 

		 



		                  - Số kinh phí

		 

		 

		 

		 

		 



		5/ Sửa chữa trụ sở làm việc

		 

		 

		 

		 

		 



		....

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: Trường hợp (giảm) thì ghi số âm (có dấu trừ ở trước)

		

		

		

		



		                                                                                                                                 ...., ngày     tháng     năm



		                                                                Trưởng phòng Ngân sách                        Giám đốc Sở  Tài chính



		                                                                      (ký, ghi rõ họ tên)                            (ký tên và đóng dấu)





		UBND tỉnh, thành phố.....

		

		

		Phụ lục số 8 - Biểu số 09



		Sở Tài chính

		

		

		

		



		THUYẾT MINH



		CHI KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI CỦA NSĐP NĂM ......



		(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá báo cáo Bộ Tài chính)



		

		

		

		

		Đơn vị: triệu đồng



		Nội dung

		Tổng số

		NS cấp tỉnh

		NS cấp huyện

		NS xã



		 

		 

		 

		 

		 



		A/ Tổng nguồn

		 

		 

		 

		 



		I/ Nguồn trong nước

		 

		 

		 

		 



		1/ Trung ương bổ sung

		 

		 

		 

		 



		2/ Các tổ chức, cá nhân trong nước ủng hộ 

		 

		 

		 

		 



		3/ Nguồn của  NSĐP

		 

		 

		 

		 



		Tr.đó: - Từ nguồn dự phòng

		 

		 

		 

		 



		          - Từ quỹ dự trữ tài chính

		 

		 

		 

		 



		          - Từ nguồn tăng thu

		 

		 

		 

		 



		          - Từ nguồn thưởng vượt thu

		 

		 

		 

		 



		          - Từ nguồn khác

		 

		 

		 

		 



		4/ Các nguồn khác

		 

		 

		 

		 



		II/ Nguồn viện trợ nước ngoài

		 

		 

		 

		 



		B/ Tổng kinh phí sử dụng đã được quyết toán chi NSĐP

		 

		 

		 

		 



		I/ Chi đầu tư XDCB

		 

		 

		 

		 



		II/ Chi thường xuyên

		 

		 

		 

		 



		1/ Chi sự nghiệp kinh tế

		 

		 

		 

		 



		2/ Chi giáo dục

		 

		 

		 

		 



		3/ Chi y tế

		 

		 

		 

		 



		4/ Chi đảm bảo xã hội

		 

		 

		 

		 



		      . . . .

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		



		                                                                                                                                                  ...., ngày     tháng     năm



		                                                     TRƯỞNG PHÒNG NGÂN SÁCH                              GIÁM ĐỐC SỞ  TÀI CHÍNH



		                                                          (ký, ghi rõ họ tên)                               (ký tên và đóng dấu)





		UBND tỉnh, thành phố.....

		

		

		

		

		Phụ lục số 8 - Biểu số 10



		Sở Tài chính

		

		

		

		

		



		THUYẾT MINH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG



		NGUỒN DỰ PHÒNG, TĂNG THU VÀ THƯỞNG VƯỢT DỰ TOÁN THU CỦA NSĐP NĂM .....



		                                             (Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá báo cáo Bộ Tài chính)

		



		

		

		

		

		

		Đơn vị: triệu đồng



		

		

		

		

		

		



		Nội dung

		Tổng số

		Trong đó

		Ghi chú



		 

		 

		Dự phòng

		Tăng thu

		Th​ởng v​ợt dự toán thu

		 



		A/ Tổng nguồn

		 

		 

		 

		 

		 



		B/ Tổng kinh phí sử dụng đã đ​ợc quyết toán chi NSĐP

		 

		 

		 

		 

		 



		I/ Chi đầu t​ XDCB

		 

		 

		 

		 

		 



		II/ Chi đầu t​ và hỗ trợ vốn doanh nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 



		II/ Chi th​ờng xuyên

		 

		 

		 

		 

		 



		1/ Chi sự nghiệp kinh tế

		 

		 

		 

		 

		 



		2/ Chi giáo dục

		 

		 

		 

		 

		 



		3/ Chi y tế

		 

		 

		 

		 

		 



		4/ Chi đảm bảo xã hội

		 

		 

		 

		 

		 



		      . . . .

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		



		                                                                                                                                    ...., ngày     tháng     năm



		                                                   TRƯỞNG PHÒNG NGÂN SÁCH                                                   GIÁM ĐỐC SỞ  TÀI CHÍNH



		                                                        (ký, ghi rõ họ tên)                                                                                      (ký tên và đóng dấu)





		UBND tỉnh, thành phố.....

		

		

		

		

		

		Phụ lục số 8 - Biểu số 11



		Sở Tài chính

		

		

		

		

		

		

		



		BÁO CÁO TÌNH HÌNH  KIỂM TOÁN, THANH TRA NĂM ......



		(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá báo cáo Bộ Tài chính)



		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: triệu đồng



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		STT

		Nội dung

		Số kiến nghị của

		Số xử lý năm .....

		Số tồn tại ch​a xử lý 

		Ghi chú



		 

		 

		thanh tra

		kiểm toán

		thanh tra

		kiểm toán

		thanh tra

		kiểm toán

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I

		Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra các năm trước còn tồn tại chưa xử lý 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Các khoản thu phải nộp ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Chi tiết: ....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		              ....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Các khoản ghi thu, ghi chi vào ngân sách 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Chi tiết: ....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		              ....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Số chi sai chế độ phải xuất toán 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		a

		Nộp trả ngân sách:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: - Xây dựng cơ bản

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		                 - Chi thường xuyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		b

		Cơ quan tài chính giảm trừ cấp phát

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: - Xây dựng cơ bản

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		                 - Chi thường xuyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Bổ sung quyết toán ngân sách năm nay

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: - Xây dựng cơ bản

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		                 - Chi thường xuyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra năm nay

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Các khoản thu phải nộp ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Chi tiết: ....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		              ....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Các khoản ghi thu, ghi chi vào ngân sách 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Chi tiết: ....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		              ....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Số chi sai chế độ phải xuất toán 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		a

		Nộp trả ngân sách:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: - Xây dựng cơ bản

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		                 - Chi thường xuyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		b

		Cơ quan tài chính giảm trừ cấp phát

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: - Xây dựng cơ bản

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		                 - Chi thường xuyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Chuyển quyết toán ngân sách năm sau

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: - Xây dựng cơ bản

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		                 - Chi thường xuyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		III

		Các vấn đề khác liên quan cần giải trình

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		.......

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		                                                                                                                                                   ...., ngày     tháng     năm



		

		                                                                   TRƯỞNG PHÒNG NGÂN SÁCH                                 GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH



		

		                                                                        (ký, ghi rõ họ tên)                                                                  (ký tên và đóng dấu)





		Tên đơn vị

		

		

		

		

		

		Phụ lục số 8 - Biểu số 12



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		BÁO CÁO TÌNH HÌNH  KIỂM TOÁN, THANH TRA  NĂM .....



		(Dùng cho đơn vị dự toán cấp I của Trung ương báo cáo Bộ Tài chính)



		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: triệu đồng



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		STT

		Nội dung

		Số kiến nghị của

		Số xử lý năm ....

		Số tồn tại chưa xử lý 

		Ghi chú



		 

		 

		thanh tra

		kiểm toán

		thanh tra

		kiểm toán

		thanh tra

		kiểm toán

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I

		Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra các năm trước còn tồn tại chưa xử lý 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Các khoản thu phải nộp ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Chi tiết: ....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		              ....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Các khoản ghi thu, ghi chi vào ngân sách 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Chi tiết: ....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		              ....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Số chi sai chế độ phải xuất toán 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		a

		Nộp trả ngân sách:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: - Xây dựng cơ bản

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		                 - Chi thường xuyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		b

		Cơ quan tài chính giảm trừ cấp phát

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: - Xây dựng cơ bản

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		                 - Chi thường xuyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Bổ sung quyết toán ngân sách năm nay

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: - Xây dựng cơ bản

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		                 - Chi thường xuyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra năm nay

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Các khoản thu phải nộp ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Chi tiết: ....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		              ....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Các khoản ghi thu, ghi chi vào ngân sách 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Chi tiết: ....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		              ....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Số chi sai chế độ phải xuất toán 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		a

		Nộp trả ngân sách:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: - Xây dựng cơ bản

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		                 - Chi thường xuyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		b

		Cơ quan tài chính giảm trừ cấp phát

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: - Xây dựng cơ bản

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		                 - Chi thường xuyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Chuyển quyết toán ngân sách năm sau

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: - Xây dựng cơ bản

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		                 - Chi thường xuyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		III

		Các vấn đề khác liên quan cần giải trình

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		.......

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		                                                                                                                                     ...., ngày     tháng     năm



		

		                                                                                KẾ TOÁN TRƯỞNG                                          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



		

		                                                                          (ký, ghi rõ họ tên)                                                        

		                                (ký tên và đóng dấu)





Phụ lục số 8 - Biểu số 13


UBND tỉnh, TP...


Sở Tài chính 


Tổng hợp tình hình thực hiện kinh phí ủy quyền năm ..........


(Dùng cho Phòng Tài chính báo cáo cơ quan tài chính cấp trên)


Đơn vị: đồng


		Số TT

		Nội dung kinh phí uỷ quyền

		Dự 


toán

		Số thực cấp của cơ quan tài chính ủy quyền

		Số thực rút của đơn vị sử dụng kinh phí tại KBNN

		Số chưa rút còn dư đến 31/12 bị hủy bỏ hoặc chuyển trả cơ quan TC ủy quyền

		Số đơn vị đề nghị quyết toán

		Số quyết toán cơ quan tài chính được ủy quyền duyệt

		Chênh lệch giữa số được duyệt với số đơn vị đề nghị quyết toán



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		

		Tổng số

		

		

		

		

		

		

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





Thuyết minh


		Ngày .... tháng .... năm .....

Giám đốc KBNN huyện, TP


(ký tên và đóng dấu)

		Kế toán


(ký, ghi rõ họ tên)

		..., ngày .... tháng .... năm .....


Trưởng phòng tài chính - kh


(ký tên và đóng dấu)





Phụ lục số 8 - Biểu số 14


UBND tỉnh, TP...


Sở Tài  chính 


Quyết toán chi kinh phí ủy quyền theo mục lục ngân sách nhà nước năm ..........


(Dùng Phòng Tài chính báo cáo cơ quan tài chính cấp trên)


Đơn vị: đồng


		Số TT

		Nội dung kinh phí uỷ quyền

		Loại

		Khoản

		Mục

		Tiểu mục

		Số quyết toán được duyệt



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5



		

		Tổng số

		

		

		

		

		



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





Thuyết minh:


		Ngày .... tháng .... năm .....

Giám đốc KBNN huyện, TP


(ký tên và đóng dấu)

		Kế toán


(ký, ghi rõ họ tên)

		..., ngày .... tháng .... năm .....


Trưởng phòng tài chính - kh


(ký tên và đóng dấu)





Mẫu số : 02/THE


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


……………, ngày       tháng      năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ


Kính gửi:      Bảo hiểm xã hội ……………………….


Tên tôi là :…………………Nam, nữ………..Năm sinh:………………


Địa chỉ:………………………………………………………………………..


Thẻ BHYT số:………………………………….………………………………


Thời hạn sử dụng từ ngày……../…./….đến ngày…………/………/………


Lý do cấp lại thẻ BHYT: ……………………………………………..………………..


Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ BHYT để thuận tiện khi đi


khám chữa bệnh theo chế độ BHYT.


…, ngày…...tháng……năm 200


XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ                      
  

  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ


(HOẶC UBND XÃ, PHƯỜNG,THỊ TRẤN)               



  (Ký, ghi rõ họ tên)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH


 CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI CHẾT


I- Họ, tên người khai (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............................................


- Ngày tháng năm sinh:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………

- Nơi cư trú:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  .  . . . . . . . ..


- Quan hệ với người chết: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .   


II- Họ, tên người chết: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................................


Sinh ngày . . . . tháng . . . .  năm . . .       Số sổ BHXH hoặc số hồ sơ. .  . . . . . . . . . . . . 


Cơ quan đơn vị hoặc nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH trước khi chết: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .


Chết ngày . . . . . tháng . . . . .năm. . . . . 


III- Thân nhân khi còn sống có trách nhiệm nuôi dưỡng, đề nghị giải quyết trợ cấp (2):


		Số


TT

		Họ và tên

		Ngày, tháng, năm sinh

		Quan hệ với người chết

		Nghề nghiệp 

		Mức thu  nhập


(nếu có)

		Nơi cư trú



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		





Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật và chịu trách  nhiệm trước pháp luật.


Đề nghị Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ tử tuất theo quy định của pháp luật.


		. . . . . . . , ngày . . . . .tháng . . . .năm . . ..


Xác nhận của cơ quan, đơn vị


 hoặc UBND xã, phường (3)


(ký, đóng dấu)




		. . . . . . , ngày . . . . .tháng . . . .năm . . ..


Người khai 


(ký, ghi rõ họ tên)








Ghi chú:  


(1)  Người khai là người đứng tên lĩnh trợ cấp hàng tháng hoặc một lần.


(2)  Trường hợp con từ 15 tuổi đến 18 tuổi còn đi học phải có giấy chứng nhận của nhà trường kèm theo; Trường hợp thân nhân không phải là con, vợ (hoặc chồng), bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ (hoặc bố mẹ chồng) mà người chết khi còn sống phải chiụ trách nhiệm nuôi dưỡng thì phải khai trong tờ khai này và kèm theo giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi người được nuôi dưỡng;


(3) Người đang làm việc chết do cơ quan, đơn vị xác nhận; hưu chờ, người bảo lưu thời gian đóng BHXH, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chết do UBND xã, phường xác nhận.




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Tỉnh Bình Dương


Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm .........



Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: .......................................................



Cơ quan, đơn vị: ...............................................................................................


Hiện cư trú tại: .................................................................................................


Số sổ BHXH:....................................................................................................


Tổng số thời gian đóng BHXH: ............................. năm ........................ tháng



Đã nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH từ: ..............................................


Sau thời gian bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; Căn cứ quy định của chính sách tôi làm đơn này đề nghị được hưởng chế độ hưu trí.



Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương xem xét (hoặc giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa) để giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của Nhà nước.


		............, ngày ...... tháng ..... năm .....


Xác nhận của chính quyền 


địa phương nơi cư trú


(Ký, đóng dấu)

		    ............., ngày ....... tháng ..... năm .....


    Người làm đơn


  (Ký, ghi rõ họ tên)









Ghi chú: - Mẫu này áp dụng đối với người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH.




    - Người được giới thiệu đi giám định khả năng lao động nếu kết quả giám định đủ điều kiện giải quyết chế độ hưu trí thì sau đó không phải làm đơn nữa. 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Tỉnh Bình Dương


Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm ..........



Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: .......................................................



Cơ quan, đơn vị: ...............................................................................................


Hiện cư trú tại: ..................................................................................................


Số sổ BHXH:....................................................................................................


Tổng số thời gian đóng BHXH: ............................. năm ........................ tháng


Đã nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH từ: ...............................................


Sau thời gian nghỉ việc theo quy định không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, tôi làm đơn này đề nghị được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.



Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Bỡnh Dương xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Nhà nước.


		.............., ngày ...... tháng ..... năm .....


Xác nhận của chính quyền 


địa phương nơi cư trú


(Ký, đóng dấu)

		   .............., ngày ....... tháng ..... năm ......


  Người làm đơn


 (Ký, ghi rõ họ tên)








Ghi chú: Mẫu này áp dụng đối với người lao động bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và người lao động khác nghỉ việc

Mẫu số: 05-MSNS-BTC


		Bộ ngành:………….


Tỉnh/TP:…………… 




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BỔ SUNG THÔNG TIN 


CHUYỂN GIAI ĐOẠN DỰ ÁN 


DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Tên dự án đầu tư .:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . . . . . . . 


Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã cấp cho dự án đầu tư .: . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ Chủ đầu tư .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Đơn vị xin đăng ký thay đổi/bổ sung chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản như sau:


1.Nhóm dự án  đầu tư: 


		□      Dự án quan trọng quốc gia


□      Dự án nhóm A

		□      Dự án nhóm B


□       Dự án nhóm C





2. Hình thức dự án: 

		□      Xây dựng mới

		□   Cải tạo mở rộng

		□  Cải tạo sửa chữa





3. Hình thức quản lý thực hiện dự án:

		□
Trực tiếp quản lý thực hiện

□        Thuê tư vấn quản lý dự án

		□       Ủy thác đầu tư


□        Khác





4. Ngành kinh tế:

		Mã ngành kinh tế

		Tên ngành kinh tế



		

		



		

		



		

		





5. Quyết định đầu tư .:


5.1 Số quyết định .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5.2 Cơ quan ra quyết định .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5.3 Ngày quyết định :........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5.4 Người ký quyết định :.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5.4 Thời gian bắt đầu thực hiện .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5.6 Thời gian hoàn thành dự án .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình .:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


		· Chi phí xây dựng.........................


· Chi phí thiết bị: .........................

· Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư.............................

		· Chi phí dự phòng:  .........................

· Chi phí quản lý dự án: .................

· Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:.........

· Chi phí khác: .....................................





5.8 Nguồn vốn đầu tư :

		Nguồn vốn

		Tỉ lệ nguồn vốn



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		





5.9 Địa điểm thực hiện dự án .: ………………………………………….……….


		Quốc gia

		Tỉnh, Thành phố

		Quận, huyện

		Xã, phường



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





		

		Ngày    tháng    năm 


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)








		

		Mẫu số 08B-MSNS-BTC



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


==========o0o==========

		





BẢNG THỐNG KÊ  DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ 


CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH


( Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản )


(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày 26 /10 /2007 )


1. Phòng Tài chính:…………………………………………………….................... ....................



2. Quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh ….…………………………………….......................



3. Số lượng dự án: ………..……………………………………...................................................


		Stt

		Tên dự án

		Tên Chủ đầu tư

		Loại dự án


(đầu tư / quy hoạch)

		Đơn vị chủ quản cấp trên trực tiếp

		Địa chỉ, điện thoại của chủ đầu tư



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





		

		            Ngày,    tháng      năm


             Thủ trưởng đơn vị


                                                         (Ký tên, đóng dấu)
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DT NS tinh


															Phô lôc sè 6 - BiÓu sè 36


			HuyÖn (quËn, thÞ x·, thµnh phè): .......................


			QuyÕt to¸n ng©n s¸ch huyÖn n¨m ............


			(Dïng cho UBND huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh


			tr×nh H§ND cïng cÊp vµ b¸o c¸o Së TC)


															§¬n vÞ: triÖu ®ång			§¬n vÞ: triÖu ®ång


			S			Néi dung			Dù to¸n			­íc thùc hiÖn			QuyÕt to¸n			so s¸nh (%)						so s¸nh


			TT						n¨m ........			n¨m hiÖn hµnh			n¨m ......			UTH/DT			DT/DT			QT/DT (%)


			A			B			1			2			2			4=2/1			5=3/1			3=2/1


			A			Tæng thu NSNN trªn ®Þa bµn


			1			Thu néi ®Þa (kh«ng kÓ thu tõ dÇu th«)


			2			Thu tõ dÇu th«


			2			Thu tõ xuÊt khÈu, nhËp khÈu


			3			Thu viÖn trî kh«ng hoµn l¹i


			B			Thu ng©n s¸ch huyÖn


			1			Thu ng©n s¸ch huyÖn h­ëng theo ph©n cÊp


						- C¸c kho¶n thu NS huyÖn h­ëng 100%


						- C¸c kho¶n thu ph©n chia NS huyÖn h­ëng theo tû lÖ phÇn tr¨m (%)


			2			Bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp tØnh


						- Bæ sung c©n ®èi


						- Bæ sung cã môc tiªu


			3			Huy ®éng ®Çu t­ theo kho¶n 3 §iÒu 8 LuËt NSNN


						Trong ®ã: vèn XDCB ngoµi n­íc


			3			Thu chuyÓn nguån ng©n s¸ch n¨m tr­íc


			C			chi ng©n s¸ch huyÖn


			1			Chi ®Çu t­ ph¸t triÓn


			2			Chi tr¶ nî vµ viÖn trî


			2			Chi th­êng xuyªn


			4			Chi bæ sung quü dù tr÷ tµi chÝnh


			3			Dù phßng


			B			ng©n s¸ch huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh


			I			Nguån thu ng©n s¸ch huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh


			1			Thu ng©n s¸ch h­ëng theo ph©n cÊp


			2			Thu bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp tØnh


						- Bæ sung c©n ®èi


						Trong ®ã: vèn XDCB ngoµi n­íc


						- Bæ sung cã môc tiªu


			II			Chi ng©n s¸ch huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh


			4			Chi chuyÓn nguån ng©n s¸ch sang n¨m sau


															...,Ngµy ... th¸ng ... n¨m ..


															TM/Uû ban nh©n d©n


															Chñ tÞch


															(Ký tªn, ®ãng dÊu)
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